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ĐẶT VẤN ĐỀ
Quân 3 là Quân trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, là một Quân thuộc khu

vực đô thị cũ của thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn không còn diện tích đât
nông nghiệp từ trước năm 2005. Việc khai thac quỹ đât đai Quân 3 đưa vào sư
dung trong qua trình phat triển kinh tế - xã hội trên cơ sở quản lý muc đích đang
sư dung và chuyển đổi công năng từ loai đât phi nông nghiệp này sang loai đât phi
nông nghiệp khac. Điều này không tranh khỏi ảnh hưởng rât lớn đến đời sống xã
hội của cac chủ thể đang sư dung đât. Do đó, để quản lý, sư dung quỹ đât hiệu quả,
cần xây dựng kế hoach khai thac sư dung hợp lý, có hiệu quả, làm cơ sở thực hiện
giao thuê đât, thu hồi đât theo luât định.

Theo quy định tai Khoản 2, Điều 37, Luât Đât đai quy định kế hoach sư
dung đât câp huyện được lâp hàng năm. Công tac lâp Kế hoach sư dung đât năm
2021 Quân 3 là nhiệm vu phải thực hiện nhằm làm cơ sở triển khai thực hiện thu
hồi đât, giao đât, cho thuê đât, cho phép chuyển muc đích sư dung đât, câp giây
chứng nhân quyền sư dung đât, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khac gắn liền với
đât trong năm 2021 trên địa bàn Quân.

Thực hiện Kế hoach số 9720/STNMT-QLĐ ngày 09 thang 10 năm 2020
của Sở Tài nguyên và Môi trường, công tac lâp “Kế hoach sư dung đât năm
2021” của cac quân, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân
dân Quân 3 đã thực hiện công tac lâp: “Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của
Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh”.
1. Cac căn cứ phap lý lập kế hoạch sử dụng đất
1.1. Các quy định chung

- Căn cứ Luât sưa đổi, bổ sung một số Điều của Tổ chức Chính phủ và Luât
Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 của Quốc hội ngày 22 thang
11 năm 2019;

- Văn bản số 21/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc Hội ngày 10 thang 12
năm 2018 về hợp nhât Luât Đât đai và Luât số 35/2018/QH14 của Quốc Hội về
việc sưa đổi 37 Luât có liên quan đến quy hoach;

- Luât số 45/2013/QH13 ngày 29 thang 11 năm 2013 của Quốc hội ban
hành Luât Đât đai;

- Luât số 77/2015/QH13 ngày 19 thang 6 năm 2015 của Quốc hội ban hành
Luât Tổ chức chính quyền địa phương;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 thang 01 năm 2013 của Chính phủ
về quản lý và phat triển đô thị;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 thang 5 năm 2014 của Chính phủ
về thi hành Luât Đât đai;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 thang 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định về bồi thường, hỗ trợ, tai định cư khi Nhà nước thu hồi đât;
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- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 thang 01 năm 2017 của Chính phủ
về sưa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luât Đât đai;

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định
việc sắp xếp lai, xư lý tài sản công;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 thang 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lâp, điều chỉnh và thẩm định quy
hoach, kế hoach sư dung đât;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 thang 9 năm 2017 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 thang
01 năm 2017 của Chính phủ.
1.2. Các căn cứ pháp lý lâp kế hoach sư dung đât

- Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 thang 12 năm 2020 của Ủy
ban thường vu Quốc hội về việc sắp xếp cac đơn vị hành chính câp huyện, câp xã
và thành lâp thành phố thủ đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

- Nghị quyết số 134/2017/QH13 ngày 09 thang 4 năm 2017 của kỳ họp
thứ 11, Quốc hội khóa 13 về thông qua Điều chỉnh quy hoach sư dung đât đến
năm 2020 và kế hoach sư dung đât 5 năm kỳ cuối (2016-2020) câp Quốc gia;

- Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 thang 6 năm 2018 của Chính phủ về
điều chỉnh quy hoach sư dung đât đến năm 2020 và kế hoach sư dung đât 5 năm
kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 thang 6 năm 2001 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoach tổng thể hệ thống thoat nước Thành phố
Hồ Chí Minh đến năm 2020;

- Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 thang 10 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoach thủy lợi chống ngâp úng khu vực Thành phố Hồ
Chí Minh;

- Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 thang 01 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoach chung xây dựng Thành phố Hồ Chí
Minh đến năm 2025;

- Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 19 thang 6 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt quy hoach câp nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm
2025;

- Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 08 thang 4 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoach phat triển giao thông vân tải
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 (thay thế
Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 thang 01 năm 2007);

- Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 thang 12 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Quy hoach tổng thể phat triển kinh tế - xã hội Thành phố
Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
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- Văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 02 thang 01 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu sư dung đât câp quốc gia;

- Quyết định số 2098/QĐ-TNMT ngày 13 thang 11 năm 2019 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về công bố kết quả thống kê diện tích đât đai năm 2018;

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26 thang 8 năm 2015 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an
có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ, đât rừng đặc dung
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 thang 12 năm 2015 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an
có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ, đât rừng đặc dung
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21 thang 4 năm 2016 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi đât;
dự an có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ, đât rừng đặc
dung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 05 thang 8 năm 2016 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi đât;
dự an có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ, đât rừng đặc
dung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12 năm 2016 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an
có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ, đât rừng đặc dung
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 06 thang 7 năm 2017 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh quy hoach sư dung đât đến năm
2020 và kế hoach sư dung đât kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 thang 7 năm 2017 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an
cần thu hồi đât; dự an có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ, đât rừng đặc dung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 thang 12 năm 2017 của Hội đồng
nhân dân Thành phố về tiếp tuc triển khai cac nội dung quản lý quy hoach đô thị
và giải quyết cac dự an châm triển khai trên địa bàn Thành phố;

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12 năm 2017 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an
có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ, đât rừng đặc dung
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 thang 7 năm 2018 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh muc cac dự an cần thu hồi
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đât; dự an có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh;

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 thang 12 năm 2018 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh;

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22 thang 7 năm 2019 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh;

- Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09 thang 12 năm 2019 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh;

- Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09 thang 12 năm 2020 của Hội đồng
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh;

- Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03 thang 01 năm 2003 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Quy hoach mang lưới trường học ngành
giao duc và đào tao Thành phố đến năm 2020;

- Quyết định số 17/2009/QĐ-UB ngày 12 thang 02 năm 2009 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về phê duyệt Quy hoach định hướng phat triển hệ thống
chợ-siêu thị-trung tâm thương mai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai
đoan 2009-2015, tầm nhìn 2020;

- Quyết định số 1865/2014/QĐ-UBND ngày 16 thang 4 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về phê duyệt quy hoach mang lưới cơ sở vât chât ngành
y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 3344/QĐ-BCT ngày 07 thang 4 năm 2015 của Bộ Công
thương về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoach phat triển điện lực Thành
phố Hồ Chí Minh giai đoan (2011 – 2015) có xét tới 2020;

- Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 thang 11 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoach thực hiện Chương trình
hành động số 15-CTrHĐ/TU ngày 27 thang 10 năm 2016 của Thành ủy về Chỉnh
trang và phat triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoan 2016 –
2020;

- Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27 thang 12 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về giao vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn ngân
sach thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phat triển chính
thức (ODA);
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- Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12 thang 02 năm 2018 chủa UBND
Tp. HCM về việc phê duyệt hợp phần II: Quy hoach chi tiết phat triển lưới điện
trung và ha ap sau cac tram 110kV của Quy hoach phat triển điện lực Thành phố
Hồ Chí Minh giai đoan 2016-2025, có xét đến năm 2035;

- Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 14 thang 11 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình phat triển nhà ở Thành phố Hồ
Chí Minh giai đoan 2016-2020;

- Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14 thang 11 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoach phat triển nhà ở Thành phố Hồ Chí
Minh giai đoan 2016-2020;

- Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 20 thang 11 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân thành phố về câp nhâp bổ sung Quyết định số 5087/QĐ-UBND của Ủy
ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoach phat triển nhà ở thành phố Hồ Chí
Minh giai đoan 2016-2020, đợt 2;

- Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 22 thang 9 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về câp nhâp bổ sung Quyết định số 5087/QĐ-UBND của Ủy
ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoach phat triển nhà ở Thành phố Hồ
Chí Minh giai đoan 2016-2020, đợt 4;

- Văn bản số 60/BC-UBND ngày 03 thang 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân
Thành phố về Bao cao kết quả thống kê đât đai năm 2018 trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh;

- Kế hoach số 3591/KH-UBND ngày 10 thang 8 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức công bố Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày
19 thang 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoach sư dung đât đến năm
2020 và kế hoach sư dung đât 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hồ Chí
Minh;

- Văn bản số 3652/UBND-ĐT ngày 16 thang 8 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân Thành phố về việc phân bổ chỉ tiêu sư dung đât trong điều chỉnh quy hoach
sư dung đât đến năm 2020 và kế hoach sư dung đât kỳ cuối (2016-2020) Thành
phố;

- Kế hoach số 9720/STNMT-QLĐ ngày 29 thang 10 năm 2020 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về công tac lâp “Kế hoach sư dung đât năm 2021” của cac
quân, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Cac chương trình hành động đột pha thực hiện Nghị quyết Đai hội Đảng
bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Chương trình số: 13-CTrHĐ/TU, 14-
CTrHĐ/TU, 15-CTrHĐ/TU, 16-CTrHĐ/TU, 17-CTrHĐ/TU, 18-CTrHĐ/TU, 19-
CTrHĐ/TU;

- Quyết định số 2103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ban
hành ngày 29 thang 4 năm 2014 về phê duyệt quy hoach sư dung đât đến năm
2020 và kế hoach sư dung đât 5 năm (2011-2015) của Quân 3;
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- Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 27 thang 6 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoach sư dung đât năm 2016 của Quân 3;

- Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 07 thang 7 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoach sư dung đât năm 2017 của Quân 3;

- Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 30 thang 01 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoach sư dung đât năm 2018 của Quân 3;

- Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 29 thang 6 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoach sư dung đât năm 2019 của Quân 3;

- Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 17 thang 7 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoach sư dung đât năm 2020 của Quân 3;
1.3. Cơ sở thông tin tư liệu ban đầu

- Văn kiện đai hội đai biểu Đảng bộ Quân 3 lần thứ V – nhiệm kỳ 2015 -
2020;

- Kết quả kiểm kê đât đai năm 2014, 2019, thống kê đât đai 2015, 2016,
2017, 2018;

- Bao cao số 556/BC-UBND ngày 31 thang 12 năm 2020 của UBND Quân
3 về bao cao tình hình thực hiện kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 và kế hoach
phat triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021;

- Số liệu giao, thuê đât trên địa bàn Quân 3 năm 2020;
- Danh muc cac dự an dự kiến đầu tư trên địa bàn Quân 3 trong năm 2021;
- Bản đồ hiện trang sư dung đât, bản đồ địa chính 12 phường.

2. Nội dung chính lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 3
- Phân tích, đanh gia kết quả thực hiện kế hoach sư dung đât năm 2020;
-Xac định cac chỉ tiêu sư dung đât Ủy ban nhân dân Thành phố đã phân bổ

cho Quân 3;
-Xac định diện tích cac loai đât cần chuyển muc đích sư dung đối với cac

loai đât phải xin phép quy định tai cac điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của
Luât Đât đai trong năm 2021 đến từng đơn vị hành chính câp phường;

-Xac định vị trí, diện tích đât phải thu hồi để thực hiện công trình, dự an sư
dung đât vào muc đích quy định tai Điều 61 và Điều 62 của Luât Đât đai trong
năm 2021 đến từng đơn vị hành chính câp phường;

-Dự kiến cac nguồn thu từ giao đât, cho thuê đât, chuyển muc đích sư dung
đât và cac khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tai định cư trong năm 2021;

-Xac định cac giải phap tổ chức thực hiện kế hoach sư dung đât;
-Lâp hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ;
-Lâp bản đồ kế hoach sư dung đât năm 2021 Quân 3.
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3. Phương phap thực hiện
(1). Phương pháp thống kê: phương phap này sư dung thống kê tuyệt đối

và tương đối để xac định tình hình kinh tế - xã hội, hiện trang sư dung đât, biến
động đât đai. Trên cơ sở số liệu hiện trang tâp trung nghiên cứu, phân tích, đanh
gia cac yếu tố ảnh hưởng đến sư dung đât hiện tai và tương lai.

(2). Phương pháp điều tra: Nhằm thu thâp, câp nhât, bổ sung tài liệu, số
liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trang sư dung đât đai và
quản lý sư dung đât đai tai địa phương.

(3). Phương pháp bản đồ và GIS: dùng bản đồ thể hiện thực trang hay một
kết quả, ứng dung công nghệ thông tin xây dựng cac bản đồ chuyên đề, bản đồ
đơn tính, tiến hành chồng xếp trên cơ sở mối quan hệ giữa cac bản đồ để đưa ra
một bản đồ thành quả chung.

(4). Phương pháp kế thừa: Kế thừa có chọn lọc cac tài liệu, số liệu có liên
quan đến quy hoach sư dung đât trên địa bàn Quân.

(5) Phương pháp dự báo: dùng để dự bao tiềm năng trong tương lai về mặt số
lượng như dự bao dân số, dự bao nhu cầu sư dung đât đối với từng loai đât.

(6). Phương pháp chuyên gia: được thể hiện từ công tac tổ chức, bao cao
chuyên đề, đóng góp ý kiến… đều thông qua cac chuyên gia có kinh nghiệm.
4. Cac sản phẩm giao nộp

(1). Thuyết minh tổng hợp “Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Quận 3 –
Thành phố Hồ Chí Minh”;

(2). Bản đồ kế hoach sư dung đât năm 2021;
(3). File dữ liệu (đĩa CD);
Hồ sơ kế hoach sư dung đât được xây dựng thành 5 bộ và 1 bộ gốc, sau khi

được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt sẽ được lưu giữ tai :
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân Quân 3;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Quân 3;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường Quân 3.
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I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Điều kiện tự nhiên
1.1. Vị trí địa lý

Quân 3 là Quân trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có tọa độ địa lý từ
10046’15” đến 10047’30” vĩ độ Bắc và từ 106039’45” đến 106041’35” kinh độ
Đông. Trước đây đơn vị hành chính câp phường của Quân gồm 14 phường, nay
sap nhâp cac phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sau, số đơn vị hành chính câp
phường của Quân còn 12 phường với tổng diện tích tự nhiên 492,27 ha, chiếm
0,24% diện tích tự nhiên của thành phố Hồ Chí Minh, có ranh giới như sau:

Phía Đông Nam giap Quân 1, Quân 5.
Phía Đông Bắc giap Quân 1.
Phía Tây Nam giap Quân 10.
Phía Tây Bắc giap quân Phú Nhuân, quân Tân Bình.
Quân 3 là một trong những Quân nội thành của thành phố Hồ Chí Minh có

nhiều điều kiện thuân lợi trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội với cac Quân
trung tâm và ngoai thành, một cơ hội để thúc đẩy sự phat triển kinh tế – xã hội
của Quân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đai hóa đât nước.

Địa hình Quân 3 tương đối bằng phẳng, địa hình dốc về phía Tây Bắc. Phần
đât cao chiếm khoảng 80% diện tích đât toàn Quân. Phần còn lai khoảng 20%
nằm ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, có nền đât thâp dưới 2 m bị ảnh hưởng trực
tiếp của chế độ ban nhât triều.

Địa chât công trình có hai loai:
+ Trầm tích Pleixtoxen có nguồn gốc bồi tích vôi. Thành phần câu tao là

cat pha sét có sức chịu tải R>= 1,5 kg/cm2.
+ Trầm tích Holoxen có nguồn gốc sông thành phần câu tao là bùn sét hữu

cơ, sét dẻo mềm, cat nhuyễn pha sét, sức chịu tải R = 0,7 kg/cm2. thuân lợi cho
việc bố trí cac công trình có quy mô lớn như chung cư cao tầng, cao ốc văn
phòng…, phù hợp với định hướng chung về phat triển không gian đô thị của Quân
3 trong thời gian tới.
2. Điều kiện kinh tế - xã hội1

2.1. Về kinh tế
Thương mai, dịch vu:
Tổng doanh thu ban hàng hóa và dịch vu: ước thực hiện 12 thang năm 2020

đat 281.978, tỷ đồng tăng 6,96% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu ban
hàng hóa tăng 10,92%, doanh thu dịch vu tăng 3,76%.

1 Nguồn: Bao cao số 556/BC-UBND ngày 31 thang 12 năm 2020 của UBND Quân 3 về bao cao tình hình thực
hiện kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 và kế hoach phat triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021
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Công nghiệp:
Gia trị sản xuât công nghiệp theo gia so sanh ước thực hiện đat 4.606,2 tỷ

đồng, tăng 2,74% so cùng kỳ năm trước. Gia trị sản xuât công nghiệp theo gia
hiện hành ước thực hiện đat 5.995,1 tỷ đồng, tăng 3,49% so cùng kỳ năm trước

Kinh doanh và kinh tế tư nhân, tâp thể:
- Trong năm 2020, đã thu lý và giải quyết 2.228 hồ sơ đăng ký kinh doanh,

trong đó: Câp mới 1.020; bổ sung, thay đổi: 270; câp lai 10; không đủ điều kiện
329; châm dứt kinh doanh 546; xin tam ngưng kinh doanh 30; câp mới hợp tac xã
02; câp bổ sung hợp tac xã 19; đat tỷ lệ 100% hồ sơ giải quyết đúng han. Ngoài ra
đã câp 48 giây phép kinh doanh rượu; câp 09 giây phép kinh doanh thuốc la; đat
tỷ lệ 100% hồ sơ giải quyết đúng han.

- Trong năm 2020, tổng số doanh nghiệp phat triển mới là 3.067 doanh
nghiệp trong đó được câp Giây chứng nhân đăng ký kinh doanh thành lâp mới là
2.211 doanh nghiệp, giảm 11,9% so cùng kỳ (3.485 doanh nghiệp) với tổng số
vốn đăng ký là 52.936,8 tỷ đồng, tăng 50,8% so cùng kỳ (35.100,7 tỷ đồng). Đồng
thời, 699 doanh nghiệp đã hoàn tât thủ tuc giải thể, tăng 14,9% so với cùng kỳ
(608 doanh nghiệp), tổng số vốn giải thể là 17.023,7 tỷ đồng, tăng 55,6% so cùng
kỳ (10.940,0 tỷ đồng). Tổng số doanh nghiệp đang quản lý trên hệ thống dữ liệu
doanh nghiệp Quân 3 là 25.170 doanh nghiệp.

- Thực hiện Kế hoach kiểm tra hợp tac xã năm 2020 trên địa bàn Quân 3,
đang tiến hành kiểm tra tình hình hoat động cac hợp tac xã trên địa bàn nhằm nắm
bắt cac khó khăn để có giải phap hỗ trợ kịp thời.

Trong năm 2020, qua triển khai chương trình, cac ngân hàng đã giải ngân
gói tín dung cho 1.068 doanh nghiệp và hộ ca thể trên địa bàn Quân 3 với mức lãi
suât ưu đãi với tổng số vốn vay là 31,519.98 tỷ đồng (tăng 48,3% so với cùng kỳ
năm 2019 là 21.253,85 tỷ đồng).
2.2. Công tác quy hoach

- Quân đã ban hành Quy chế quản lý, sư dung và duy tu, bảo dưỡng cac
đường hẻm sau khi thực hiện đầu tư và vân động nhân dân hiến đât mở rộng hẻm
trên địa bàn Quân 3. Thực hiện đăng ký với Quỹ Bảo trì đường bộ Thành phố về
cac công trình thực hiện đầu tư trong năm 2020.

- Quân đã có văn bản gưi Sở Xây dựng về việc rà soat, đanh gia an toàn
chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn Quân 3 theo
Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; bao cao tình hình
vât liệu xây dựng để phuc vu công tac công bố gia vât liệu xây dựng định kỳ.

- Triển khai thực hiện lây ý kiến người dân liên quan đến điều chỉnh quy
hoach chi tiết xây dựng lộ giới đường hẻm từ 12m trở xuống từ Phường Võ Thị
Sau đến Phường 14.

- Phối hợp với cac đơn vị điện, nước, viễn thông trong việc thực hiện ngầm
hóa, di dời đồng hồ điện, nước để đồng bộ với công tac duy tu, nâng câp, mở
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rộng hẻm của Quân, cũng như phối hợp trong công tac ngầm hóa hệ thống chiếu
sang để đồng bộ với công tac cải tao, sưa chữa vỉa hè trên địa bàn Quân 3.

- Có văn bản góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số
05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành
quy chế phối hợp trong tac quản lý Nhà nước về vât liệu xây dựng trên địa bàn
TP.HCM; góp ý dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ tam cư và tai định cư cac
dự an cải tao, xây dựng lai nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm trên địa bàn
Thành phố; góp ý dự thảo Quy định tam thời về quy hoach kiến trúc cải tao,
chỉnh trang đô thị khu vực giap ranh giải phóng mặt bằng của sự an cac nhà ga
của tuyến Metro số 2.
2.3. Về quản lý xây dựng, chương trình nhà ở

- Quân đã bao cao tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động
chỉnh trang và phat triển đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoan 2016-2020; ban
hành văn bản châp thuân chủ trương đầu tư, công nhân chủ đầu tư dự an xây
dựng mới chung cư cũ tai 239 Cach Mang Thang Tam, Phường 4, Quân 3.

- Triển khai thực hiện Kế hoach kiểm tra công trình xây dựng và đầu tư
xây dựng công trình trên địa bàn Quân 3; triển khai góp ý Quy chế Quản lý chât
lượng công trình trên địa bàn Quân 3; Quy chế Quản lý chât lượng công trình quy
trình về trach nhiệm quản lý chât lượng Nhà nguy cơ sup đổ trên địa bàn Quân 3;
Quy chế về Quản lý trât tự xây dựng trên địa bàn Quân 3;

- Có văn bản xin ý kiến Sở Xây dựng hướng dân trổ thêm cưa trong cac
tuyến hẻm có bề rộng hẻm trên 2,m trên địa bàn Quân 3; gưi Công ty Cổ phần
Câp nước Bến Thành về việc có ý kiến việc thỏa thuân hướng tuyến đặt ống câp
nước gắn đồng hồ nước;

- Tình hình thực hiện nhà ở xã hội: Quân đã bao cao góp ý kiến dự thảo Kế
hoach thực hiện di dời, pha dỡ để đầu tư xây dựng mới thay thế 15 chung cư câp
D trên địa bàn thành phố năm 2020; bao cao Sở Xây dựng về việc rà soat, đanh
gia an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn
Quân 3 theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/5/2016 của Thủ tướǹg Chính phủ. Có
văn bản xin ý kiến Sở Xây dựng góp ý về danh muc cac dự an nhà ở trên địa bàn
TP.HCM.

- Tiếp tuc thực hiện cac công việc còn tồn đọng theo kết luân thanh tra: thu
hồi công nợ tai cac cơ sở nhà đât số 292/20 Cach Mang Thang Tam, Phường 10,
Quân 3; Địa chỉ nhà đât số 359 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quân 3; Địa chỉ nhà
đât số 266/1 Cach Mang Thang Tam, Phường 10, Quân 3.

- Tiếp tuc chỉ đao thực hiện khắc phuc tồn tai, han chế trong công tac quản
lý, sư dung nhà đât, tài sản gắn liền với đât thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn
Quân 3 theo Kết luân của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có liên quan đến nhiệm vu,
chức năng của từng đơn vị, địa phương.

- Về công tac quản lý nhà:
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+ Tính đến ngày 15/11, Quân còn quản lý 29 căn hộ thuộc sở hữu Nhà
nước cho thuê để ở, gồm: 206 căn hợp đồng dài han, 29 căn hợp đồng ngắn han
và 57 căn chưa ký hợp đồng hoặc đổi mâu mới (trong đó có 18 căn nhà chờ ý
kiến chỉ đao của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Xây dựng về gia ban). Riêng
diện nhà A5 là 30 căn hộ, trong đó 12 căn hộ ký hợp đồng ngắn han. Nhà thuộc
sở hữu Nhà nước cho thuê sản xuât kinh doanh đang quản lý là 48 căn (trong đó
có 05 căn để trống và 02 căn tam bàn giao cho Quân sư dung).

+ Đang xem xét cho ý kiến đối với đề xuât ký lai (gia han) hợp đồng nhà
cho thuê để sản xuât kinh doanh đối với cac địa chỉ nhà, đât thuộc sở hữu Nhà
nước.

+ Nhà sở hữu Nhà nước cho thuê sản xuât kinh doanh: 48 căn, trong đó có
05 căn nhà để trống: Nhà số 214 (trệt) Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sau; nhà
số 529 (trệt) Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2; nhà số 62 Lý Chính Thắng, Phường
Võ Thị Sau; nhà số 292/20 CMT8, Phường 10; nhà số 491/11 Lê Văn Sỹ Phường
12. Ngoài ra còn 02 căn nhà đã tam bàn giao: 108/24 Trần Quang Diệu Phường
14 Quân 3 (Phòng Quản lý đô thị giao Công an Quân 3) và 231 Lê Văn Sỹ
Phường 13 Quân 3 (giao Trung tâm y tế dự phòng quân 3).

+ Thu tiền thuê nhà SHNN cho thuê để ở: thu tiền cho thuê nhà thuộc sở
hữu Nhà nước để ở ước thực hiện được 1,801 tỷ đồng; thu tiền cho thuê nhà và
đât thuộc sở hữu Nhà nước để sản xuât kinh doanh đến nay là 4,824 tỷ đồng.
2.4. Tình hình quản lý đât đai

- Tiếp tuc hoàn thiện phương an xư lý cac khu đât trống sau giải tỏa tai
Phường Võ Thị Sau, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tổ chức thực hiện công tac kiểm kê đât
đai năm 2019 trên địa bàn Quân 3. Câp nhât, theo dõi công tac điều tra gia đât,
khảo sat thu thâp thông tin bât động sản trên địa bàn Quân 3.

- Thực hiện kiểm tra công tac quản lý, sư dung nhà, đât và tài sản gắn liền
với đât thuộc sở hữu Nhà nước của cac tổ chức trên địa bàn Quân, trong đó tâp
trung vào một số mặt bằng trọng điểm, cac mặt bằng cho Hợp tac xã thương mai
thuê và cac mặt bằng của Bộ - ngành Trung ương, Thành phố trú đóng trên địa
bàn Quân.

- Tổ chức công bố và triển khai thực hiện Quyết định số 2562/QĐ-UBND
ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoach sư dung
đât năm 2020 của Quân 3; bao cao về hệ số điều chỉnh gia đât bồi thường, hỗ trợ
tai định cư khi có thu hồi đât.

- Ban hành thông bao thu hồi đât và triển khai thực hiện Kế hoach thu hồi
đât để thực hiện dự an xây dựng Tuyến tàu điện ngầm Metro số 2 trên địa bàn
Quân 3 và xây dựng mới dự an trường Mần Non 10.

- Về công tac câp Giây chứng nhân quyền sư dung đât, quyền sư dung nhà
ở và tài sản khac gắn liền với đât theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư
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số 23/2014/TT-BTNMT: Trong năm 2020 đã giải quyết: 158 hồ sơ câp Giây
chứng nhân câp cho hộ gia đình, ca nhân thuộc thẩm quyền.

- Tiếp tuc thực hiện hỗ trợ việc điều chỉnh Giây chứng nhân đối với hộ gia
đình, ca nhân đã hiến đât mở rộng hẻm, cac hộ dân bị thu hồi đât một phần của
dự an Tuyến Metro số 2 trên địa bàn Quân.

- Giải quyết tac tach, nhâp thưa đât 21 hồ sơ; xac minh nhà, đât cung câp
cho Tòa an, Thi hành an: 329 trường hợp; sao luc hồ sơ: 1.182 lượt hồ sơ.
2.5. Bảo vệ môi trường:

- Quân đã tổ chức Thang “Thành phố sach - Thành phố văn hóa mừng
Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm” trên địa bàn Quân 3; tổ chức Ngày hội
Sống xanh và cac hoat động hưởng ứng Thang Hành động vì môi trường trên địa
bàn

Quân 3 năm 2020; tổ chức cac hoat động ưởng ứng ngày nước thế giới và
ngày khí tượng thế giới trên địa bàn Quân 3 năm 2020; tổ chức cac hoat động
tổng vệ sinh môi trường chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày
Quốc tế Lao động (01/5) năm 2020. Tổ chức Lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường
và phat triển mảng xanh trên toàn địa bàn Quân 3 năm 2020; cac hoat động tuần
lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đai dương Thế giới trên địa bàn
Quân 3 năm 2020.

- Thực hiện rà soat, câp nhât cac tổ chức, ca nhân thu gom rac trên địa bàn
Quân; chân chỉnh hoat động thu gom, vân chuyển chât thải rắn sinh hoat trên địa
bàn Quân 3. Ban hành văn bản chỉ đao thay đổi lộ trình thu gom, vân chuyển chât
thải rắn sinh hoat và thời gian hoat động của cac điểm hẹn, tram trung chuyển
trên địa bàn Quân 3; kiểm tra công tac quản lý tài nguyên nước và môi trường đối
với cac cơ sở sản xuât, kinh doanh trên địa bàn Quân 3 năm 2020; điều chỉnh thời
gian thu gom, vân chuyển chât thải rắn sinh hoat trên địa bàn Quân 3; rà soat,
kiểm tra cây xanh trên địa bàn Quân 3 (tru sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học,
cộng đồng khu dân cư) để nhằm phòng chống cây đổ, ngã trong mùa mưa bão).

- Quân đã ban hành kế hoach thực hiện chỉ tiêu phat triển 3000 m2 mảng
xanh đa tầng trên địa bàn Quân; ban hành tiêu chí và quy trình công nhân
“Phường – xã – thị trân sach và xanh, thân thiện”. Triển khai lắp đặt 05 nhà vệ
sinh công cộng (kios) thông minh; thực hiện thay thế 103 thùng rac công cộng hư
hỏng trên cac tuyến đường; thực hiện lắp đặt thùng rac công cộng 95 lít trên một
số tuyến đường trọng điểm của Quân 3; tiếp tuc thực hiện xây dựng 12 tuyến
đường trọng điểm, mỹ quan, không rac trên địa bàn Quân.

- Đã bao cao tổng kết chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoan
2016-2020 trên địa bàn Quân 3, bao cao kết quả thực hiện hiện chương trình
“tuần thu gom chât thải nguy hai hộ gia đình” năm 2019; bao cao sơ kết kết quả
thực hiện Chương trình Giảm sư dung túi ni lông khó phân hủy gắn với thực hiện
phong trào “Chống rac thải nhựa” trên địa bàn Quân 3; bao cao cac hoat động
thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU trong năm 2020.



-13-

- Quân đã giải quyết câp giây phép xả thải vào nguồn nước cho 10 dự an;
câp Giây xac nhân đăng ký kế hoach bảo vệ môi trường 10 dự an. Kiểm tra công
tac quản lý nước thải, chât thải tai 03 cơ sở.
2.6 Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

- Dự an Tuyến Metro số 2: Quân đã ban hành cac Quyết định thu hồi đât,
Quyết định bồi thường cho 111/113 đối tượng trong dự an; đang tâp trung vân
động cac hộ dân châp hành thực hiện, nhân tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.
Hiện đã có 85 trường hợp nhân tiền bồi thường hỗ trợ với tổng số tiền 442 tỷ
đồng, 26 hộ dân tam giữ tiền bồi thường tai Kho bac. Bàn giao mặt bằng được 47
trường hợp (15 tổ chức, 32 hộ dân). Triển khai thực hiện Công văn số Công văn
số 3678/UBND-ĐT ngày 24 thang 09 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố,
Ủy ban nhân dân Quân 3 đã ban hành Kế hoach số 269/KH-UBND ngày 14 thang
10 năm 2020 về thực hiện công tac Bồi thường, hỗ trợ, tai định cư khi thu hồi đât
để thực hiện Dự an xây dựng tuyến Tàu điện ngầm số 2 (tuyến Bến Thành -
Tham Lương) trên địa bàn Quân 3, đến thời điểm hiện nay: đã ban hành Thông
bao thu hồi đât bổ sung cho 113/113 trường hợp bị ảnh hưởng trong dự an và tổ
chức 06 cuộc họp để triển khai đến cac hộ dân bị ảnh hưởng bời dự an; đang thực
hiện kiểm tra, rà soat và điều chỉnh, bổ sung cac văn bản, thủ tuc được Thành phố
cho phép giữ lai để làm cơ sở lâp lai Phương an bồi thường, hỗ trợ, tai định cho
tât cả cac trường hợp trong dự an.

- Dự an kênh Bao Ngan: Quân đã tổ chức trao cac Thông bao thu hồi đât
cho cac hộ dân. Đã chuyển bản vẽ hiện trang để cac cơ quan chức năng kiểm tra
ranh quy hoach và thực hiện vach ranh thu hồi đât, kiểm đếm phuc vu công tac
bồi thường. Ngoài ra, Quân đã có bao cao đề xuât điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự an này (về chủ đầu tư dự an), trình Thành phố phê duyệt.

- Dự an bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng tru sở Quân ủy - Ủy
ban nhân dân Quân 3: Đang lâp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư công của dự
an bồi thường (do bổ sung thêm muc đích thu hồi, tăng quy mô về diện tích, số
hộ, tổng mức bồi thường…).

- Dự an bồi thường hỗ trợ tai định cư xây dựng Trường Mầm non 10, khu
đât 266 Cach Mang Thang Tam: Quân đã ban hành kế hoach thu hồi đât và thông
bao thu hồi đât; đang triển khai công tac bồi thường.
2.7 Văn hóa thể thao

- Quân đã tổ chức hoat động thông tin tuyên truyền, triển lãm phuc vu cac
nhiệm vu chính trị, lễ hội, hội nghị, họp mặt, mít tinh; tổ chức lễ hội, liên hoan,
hội thi, hội diễn; tham gia cac liên hoan, hội thi, triển lãm do Thành phố tổ chức.

- Cac hoat động thể duc thể thao chuyên nghiệp và phong trào thể duc thể
thao quần chúng. Có kế hoach chiêu sinh, tổ chức cac hoat động thể duc thể thao
linh hoat trong dịp hè, để thu hút học sinh, sinh viên tham gia sinh hoat; tao điều
kiện cho cac bộ môn tuyển chọn vân động viên năng khiếu, lực lượng kế thừa.
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Hoàn thành chương trình day bơi phổ câp Hè, lớp “Kỹ năng tự vệ” miễn phí cho
trẻ em 12 phường và 2 mai âm trên địa bàn quân.
2.8 Giáo duc - đào tao và day nghề

-Tình hình hoat động, kết quả nâng cao chât lượng giao duc ở cac câp,
ngành học:

+ Tổ chức thi tuyển chọn đội tuyển câp Quân dự thi thành phố cac môn.
Kết quả: có 139 học sinh được chọn (chưa tính môn Tiếng Phap và Tiếng Nhât).
Kết quả học trực tuyến Khối THCS: 100% cac trường tổ chức day học trực tuyến;
100% học sinh lớp 9 làm bài khảo sat trực tuyến năng lực ngoai ngữ; 100% học
sinh lớp 7 làm bài khảo sat trực tuyến cac môn Khoa học tự nhiên.

+ Kết quả Tốt nghiệp THCS: 3737/3747, tỷ lệ 99,73%.
+ Kết quả thi vào lớp 10: có 2660/2968 học sinh đâu lớp 10 (3 nguyện

vọng + đâu trường chuyên), đat tỉ lệ 89,62%.
+ Kết quả thi nghề phổ thông, khóa ngày 07/7/2020:

Loai kha, giỏi: 1704/3335 học sinh đat tỉ lệ: 52.1%;
 Từ trung bình trở lên: 3273/3335 đat tỉ lệ: 98,1%..

- Tình hình sưa chữa trường lớp: Đã thực hiện công tac sưa chữa cho 28
trường với tổng kinh phí là 3.366.306.110 đồng (trong đó: 14 trường Mầm non;
08 trườngTiểu học; 05 trường Trung học cơ sở và Trung tâm Giao duc thường
xuyên).

- Kết quả đào tao nghề của Trường Trung câp nghề Nhân Đao: Triển khai
kế hoach Tổ chức tuyển chọn, huân luyện học sinh tham gia Hội thi “Học sinh,
sinh viên giỏi nghề” câp Thành phố năm 2020 do Thành Đoàn tổ chức. Triển
khai kế hoach thực hiện công tac tự đanh gia chât lượng cơ sở giao duc nghề
nghiệp năm 2020 và kế hoach rà soat điều chỉnh/ xây dựng chương trình đào tao
3. Đanh gia chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1. Những mặt thuân lợi, đat được:

Trong năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tap,
tac động manh mẽ đến cac hoat động kinh tế, văn hóa, xã hội, ảnh hưởng đến
người dân và doanh nghiệp, hệ thống cac cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp.
Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vu
phat triển kinh tế xã hội năm 2020 của Quân 3 đat được kết quả nổi bât như sau:

- Quân đã duy trì tốt cac hoat động trên tât cả cac lĩnh vực song song với
công tac phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền và thực hiện cac biện
phap cach ly y tế cần thiết để xư lý nhanh, dâp dịch, không để lây lan trong cộng
đồng. Kết quả này thể hiện sự thích ứng nhanh của hệ thống chính trị với cac giải
phap quyết liệt, điều chỉnh cơ chế hoat động như làm việc tai nhà, làm việc trực
tuyến; giảm số lượng tham dự cac cuộc họp nhưng vân đảm bảo thành phần đúng
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quy định; cac phong trào thi đua được tổ chức trực tuyến (nổi bât là thực hiện Chỉ
thị số 19/CT-TU của Thành ủy về cuộc vân động người dân TPHCM không xả
rac ra đường và kênh rach); giải quyết hồ sơ thủ tuc hành chính trực tuyến cho
người dân; công tac đào tao bồi dưỡng CBCC được thực hiện trên cơ sở đảm bảo
giãn cach xã hội…

- Tình hình an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội được đảm bảo, tỷ lệ
pham phap hình sự giảm, kham pha an đat yêu cầu; giao quân Nghĩa vu quân sự
năm 2020 đat chỉ tiêu, đây là nỗ lực rât lớn của lực lượng quốc phòng an ninh;
công tac tiếp nhân và giải quyết phản anh kiến nghị của người dân được thực hiện
nhanh, đat hiệu quả.

- Công tac an sinh xã hội được đầu tư thực hiện tốt, ngoài việc thực hiện
cac chế độ, chính sach theo quy định, Quân đầu tư chăm lo cac đối tượng bị ảnh
hưởng dịch bệnh Covid-19; Quân hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững
theo tiêu chí Thành phố giai đoan 2019-2021 trước thời gian quy định, hiện nay
Quân còn 232 hộ cân nghèo.
3.2. Những mặt han chế:

Bên canh những kết quả đat được, Quân vân còn những han chế:
- Tình hình kinh tế và hoat động doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, kết

quả thu Ngân sach nhà nước tính đến ngày 06/11/2020 mới đat 63,32%, chi Ngân
sach nhà nước và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư không đat theo chỉ tiêu đầu năm.

- Tỉ lệ người dân tham gia đanh gia mức độ hài lòng đối với sự phuc vu của
can bộ, công chức còn thâp. Việc triển khai dịch vu công trực tuyến mức độ 3, 4
chưa đat yêu cầu của thành phố, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến còn thâp.

- Công tac cải cach hành chính còn châm chuyển biến, hiệu quả hoat động
chưa cao;.

-Tình hình trât tự đô thị, vệ sinh môi trường còn chuyển biến châm.
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
1. Đanh gia kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020

1.1. Cơ cấu sử dụng đất
Hiện nay số liệu kiểm kê đât đai năm 2019 chưa được công bố, số liệu

thống kê đât đai năm 2020 chưa thực hiện. Để lâp kế hoach sư dung đât năm
2021, Quân sư dung dự thảo số liệu kiểm kê đât đai năm 2019 và tổng hợp diện
tích thay đổi muc đích từ cac dự an hoàn thành và kết quả chuyển muc đích sư
dung đât của hộ gia đình, ca nhân.

Kết quả thực hiện Kế hoach sư dung đât năm 2020 của Quân như sau:
Bảng 1: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoach sư dung đât năm 2020

Đơn vị tính: ha

TT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã

Hiện
trạng
năm
2019

Kếhoạchnăm2020 Tăng (+),
giảm(-) SosanhQH/HT

Kế
hoạch
được
duyệt

KH
hiệu
chỉnh
theo
KQ
TK

Thực
hiện

Kế
hoạch
được
duyệt

Thực
hiện

Tăng
(+),
giảm
(-)

Tỷ lệ
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)-
(4)

(9)=(7)-
(4)

(10)=
(9)-(8)

(11)=
(9)/(8)*100

Tổngdiện tích tựnhiên 492,27 492,27 492,27 492,27 100,00
1 Đấtnôngnghiệp NNP
2 Đấtphinôngnghiệp PNN 492,27 492,27 492,27 492,27 100,00
2.1 Đât quốcphòng CQP 2,61 1,65 2,56 2,61 -0,02 0,02
2.2 Đât anninh CAN 1,52 1,56 1,41 1,52 -0,11 0,11
2.3 Đât khucôngnghiệp SKK
2.4 Đât khuchếxuât SKT
2.5 Đât cumcôngnghiệp SKN
2.6 Đât thươngmai,dịchvu TMD 29,60 29,74 29,09 29,60 -0,19 0,19

2.7 Đât cơ sở sảnxuât phi
nôngnghiệp SKC 2,71 2,71 2,71 2,71 100,00

2.8 Đât sưdungchohoat
độngkhoangsản SKS

2.9
Đât phat triển ha tầngcâp
quốcgia, câp tỉnh, câp
huyện,câpxã

DHT 183,73 184,66 185,66 183,77 1,93 0,04 -1,89 2,07

2.10 Đât códi tích lịchsư -văn
hóa DDT 2,33 2,39 2,39 2,33 0,02 -0,02

2.11 Đât danh lamthắngcảnh DDL

2.12 Đât bãi thải,xư lý chât
thải DRA

2.13 Đâtở tai nông thôn ONT
2.14 Đâtở tai đô thị ODT 220,48 215,65 214,91 220,44 -5,57 -0,04 5,53 0,72

2.15 Đât xâydựng tru sởcơ
quan TSC 22,85 23,16 23,12 22,85 0,21 -0,21
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TT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã

Hiện
trạng
năm
2019

Kếhoạchnăm2020 Tăng (+),
giảm(-) SosanhQH/HT

Kế
hoạch
được
duyệt

KH
hiệu
chỉnh
theo
KQ
TK

Thực
hiện

Kế
hoạch
được
duyệt

Thực
hiện

Tăng
(+),
giảm
(-)

Tỷ lệ
(%)

2.16 Đât xâydựng tru sởcủa tổ
chức sựnghiệp DTS 0,95 0,95 0,95 0,95 100,00

2.17 Đât xâydựngcơ sởngoai
giao DNG 2,94 2,94 2,94 2,94 100,00

2.18 Đât cơ sở tôngiao TON 10,60 10,95 10,59 10,60 -0,01 0,01

2.19
Đât làmnghĩa trang,
nghĩađịa, nhà tang lễ, nhà
hỏa tang

NTD 0,27 0,26 0,26 0,27 0,00 0,00

2.20 Đât sảnxuât vât liệu xây
dựng, làmđồgốm SKX

2.21 Đât sinhhoat cộngđồng DSH 0,20 0,23 0,23 0,20 0,03 -0,03

2.22 Đât khuvui chơi, giải trí
côngcộng DKV 0,80 4,78 4,78 0,80 3,98 -3,98

2.23 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,50 0,46 0,54 0,50 0,01 -0,01

2.24 Đât sông,ngòi,kênh,
rach, suối SON 10,17 10,17 10,17 10,17 100,00

2.25 Đât cómặtnướcchuyên
dùng MNC

2.26 Đât phinôngnghiệpkhac PNK
3 Đất chưa sửdụng CSD

* Đât nông nghiệp: trên địa bàn không có
* Kết quả thực hiện kế hoach chuyển đổi đât phi nông nghiệp trong năm

2020, cu thể như sau:
- Đât quốc phòng: diện tích hiện trang năm 2019 là 2,61 ha, kế hoach năm

2020 giảm 0,02 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự an có
chuyển muc đích sư dung đât nhưng chưa thực hiện: Xây dựng mới tru sở Đảng
ủy, UBND và khối đoàn thể phường 4

- Đât an ninh: diện tích hiện trang năm 2019 là 1,52 ha, kế hoach năm 2020
là giảm 0,11 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự an do dự an
có sư dung đât an ninh để chuyển muc đích sư dung đât nhưng chưa thực hiện:
tuyến Metro;

- Đât thương mai, dịch vu: diện tích hiện trang năm 2019 là 29,60 ha, kế
hoach năm 2020 giảm 0,51 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân cac
dự an sư dung đât thương mai dịch vu để chuyển muc đích sư dung đât nhưng
chưa thực hiện như: Đât phức hợp (Xây dựng dự an cao ốc chung cư) – phường
14, Mở rộng Bệnh viện Quân 3, Mở rộng khuôn viên tru sở Quân Ủy Quân 3,
Chỉnh trang đô thị liên phường Võ Thị Sau (phường 7 cũ) - 9…;
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- Đât phat triển ha tầng: diện tích hiện trang năm 2019 là 183,73 ha, kế
hoach năm 2020 tăng 1,93 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 0,04 ha. Nguyên nhân
cac dự an đât phat triển ha tầng chưa thực hiện như: Mở rộng Bệnh viện Quân 3,
Trường Mầm non Phường 10, Tuyến đường hệ thống thoat nước Kênh Bao
Ngan,...;

- Đât di tích lịch sư, văn hóa: diện tích hiện trang năm 2019 là 2,33 ha, kế
hoach năm 2020 tăng 0,02 ha. Kết quả thực hiện không tăng. Nguyên nhân dự an
Mở rộng khu di tích Biệt Động Thành chưa thực hiện;

- Đât ở đô thị: diện tích hiện trang năm 2019 là 220,48 ha, kế hoach năm
2020 giảm 5,57 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,04 ha. Nguyên nhân do cac dự
an sư dung đât ở để chuyển muc đích nhưng chưa thực hiện như: Mở rộng hẻm
266 CMT8, Tuyến đường hệ thống thoat nước Kênh Bao Ngan, Đội quản lý trât
tự đô thị quân 3…;

- Đât xây dựng tru sở cơ quan: diện tích hiện trang năm 2019 là 22,85 ha,
kế hoach năm 2020 tăng 0,21 ha. Kết quả thực hiện không tăng. Nguyên nhân:
cac dự an đầu tư xây dựng mới tru sở cơ quan chưa thực hiện như: Mở rộng
khuôn viên tru sở Quân Ủy Quân 3, Đội quản lý trât tự đô thị quân 3, Kho Trung
tâm lưu trữ, Xây dựng mới tru sở Đảng ủy, UBND và khối đoàn thể phường 4… ;

- Đât cơ sở tín ngưỡng: diện tích hiện trang năm 2019 là 0,50 ha, kế hoach
năm 2020 tăng 0,01 ha. Kết quả thực hiện không tăng. Nguyên nhân do dự an
Giải tỏa 3 hộ Đình Xuân Hòa chưa thực hiện.

1.2 Đanh gia kế hoạch thực hiện kế hoạch năm 2020 theo số lượng dự an
Kế hoach sư dung đât năm 2020 của Quân được Ủy ban nhân dân Thành

phố phê duyệt tai Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 17 thang 7 năm 2020. Dự
kiến trong năm 2020 thực hiện: 45 công trình với tổng diện tích: 39,50 ha và nhu
cầu chuyển muc đích của hộ gia đình 0,23 ha. Kết quả thực hiện được có 01 dự an
hoàn thành; hộ gia đình, ca nhân hoàn thành thủ tuc chuyển muc đích sư dung đât
được 0,09 ha.
Bảng 2: Danh muc các công trình, hộ gia đình cá nhân đã thực hiện theo kế

hoach năm 2020

STT Hạngmục Chủđầu tư Địađiểm

Dtích
LĐ
theo
HT
(ha)

Dtích
LĐ
sau
CMĐ
(ha)

Ghichú

1 Xây dựng mở rộng Trường
TiểuhọcNguyễnSơnHà UBNDQ3 Phường3 0,10

ODT
0,10
DGD

Đã bàn giao sư dung
ngày12/11/2020.

2 Hộ gia đình, ca nhân chuyển
mucđích sưdungđât VũThịLoan Phường9

0,09
NTS
(ODT)

0,09
ODT

Đã hoàn tât thủ tuc
chuyển muc đích sư
dung đât một phần
thưa85 tờ23.

Kế hoach sư dung đât năm 2020 còn 44/45 dự an chưa thực hiện chiếm
97,78% số lượng dự an dự kiến thực hiện trong năm kế hoach. Cu thể (chi tiết
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xem bảng 02)
Bảng 3: Danh muc các công trình chưa thực hiện theo kế hoach năm 2020

STT Hạngmục Tênchủ
đầutư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

I Công trìnhcó thuhồiđất

I.1 Công trìnhđang thựchiệncôngtacbồi thường,giải phóngmặtbằnghoặcđãthôngbao thuhồi đất

I.1.1 Dựánchuyển tiếpnăm2015sang

1
TuyếnMetrosố2
(BếnThành -
ThamLương)

BanQL
Đườngsắt
đô thịTP

Phường4 0,11
0,17

CAN
DGT

2,57 DGT

Quân đã ban hành cac
Quyết định thu hồi đât,
Quyết định bồi thường
cho 111/113 đối tượng
trong dự an; đang tâp
trungvân độngcac hộ dân
châp hành thực hiện, nhân
tiền bồi thường và bàn
giaomặt bằng.Hiện đã có
85 trường hợp nhân tiền
bồi thường hỗ trợ với tổng
số tiền 442 tỷ đồng, 26 hộ
dân tam giữ tiền bồi
thường tai Kho bac. Bàn
giao mặt bằng được 47
trườnghợp (15 tổ chức,32
hộ dân). Triển khai thực
hiện Công văn số Công
văn số 3678/UBND-ĐT
ngày 24 thang 09 năm
2020 của Ủy ban nhân
dân Thành phố, Ủy ban
nhân dân Quân 3 đã ban
hành Kế hoach số
269/KH-UBND ngày 14
thang 10 năm 2020 về
thực hiện công tac Bồi
thường, hỗ trợ, tai định cư
khi thu hồi đât để thực
hiện Dự an xây dựng
tuyến Tàu điện ngầm số 2
(tuyến Bến Thành - Tham
Lương) trên địa bàn Quân
3, đến thời điểm hiện nay:
đã ban hành Thông bao
thu hồi đât bổ sung cho
113/113 trường hợp bị
ảnh hưởng trong dự an và
tổ chức 06 cuộc họp để
triển khai đến cac hộ dân
bị ảnhhưởngbời dự an;.

Phường5 0,006
0,10

DTS
DGT

Phường
VõThị
Sau

0,10 DGT

Phường
VõThị
Sau

0,02
0,39
0,05

DGD
DGT
DVH

Phường9 0,05 DGT

Phường
10

0,001
0,01
0,04
0,23
0,01
0,03
0,76
0,01

DNL
DVH
DYT
ODT
TMD
TON
DGT
TSC

Phường
11

0,34
0,16

DGT
ODT
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STT Hạngmục Tênchủ
đầutư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

2 Dựan tai địnhcư
khuđườngsắt

Banquản
lýdự an
đầu tưxây
dựngkhu
vựcQuân

3

Phường
11 0,70 DGT 0,70 ODT

Về công tac thu hồi đât,
bồi thường hỗ trợ di dời:
Hiện đang chờ ý kiến
châp thuân của Bộ Giao
thông vân tải trước khi
Quân và Tổng Công ty
Đường sắt Việt Nam ký
kết Văn bản thỏa thuân về
mức bồi thường và bàn
giaođât;
Về đầu tư xây dựng Khu
Tai định cư: Ủy ban nhân
dân Thành phố đã ban
hành Quyết định điều
chỉnh cuc bộ Quy hoach
1/2000;Quân cũng đã phê
duyệt Thỏa thuân tổng
mặt bằng dự an; hiện Bộ
Xây dựng đang thẩm định
thiết kế cơ sở

I.1.2 Dựánchuyển tiếpnăm2016sang

1 Mở rộngBệnh
việnQuân3

Bệnhviện
Q3

Phường
VõThị
Sau

0,06 TMD 0,06 DYT Đã xây dựng xong (đang
hoàn thiệnphần thô)

2
Mở rộngkhuôn
viên tru sởQuân
ỦyQuân3

Banquản
lýdự an
đầu tưxây
dựngkhu
vựcQuân

3

Phường
VõThị
Sau

0,08
0,85

TMD
TSC

0,93 TSC

Đang lâp hồ sơ điều chỉnh
chủ trương đầu tư công
của dự an bồi thường (do
bổ sung thêm muc đích
thu hồi, tăng quy mô về
diện tích, số hộ, tổng mức
bồi thường…)

3
KhuphứchợpDV
TM,vănphòngvà
chungcư

Công ty
CP

Thương
mai vàĐT
HồngHà

Phường
VõThị
Sau

0,21
0,002
0,001

ODT
TMD
TSC

0,22 ODT+
TMD

Đang làm thủ tuc mua
phần diện tích đât sư dung
chung ở Sở Xây Dựng và
xin thủ tuc giaođât

4
Mở rộnghẻm62
(số lẻ)LýChính
Thắng

Banquản
lýdự an
đầu tưxây
dựngkhu
vựcQuân

3

Phường
VõThị
Sau

0,0004
0,11
0,07

TON
DGT
ODT

0,18 DGT

Đang thi công (thao dỡ
mặt bằng)
Đã trình duyệt chủ trương
đầu tư ngày 03/7/2017,
15/11/2017,26/4/2019

5

Bồi thường,hỗ trợ
diđời, tai địnhcư
vàxâydựngmới
TrườngMầmnon
10

Banquản
lýdự an
đầu tưxây
dựngkhu
vựcQuân

3

Phường
10

0,05
0,08
0,01

ODT
TMD
DGT

0,15 DGD

Quân đã ban hành kế
hoach thu hồi đât và thông
bao thu hồi đât; đang triển
khaicông tacbồi thường.
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STT Hạngmục Tênchủ
đầutư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

6
Tuyếnđườnghệ
thống thoat nước
KênhBaoNgan

Trung tâm
chống
ngâpTP

Phường
14

0,07
0,10

ODT
DGT

0,17 DGT

Quân đã tổ chức trao cac
Thông bao thu hồi đât cho
cac hộ dân. Đã chuyển
bản vẽ hiện trang để cac
cơ quan chức năng kiểm
tra ranhquyhoach và thực
hiện vach ranh thu hồi đât,
kiểm đếm phuc vu công
tac bồi thường. Ngoài ra,
Quân đã có bao cao đề
xuât điều chỉnh chủ
trương đầu tư dự an này
(về chủ đầu tư dự an),
trìnhThànhphốphêduyệt

7 Mở rộnghẻm205
TrầnVănĐang UBNDP7 Phường

11
0,02
0,04

ODT
DGT 0,06 DGT Đang thi công

8 Mở rộnghẻm266
CMT8

Banquản
lýdự an
đầu tưxây
dựngkhu
vựcQuân

3

Phường
10

0,01
0,02

ODT
DGT 0,03 DGT

Đã ban hành thông bao
thu hồi đât đối với cac hộ
dân thuộc ranh xây dưng
trườngMầmnon10

I.1.3 Dựánchuyển tiếpnăm2017sang

1

Mở rộngcải tao
hẻm85cốnghộp
rachBùngBinh(2
Trườnghợpchưa
hiếnđâtmở rộng
cải taohẻm85
cốnghộp rach
BùngBinh (nhà83
và85Cốnghộp
rachBùngBinh))

Banquản
lýdự an
đầu tưxây
dựngkhu
vựcQuân

3

Phường9 0,005 ODT 0,005 DGT

Đã đầu tư xây dựng, còn
phần diện tích đầu hẻm
chưa thực hiện được do
vướng công tac giải phóng
mặt bằng

I.2 Công trìnhđang triểnkhaicac thủ tụcphap lýđểra thôngbao thuhồi
I.2.1 Dựánchuyển tiếpnăm2016sang
I.2.2 Dựánchuyển tiếpnăm2017sang

1

Xâydựngmới
Trung tâmVăn
hóa (cơ sở2)Rap
ĐaiĐồng (Tên
cũ:Bồi thườnghỗ
trợdidời 03hộ
trongkhuônviên
rapĐaiĐồng)

BanBT
GPMB
Q3

Phường4 0,06 DVH 0,06 DVH

Thành phố đã thống nhât
chính sach bồi thường hỗ
trợ đối với cac hộ dân hiện
cư ngu trong khuôn viên
rap. Hiện Quân đang đề
xuât Thành phố duyệt chủ
trương đầu tư, bố trí vốn
thực hiện, hoặc sẽ vay
kíchcầuđể thựchiện công
tacbồi thường
Đã trình hồ sơ đề xuât
chủ trương đầu tư cho sở
kế hoach và đầu tư ( đề
xuât nguồn NSTP) ; Dự
kiến thựchiệnPPP
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STT Hạngmục Tênchủ
đầutư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

2
Mở rộngkhudi
tíchBiệtĐộng
Thành

Banquản
lýdự an
đầu tưxây
dựngkhu
vựcQuân

3

Phường5 0,02 ODT 0,02 DDT

Thành phố đã phê duyệt
chủ trương đầu tư dự an
vàgiaoBanQuản lýdựan
đầu tư xây dựng công
trìnhQuân 3 làm Chủ đầu
tưdựan

3 Giải tỏa3hộĐình
XuânHòa

UBND
Q3

Phường
VõThị
Sau

0,01
0,05

ODT
TIN 0,06 TIN

Đã trình hồ sơ đề xuât chủ
trường đầu tư cho Sở KH
& ĐT (phần tu bổ phuc
hồi di tích) ;
Đã lâp, trình lai sở KHĐT
đề xuât chủ trương đầu tư
theochỉ đao củaUBND

4

Chỉnh trangđô thị
xâymới chungcư
số57 -59Pham
NgọcThach
(chungcưcũ sắp
sâp)

Công ty
CPTM&
ĐTHồng

Hà

Phường
VõThị
Sau

0,28 ODT 0,28 ODT Đangđối thoai với người
dân

5

Caoốc thương
maidịchvu,
officetelvà cănhộ
ở

Công ty
TNHH
BĐSThế
kỷHoàng
Kim

Phường
VõThị
Sau

0,14 ODT 0,14 TMD
Đang làm thủ thuc mua
phần diện tích sư dung
chungchung

6 Chungcư73Cao
Thắng

Kêugọi
đầu tư Phường3 0,15 ODT 0,15 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

7 Chungcưsô02
NguyễnGiaThiều

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,15 ODT 0,15 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

8 Chungcư30Ngô
ThờiNhiệm

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,28 ODT 0,28 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

9 Chungcư72/8
TrầnQuốcToản

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,13 ODT 0,13 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

10 Khutrung tâm
thươngmai cănhộ

Công ty
Quang
Thuân

Phường
VõThị
Sau

0,29 ODT 0,29 ODT Đang xin ý kiến UBND
TPvềhoanđổi

11

Khudân cư -
Thươngmai tai
khuvựcchợ
NguyễnVănTrỗi,
phường13,quân3

UBND
Q3

Phường
13

1,23
0,43
0,02
0,002
0,01
0,02
0,62

ODT
DCH
DVH
DNL
TON
TMD
DGT

1,23
0,42
0,14
0,54

ODT
TMD
DVH
DGT

Đangđối thoai với dân

I.2.3 Dựánđăngkýnăm2018
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STT Hạngmục Tênchủ
đầutư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

1
ChungcưNguyễn
ThiệnThuât và cư
xađườngsắt

Kêugọi
đầu tư Phường1

5,61
0,02
0,01
0,01
0,04
0,03
0,07
0,19
0,01
2,25

ODT
DNL
TMD
DKV
TON
DVH
TSC
DGD
DYT
DGT

3,71
0,02
0,01
1,24
0,04
0,03
0,07
0,19
0,01
2,92

ODT
DNL
TMD
DKV
TON
DVH
TSC
DGD
DYT
DGT

Đang lâp phương an đầu
tư

2

Dựan tai khuđât
rapNamQuang
(133-141A,B
CachMangThang
8)

Kêugọi
đầu tư Phường5

0,19
0,07
0,08
0,002

ODT
TMD
DVH
DGT

0,33 DVH

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

3
Chungcư 218
NguyễnĐình
Chiểu

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,15 ODT 0,15 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

4 Chungcư230
ĐiệnBiênPhủ

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,08 ODT 0,08 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

5

Chỉnh trangđô thị
liên phườngVõ
ThịSau (phường7
cũ) - 9

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,35
1,82
0,11
0,002
0,20
7,48
0,03
0,27
1,53
0,27

DGD
DGT
DKV
DSH
DYT
ODT
TIN
TMD
TON
TSC

0,35
2,20
1,80
0,005
0,20
5,40
0,03
0,22
1,53
0,27

DGD
DGT
DKV
DSH
DYT
ODT
TIN
TMD
TON
TSC

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

Phường9

2,03
0,01
4,37
0,55
0,03

DGT
DXH
ODT
TMD
TON

2,21
0,01
3,14
1,05
0,55
0,03

DGT
DXH
ODT
DKV
TMD
TON

6 Chungcư13CKỳ
Đồng

Kêugọi
đầu tư Phường9 0,20 ODT 0,20 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

7 HồbơiKỳĐồng

Banquản
lýdự an
đầu tưxây
dựngkhu
vựcQuân

3

Phường9 0,04
0,33

ODT
DTT 0,37 DTT Hiện đang kêu gọi xã hội

hóađể thựchiện
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STT Hạngmục Tênchủ
đầutư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

8

Mở rộngmầm
non1cơ sở3
(hoanđổi nhà410
NguyễnThịMinh
Khai -P5) UBND

Q3

Phường1 0,01
0,11

ODT
DGD 0,12 DGD

Đã phê duyệt Bao cao
nghiên cứukhả thidựanHoanđổi nhàđể

Mở rộngmầm
non1cơ sở3
(611/8D-10-12Đ,
BiênPhủ)

Phường5 0,03 ODT 0,03 ODT

9

Mở rộngTrường
Mầmnon3 (Hoan
đổi nhà số38
NguyễnThịDiệu) UBND

Q3

Phường3 0,05
0,01

ODT
DGD 0,06 DGD

Đã phê duyệt Bao cao
nghiên cứukhả thidựanHoanđổi đểmở

rộngTrườngMầm
non3 (200-202A
NguyễnThiện
Thuât)

Phường
VõThị
Sau

0,04 TSC 0,04 ODT

10

TrườngMầmnon
Quân3 (Hoanđổi
vàchuyểnmuc
đíchsưdungđât
số32BisNguyễn
ThịDiệuvới 13
TrươngQuyền;
Hoanđổi và
chuyểnmucđích
sưdungđât số32
NguyễnThịDiệu
với 192Nguyễn
ĐìnhChiểu) UBND

Q3

Phường
VõThị
Sau

0,01
0,06
0,08

ODT
DGD
ODT

0,16 DGD
Hiện Quân đang lâp thủ
tuc điều chỉnh cuc bộ quy
hoach 1/2000, xin câp
Giây phép quy hoachGiai
đoan 1 dự an, để có cơ sở
lâp Bao cao nghiên cứu
khả thi. Đồng thời đang
thực hiện cac thủ tuc đề
xuât hoan đổi để mở rộng
thêm diện tích Trường tai
giaiđoan2

Hoanđổi và
chuyểnmucđích
sưdungđât số32
BisNguyễnThị
Diệuvới 13
TrươngQuyền

Phường
VõThị
Sau

0,04 DGD 0,04 ODT

Hoanđổi và
chuyểnmucđích
sưdungđât số32
NguyễnThịDiệu
với 192Nguyễn
ĐìnhChiểu

Phường
VõThị
Sau

0,02 TSC 0,02 ODT

11 KhoTrung tâm
lưu trữ

UBND
Quân3

Phường
VõThị
Sau

0,15
0,11

ODT
DGD 0,26 TSC

I.2.4 Dựánđăngkýnăm2019
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STT Hạngmục Tênchủ
đầutư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

1

Chuyểnđổi công
năng09chung
cư:

Kêugọi
đầu tư TMD 0,56

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư;

Chungcư16/6
NguyễnThiện
Thuât

Phường2 0,03 ODT

Chungcư450
NguyễnThịMinh
Khai

Phường5 0,06 ODT

Chungcư72
TrươngQuyền

Phường
VõThị
Sau

0,03 ODT

Chungcư86
TrươngQuyền

Phường
VõThị
Sau

0,03 ODT

Chungcư 67Võ
VănTần

Phường
VõThị
Sau

0,07 ODT

Chungcư8Bà
HuyệnThanh
Quan

Phường
VõThị
Sau

0,07 ODT

Chungcư70Bà
HuyệnThanh
Quan

Phường
VõThị
Sau

0,09 ODT

Chungcư284/9A
LêVănSỹ

Phường
14 0,05 ODT

Chungcư302/5
LêVănSỹ

Phường
14 0,12 ODT

II Công trìnhchuyểnmụcđíchsửdụngđất
II.1 Dựánchuyển tiếpnăm2015sang
II.2 Dựánchuyển tiếpnăm2016sang

1 Độiquản lý trât tự
đô thị quân3

Banquản
lýdự an
đầu tưxây
dựngkhu
vựcQuân

3

Phường9 0,009 ODT 0,009 TSC

Đã duyệt chủ trương đầu
tư tai quyết định số
358/QĐ-UBND ngày
24/7/2018, chờ bố trí vốn
để lâp Bao cao kinh tế kỹ
thuât

II.3 Dựánchuyển tiếpnăm2017sang

1
Xâymới chungcư
67PhamNgọc
Thach

CTcổphần
đầu tưXây
DựngPhú
SơnThuân

Phường
VõThị
Sau

0,11 ODT 0,11 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

2

Caoốc chungcư
(42TrầnCaoVân
và8-8BisCông
TrườngQuốcTế)

Công tycổ
phần
Trường

ThịnhPhat

Phường
VõThị
Sau

0,16 ODT 0,16 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư
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STT Hạngmục Tênchủ
đầutư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

3
Khuhỗnhợp (nhà
ở, khach san, văn
phòng)

Công ty
CPĐT
HNSViệt
Nam
Côngty
CPĐT
VănPhú -
Invest
Công ty

CPTVĐT
XDBacÁi

Phường
VõThị
Sau

0,08 TMD 0,08 ODT Đangchờduyệt gia

4
Khuhỗnhợp (nhà
ở, khach san, văn
phòng)

Công ty
CPĐT
HNSViệt
Nam
Côngty
CPĐT
VănPhú -
Invest
Công ty

CPTVĐT
XDBacÁi

Phường9 0,09 TMD 0,09 TMD

Vướng mắc về thủ tuc
hoàn đổi, thanh toan hợp
đồng BT, do không phù
hợpquyhoachphânkhu.

II.4 Dựánđăngkýnăm2018

1
Khutai địnhcư
đườngsắt giao
đoan2 (Lô11-07)

Kêugọi
đầu tư

Phường
11

0,76
0,06

ODT
DGT 0,82 ODT

2

Nhàvănhóavà
Trung tâmhọc tâp
cộngđồng
Phường4

UBND
Quân3 Phường4 0,03 TSC 0,03 DSH

Đã giải trình với Sở
KHĐTlýdo, làmcơsởđể
đượcbố trí vốn

II.5 Dựánđăngkýnăm2019

1

Xâydựngmới tru
sởĐảngủy,
UBNDvàkhối
đoàn thể phường4

Banquản
lýdự an
đầu tưxây
dựngkhu
vựcQuân

3

Phường4 0,02 CQP 0,02 TSC
Đã duyệt chủ trương đầu
tư ngày 05/4/2017,
24/4/2017,26/6/2018;

2
XâydựngTru sở
CônganPhường
10

Banquản
lýdự an
đầu tưxây
dựngkhu
vựcQuân

3

Phường
10 0,01 DGD 0,01 TSC

Duyệt chủ trương đầu tư
tai QĐ 133/QĐ-UBND
ngày04/4/2019

II.6 Dựánđăngkýnăm2020

1

Xâydựngmới
Chungcưcũ tai số
239CachMang
ThangTam,
Phường4,Quân3

Công ty
Cổphần
Đầu tư
Thương
maiDịch
vuAKYN

Phường4 0,35 ODT 0,35
ODT
DKV
DGT
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Bảng 4: Kết quả thực hiện kế hoach sư dung đât năm 2020

STT Hạngmục

Kếhoạchnăm2020 Kết quả thựchiện Tỷ lệ thựchiện
(%)

Số lượng
(công
trình)

Diện
tích (ha)

Số lượng
(công
trình)

Diện
tích
(ha)

Số
lượng

Diện
tích

I Tổ chức 45 39,40 1 0,10 2,22 0,25
1 Đât thươngmai, dịchvu 2 0,98
2 Đât giao thông 7 3,25
3 Đât y tế 2 0,07
4 Đât cơ sở văn hóa 3 0,68
5 Đât giao duc 5 0,52 1 0,10 20,00 19,23
6 Đât thể duc, thể thao 1 0,37
7 Đât di tích, lịch sư 1 0,02
8 Đât ở đô thị 16 32,10
9 Đât tru sở cơquan 6 1,32
10 Đât sinhhoat cộngđồng 1 0,03
11 Đât tín ngưỡng 1 0,06
II Hộgiađình, canhân 0,23 0,09 39,13

Tổngcộng 39,63 0,19 0,47

2. Đanh gia những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước
Qua kết quả thực hiện Kế hoach sư dung đât năm 2020 của Quân 3, thực tế

cho thây Quân 3 đã đat được một số mặt thuân lợi khi triển khai kế hoach sư dung
đât hàng năm như: trên địa bàn Quân đã thực hiện được 01 công trình xây dựng
mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà từ nguồn vốn ngân sach; hoàn tât thủ
tuc chuyển đổi muc đích sư dung đât cho hộ gia đình ca nhân với diện tích 0,09 ha
(tương ứng 39%); nắm rõ tiến độ thực hiện của cac dự an trong kế hoach, kịp thời
hỗ trợ cac chủ đầu tư thao gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tac bồi
thường giải phóng mặt bằng và lâp cac thủ tuc liên quan về đât đai. Quân 3 đã
nhanh chóng kết hợp, đôn đốc cac Sở, Ngành có liên quan, đẩy nhanh tiến độ ban
hành thông bao thu hồi đât, thực hiện chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng,
bàn giao cho Chủ đầu tư hoàn tât cac công trình ha tầng kỹ thuât phuc vu lợi ích
cộng đồng. Tăng cường đối thoai với người dân, tổng hợp ý kiến, xây dựng tiêu
chí kêu gọi đầu tư tai cac chung cư cũ đã xuống câp để di dời và tiến hành nâng
câp sưa chữa. Trong thời gian tới, Quân 3 sẽ tiếp tuc quan tâm hơn nữa đối với
việc thực hiện quy hoach, kế hoach sư dung đât đặc biệt là quan tâm thực hiện cac
công trình trọng điểm của địa phương.

Bên canh đó, việc triển khai kế hoach sư dung đât hàng năm vân còn tồn
tai những khó khan như: còn bị động trong kế hoach kêu gọi đầu tư cac dự an
chỉnh trang đô thị. Đối với cac dự an sư dung Ngân sach Nhà nước gần như triển
khai rât châm do vướng công tac ap gia bồi thường, giải tỏa thu hồi đât. Thủ tuc
thẩm định đơn gia đât bồi thường còn phức tap, kéo dài. Mặc dù Thành phố đã
ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 09 thang 6 năm 2019 thay thế
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Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 thang 5 năm 2015. Tuy nhiên, vân
còn một số bât câp không thể ap dung để bồi thường, hỗ trợ trong thực tế, trong
khi đó một số vướng mắc cu thể mang tính chât phổ biến lai không được phía cac
Sở ngành hướng dân cu thể hoặc tham mưu trình UBND Thành phố cho ý kiến
chỉ đao; cac quy định về cùng 01 loai đât thay đổi liên tuc trong hơn 10 năm qua,
từ đó chính sach bồi thường cũng khac nhau nên sự đồng thuân của người dân
trong cac dự an chưa cao, dân đến tiến độ thực hiện dự an châm. Công tac phối
hợp giữa cac đơn vị có liên quan còn han chế.Cac công trình công cộng thường có
tiến độ triển khai rât châm do vướng công tac bồi thường, giải phóng mặt bằng
nhưng vân phải đưa vào kế hoach để có cơ sở thông bao thu hồi đât.

Chủ đầu tư cac dự an còn châm nộp hồ sơ hoặc châm bổ sung hồ sơ để
được giao đât theo quy định

Việc xây dựng kế hoach sư dung đât và thực hiện kế hoach sư dung đât
còn phu thuộc vào việc thẩm định và ban hành quyết định của cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền như: quyết định duyệt gia bồi thường, thẩm định hồ sơ xin giao
đât, cho thuê đât, chuyển muc đích sư dung đât... Do đó, cũng ảnh hưởng không
nhỏ đến tính khả thi và kết quả thực hiện kế hoach sư dung đât hàng năm trên
địa bàn Quân.

Việc thực hiện cac chỉ tiêu kế hoach sư dung đât phu thuộc vào tiến độ
thực hiện cac công trình, dự an của cac ngành và cac nhà đầu tư. Ngoài ra còn
phu thuộc trực tiếp vào khả năng tài chính của chủ đầu tư (đối với cac dự an có
vốn ngoài ngân sach) và nguồn vốn ngân sach được phân bổ theo kế hoach từng
năm (đối với cac dự an đầu tư từ vốn ngân sach nhà nước).
3. Đanh gia nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất
năm trước

3.1. Nguyên nhân:
Đây là năm thứ 6 công tac lâp kế hoach sư dung đât hàng năm được triển

khai thực hiện theo quy định của Luât đât đai 2013. Nhưng kết quả thực hiện đat
được rât thâp. Nguyên nhân:

Quy định của Luât Đât đai: căn cứ thu hồi đât là kế hoach sư dung đât hàng
năm do câp huyện lâp (Điều 63) và “Trước khi có quyết định thu hồi đât, châm
nhât là 90 ngày đối với đât nông nghiệp và 180 ngày đối với đât phi nông nghiệp,
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông bao thu hồi đât cho người có đât thu
hồi biết. Nội dung thông bao thu hồi đât bao gồm kế hoach thu hồi đât, điều tra,
khảo sat, đo đac, kiểm đếm.” (Điều 67). Sau đó, lâp phương an thu hồi, bồi
thường thiệt hai, giải phóng mặt bằng... Do đó, cac dự an cần thu hồi đât rât khó
thực hiện trong 01 năm kế hoach.

Việc xây dựng kế hoach và thực hiện kế hoach còn phu thuộc vào việc
thẩm định và ban hành quyết định của cơ quan câp trên như vân đề duyệt gia,
thẩm định hồ sơ xin giao đât, cho thuê đât... Do đó, cũng ảnh hưởng không nhỏ
đến tính khả thi và kết quả thực hiện kế hoach sư dung đât trên địa bàn Quân.
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Kết quả thực hiện kế hoach sư dung đât trên địa bàn là rât thâp. Số lượng
dự an dự kiến sư dung nguồn vốn ngân sach thực hiện trong năm kế hoach kha
nhiều (31 dự an), kết quả thực hiện chưa cao (01/31 dự an đã thực hiện). Trong 30
dự an không sư dung vốn ngân sach thì còn 14 dự an đang kêu gọi đầu tư (chưa
chọn được chủ đầu tư). Nguyên nhân:

* Đối với các dự án cần phải thu hồi đât để thực hiện dự án
Trong 35 dự an cần phải thu hồi đât để thực hiện dự an thì có 32 dự an đât

thuộc nhóm đât phat triển ha tầng hoặc dự an thuộc nhóm chỉnh trang đô thị kết
hợp đât phat triển ha tầng (có 12 dự an chưa có chủ đầu tư) và có đến 34/35 dự an
chưa thực hiện xong (tiến độ cu thể từng dự an xem bảng 03). Nguyên nhân:

- Dự án sư dung vốn ngân sách:
(1)Do quy trình thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng

tốn nhiều thời gian: Theo quy định của Luât Đât đai, căn cứ thu hồi đât là kế
hoach sư dung đât hàng năm của câp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt và “Trước khi có quyết định thu hồi đât, châm nhât là 90 ngày
đối với đât nông nghiệp và 180 ngày đối với đât phi nông nghiệp, cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phải thông bao thu hồi đât cho người có đât thu hồi biết. Nội
dung thông bao thu hồi đât bao gồm kế hoach thu hồi đât, điều tra, khảo sat, đo
đac, kiểm đếm. Sau đó, lâp phương an thu hồi, bồi thường thiệt hai, giải phóng
mặt bằng... Do đó, cac dự an cần thu hồi đât để thực hiện rât khó thực hiện trong
01 năm kế hoach. Thực tế cac dự an có thu hồi đât đăng ký kế hoach sư dung đât
từ năm 2015 đến nay chỉ có 02 dự an hoàn thành.
(2)Vướng mắc trong công tác thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt

bằng: Công tac bồi thường giải phóng mặt bằng luôn được tâp trung chỉ đao
thường xuyên, huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ Quân đến Phường tâp trung
thực hiện công tac tuyên truyền, vân động; đồng thời tăng cường giải quyết cac
đơn thư khiếu nai, nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng của
dự an. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhât hiện nay là gia trị thị trường khâu thẩm định
gia, hệ số điều chỉnh gia để làm cơ sở bồi thường. Hầu hết cac dự an đều vướng
về tiến độ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt gia dân đến
cac dự an đang triển khai thực hiện công tac bồi thường đều bị châm tiến độ. Ví
du: dự an Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), đăng ký kế hoach sư
dung đât năm 2015 đến ngày 15 thang 01 năm 2020 mới duyệt được gia T2. Hiện
nay, vân đang thực hiện công tac bồi thường, giải phóng mặt bằng và vân phat
sinh khiếu nai không đồng thuân với phương an gia bồi thường
(3)Do trình tự thủ tục thực hiện dự án do liên quan đến thẩm quyền của nhiều

cơ quan các cấp: dân đến phải xin ý kiến và chờ đợi, chưa tiến hành triển khai dự
an được. Ví du: Dự an tai định cư khu đường sắt: Về công tac thu hồi đât, bồi
thường hỗ trợ di dời: Hiện đang chờ ý kiến châp thuân của Bộ Giao thông vân tải
trước khi Quân và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ký kết Văn bản thỏa thuân
về mức bồi thường và bàn giao đât; Về đầu tư xây dựng Khu Tai định cư: Ủy ban
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nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định điều chỉnh cuc bộ Quy hoach
1/2000; Quân cũng đã phê duyệt Thỏa thuân tổng mặt bằng dự an; hiện Bộ Xây
dựng đang thẩm định thiết kế cơ sở…

(4)Do chậm trong công tác lập dự án đầu tư, thẩm định phê duyệt dự án: Mở
rộng hẻm 62 (số lẻ) Lý Chính Thắng; Mở rộng hẻm 266 Cach Mang Thang 8;
Mở rộng di tích Biệt Động Thành…

(5)Do khó khăn trong việc xác định chính sách bồi thường, phải chờ xin ý
kiến hướng dẫn đối với dự án đặc thù. Ví du: dự an xây dựng mới Trung tâm văn
hóa (cơ sở 2: rap Đai Đồng): xin ý kiến hướng dân của sở Tư phap, hiện đã có
hướng dân và Quân cũng đang làm thủ tuc để thông bao thu hồi và xin Thành phố
phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn thực hiện. Hoặc dự an giải tỏa 3 hộ
Đình Xuân Hòa: xin ý kiến hướng dân của sở Văn hóa và thể thao hiện đã có
hướng dân, Quân đang xac định lai chủ trương thực hiện…

- Dự án không sư dung vốn ngân sách:
(6)Do chờ phê duyệt quy hoạch: dự an Chỉnh trang đô thị liên phường Võ Thị

Sau – 9, dự an Khu dân cư – Thương mai tai khu vực chợ Nguyễn Văn Trỗi,
phường 13…

(7) Do chưa kêu gọi, lựa chọn được chủ đầu tư: đối với cac dự an cải tao xây
dựng chung cư cũ: Chung cư 73 Cao Thắng; Chung cư sô 02 Nguyễn Gia Thiều;
Chung cư 30 Ngô Thời Nhiệm; Chung cư 72/8 Trần Quốc Toản… để kêu gọi nhà
đầu tư cần phải xây dựng tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư, phương thức thực
hiện… Quân đã chỉ đao cac phường tổ chức cac Hội nghị tiếp xúc dân cư khu
vực chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quân nhằm định hướng
lâp Đề xuât dự an để Ủy ban nhân dân Quân 3 thông qua, sau đó trình bày tai Hội
nghị nhà chung cư xin ý kiến lựa chọn Chủ đầu tư công trình

* Đối với dự án sư dung vốn ngân sách, không thực hiện thủ tuc thu hồi
đât: Do thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, đơn vị thi công hoặc xác định nguồn vốn
thực hiện như: Đội Quản lý trât tự đô thị Quân 3, Trung tâm sinh hoat cộng đồng
phường 4, Xây dựng Tru sở Công an Phường 10…

* Đối với dự án sư dung vốn ngoài ngân sách, không thực hiện thủ tuc
thu hồi đât. Do chủ đầu tư gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục xin chấp thuận
chủ trương, lập quy hoạch chi tiết, lập hồ sơ giao thuê đất, bên cạnh đó chủ đầu
tư cũng chậm triển khai thực hiện dự án: Khu phức hợp Trung tâm thương mai,
căn hộ cao câp (Công ty TNHH Quang Thuân); Cao ốc chung cư (42 Trần Cao
Vân và 8-8Bis Công Trường Quốc Tế)…
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3.2. Đề xuất 40 dự an đã đăng ký KHSDĐ đã trên 3 năm nhưng chưa
hoàn thành (trong đó có 02 dự an đăng ký từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015,
9 dự an đăng ký từ kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 16 dự an đăng ký từ kế
hoạch sử dụng đất năm 2017 và 13 dự an đăng ký từ kế hoạch sử dụng đất
năm 2018):

Tổng cac dự an đăng ký kế hoach từ 3 năm trở lên chưa hoàn thành: 40 dự
an. Trong đó: 21 dự an sư dung vốn ngân sach (Xem bảng 5), 19 dự an sư dung
vốn ngoài ngân sach (Xem bảng 6):
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Bảng 5: Danh muc 21 công trình, dự án sư dung nguồn vốn ngân sách đã đăng ký 3 năm nhưng chưa hoàn thành

TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

I Dựanđăngkýnăm2015 (02dựan)

1
Tuyến Metro số 2
(Bến Thành -
ThamLương)

BanQuản lý
Đường sắt đô
thị Thànhphố

2,57 Phường4,5,VTS,9,10,11

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố;
- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 của
Hội đồng nhân dân Thành phốHồChíMinh về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có chuyển muc
đích sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ, đât
rừngđặc dung trên địa bànThànhphốHồChíMinh;
- Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015
của UBND TP giao vốn đầu tư xây dựng năm 2015
(đợt 1) (NguồnvốnODA);
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;

Tiến độ: Quân đã ban hành cac Quyết định
thu hồi đât, Quyết định bồi thường cho
111/113 đối tượng trong dự an; đang tâp
trung vân động cac hộ dân châp hành thực
hiện, nhân tiền bồi thường và bàn giao mặt
bằng
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

2 Dự an tai định cư
khuđường sắt

Banquản lý
dự an đầu tư
xây dựngkhu
vựcQuân 3

0,70 Phường11

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố
- Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 16/5/2016
của UBND TP về duyệt đề xuât đầu tư khu tai định
cư tai khu vực xí nghiệp đầu may Sài Gòn, Phường
11, Quân 3 theo hình thức đối tac công tư (hợp đồng
BT);
- Văn bản số 2162/UBND-ĐTMT ngày 21/4/2015
của UBND TP về thu hồi đât, giao đât để thực hiện
dự an khu tai định cư taiXí nghiệpĐầumaySàiGòn;

Tiến độ:Về công tac thu hồi đât, bồi thường
hỗ trợ di dời: Hiện đang chờ ý kiến châp
thuân của Bộ Giao thông vân tải trước khi
Quân và TổngCông tyĐường sắt Việt Nam
ký kết Văn bản thỏa thuân về mức bồi
thườngvà bàn giaođât;
Về đầu tư xây dựng Khu Tai định cư: Ủy
ban nhân dân Thành phố đã ban hànhQuyết
định điều chỉnh cuc bộ Quy hoach 1/2000;
Quân cũng đã phê duyệt Thỏa thuân tổng
mặt bằng dự an; hiện Bộ Xây dựng đang
thẩmđịnh thiết kế cơ sở.
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

II Dựanđăngkýnăm2016 (08dựan)

1 Mở rộngBệnh
việnQuân 3

Bệnhviện
Quân 3 0,06 PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố;
- Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017
của Uỷ Ban Nhân dân Thành phố về giao kế hoach
đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn hỗ trợ phat
triển chính thức (ODA);
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kế hoachđầu tư côngnăm2020;

Tiến độ: Đã xây dựng xong (đang hoàn
thiện phần thô)
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

2
Mở rộngkhuôn
viên tru sởQuân
ỦyQuân3

Banquản lý
dự an đầu tư
xây dựngkhu
vựcQuân 3

0,02 PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố;
- Văn bản số 2404/SKHĐT-TH TPHCM ngày 30
thang 3 năm 2016 về danhmuc cac dự an nhóm C sư
dung nguồn vốn UBND TP giao cho quân 3 quản lý
giai đoan 2016-2020;
- Văn bản số 825/UBND Quân 3 ngày 09 thang 9
năm2015về chủ trương và kinhphí di dời 2 hộ dân tai
115CTrầnQuốcThảo phường7, quân 3;
- Văn bản số 205/KH-UBND Quân 3 ngày 09 thang
11năm2015Vềđầu tư trunghan 5 năm2016-2020.

Tiếnđộ:Đãbanhành thôngbao thuhồi đât;
Hiện đang đôn đốc Sở Xây dựng hướng dân
Quân thủ tuc giải quyết trình tự bồi thường
hỗ trợ, cũng như đề xuât bố trí quỹ nhà cho
thuê tai nơi khac để xây dựng phương an bồi
thường hỗ trợ thích hợp. Quân cũng đang
thực hiện bao cao đề xuât điều chỉnh chủ
trương đầu tư dự an này (về kinh phí, về quy
mô), trìnhThànhphố phê duyệt.
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

3
Mở rộnghẻm62
(số lẻ) LýChính
Thắng

Banquản lý
dự an đầu tư
xây dựngkhu
vựcQuân 3

0,18 PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố;
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kế hoachđầu tư côngnăm2020;
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư công trunghan giai đoan 2016-2020;
- Quyết định 391/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của
UBND Quân 3 về phê duyệt phương an hỗ trợ thao
dỡ, di dời và hoàn thiện vât kiến trúc phuc vumở rộng
hẻm62LýChínhThắng (số lẻ), Phường8,Quân 3
- Văn bản số 205/KH-UBND Quân 3 ngày 09 thang
11năm2015Vềđầu tư trunghan 5 năm2016-2020.

Tiếnđộ:Đang thi công (thao dỡmặt bằng);
Đã trình duyệt chủ trương đầu tư ngày
03/7/2017,15/11/2017, 26/4/2019.
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

4 Mở rộnghẻm266
CMT8

Banquản lý
dự an đầu tư
xây dựngkhu
vựcQuân 3

0,03 Phường10

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố;.
- Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017
của Uỷ Ban Nhân dân Thành phố về giao kế hoach
đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn hỗ trợ phat
triển chính thức (ODA);

Tiến độ: Hội đồng nhân dân Thành phố đã
thông qua chủ trương đầu tư dự an; đang đợi
hoàn chỉnh cac phap lý về dự an bồi thường
để ban hành thông bao thu hồi đât cho cac hộ
bị ảnhhưởng.
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

5

Bồi thường, hỗ trợ
di đời, tai định cư
và xây dựngmới
TrườngMầmnon
10

Banquản lý
dự an đầu tư
xây dựngkhu
vựcQuân 3

0,15 Phường10

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố.
- Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017
của Uỷ Ban Nhân dân Thành phố về giao kế hoach
đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn hỗ trợ phat
triển chính thức (ODA);
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;

Tiến độ:Đã ban hành thông bao thu hồi đât
đối với cac hộ dân thuộc ranh xây dưng
trườngMầmnon10.
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

6
Tuyến đường hệ
thống thoat nước
KênhBaoNgan

Trung tâm
chốngngâp
Thànhphố

0,17 Phường14

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố
phố;
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
- Quyết định số 6821/QĐ-UBND ngày 29/12/2016
của UBND TP về Quyết định chủ trương đầu tư dự
an côngnhómC;
- Văn bản số 205/KH-UBNDQuân 3 ngày 09 thang
11năm2015Về đầu tư trunghan 5 năm2016-2020.

Tiến độ: Quân đã tổ chức trao cac Thông
bao thu hồi đât cho cac hộ dân. Đã niêm yết
cac Thông bao thu hồi đât; đã chuyển bản vẽ
hiện trangđể cac cơ quan chức năng kiểm tra
ranh quy hoach; tổ chức thẩm định đơn gia
đât để tính bồi thường. Ngoài ra, Quân đang
thực hiện bao cao đề xuât điều chỉnh chủ
trươngđầu tư dự an này (về thời gian và kinh
phí dự an), trìnhThànhphố phê duyệt.
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

7 Đội quản lý trât tự
đô thị quân 3

Banquản lý
dự an đầu tư
xây dựngkhu
vựcQuân 3

0,009 Phường9

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2019
của Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế
hoachđầu tư công trunghan giai đoan 2016-2020;
- Quyết định số 03/QĐ-UBND Quân 3 ngày 22
thang 4 năm 2016 về việc giao địa chỉ nhà, đât số
9/1B Kỳ Đồng, phường 9, quân 3 cho phòng Quản
Lý Đô Thị Quân 3 quản lý, sư dung làm tru sở làm
việcĐộiQuảnLýTrâtTựĐôThịQuân 3
- Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của
UBND Quân 3 về giao nhiệm vu, chỉ tiêu thực hiện
công tac năm2018
- Văn bản số 754/UBND Quân 3 ngày 18 thang 8
năm 2015V/v bố trí sư dung nhà số 9/19BKỳĐồng,
phường9,Quân 3;
- Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 về
duyệt chủ trươngđầu tư dự an.

Tiến độ:Đangchờ bố trí vốn để lâpBao cao
kinh tế kỹ thuât
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

8 Mở rộng hẻm 205
TrầnVănĐang UBNDP11 0,06 Phường11

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
- Nghị quyết số 24/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư công trunghan giai đoan 2016-2020
- Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của
UBNDquân 3 về giao kế hoach vốn đầu tư xây dựng
năm2015 (đợt 2)
- Văn bản số 205/KH-UBNDQuân 3 ngày 09 thang
11năm2015Về đầu tư trunghan 5 năm2016-2020.
- Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của
UBNDquân 3 về giao kế hoach vốn đầu tư xây dựng
năm2015 (đợt 2)

Tiếnđộ:Đang thi công
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

II Dựanđăngkýnăm2017 (05dựan)

1

Xây dựng mới
Trung tâm Văn
hóa (cơ sở 2) Rap
ĐaiĐồng (Tên cũ:
Bồi thường hỗ trợ
di dời 03 hộ trong
khuôn viên rap
ĐaiĐồng)

Banbồi
thườnggiải
phóngmặt
bằngQuân 3

0,06 Phường4

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố;
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
- Văn bản số 205/KH-UBNDQuân 3 ngày 09 thang
11năm2015Về đầu tư trunghan 5 năm2016-2020.

Tiến độ: Thành phố đã thống nhât chính
sach bồi thường hỗ trợ đối với cac hộ dân
hiện cư ngu trong khuôn viên rap. Hiện
Quân đang đề xuât Thành phố duyệt chủ
trương đầu tư, bố trí vốn thực hiện, hoặc sẽ
vay kích cầu để thực hiện công tac bồi
thường
Đã trình hồ sơ đề xuât chủ trương đầu tư cho
sở kế hoach và đầu tư (đề xuât nguồn
NSTP) ;Dựkiến thực hiệnPPP
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

2
Mở rộng khu di
tích Biệt Động
Thành

Banquản lý
dự an đầu tư
xây dựngkhu
vựcQuân 3

0,02 Phường5

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố;
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
- Văn bản số 205/KH-UBNDQuân 3 ngày 09 thang
11năm2015Về đầu tư trunghan 5 năm2016-2020.

Tiến độ: Thành phố đã phê duyệt chủ
trương đầu tư dự an và giao BanQuản lý dự
an đầu tư xây dựngkhuvựcQuân 3 làmChủ
đầu tư dự an
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

3 Giải tỏa 3 hộĐình
XuânHòa

Uỷbannhân
dânQuân 3 0,06 PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố;
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
- Nghị quyết số 24/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư công trunghan giai đoan 2016-2020;
- Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của
UBNDquân 3 về giao kế hoach vốn đầu tư xây dựng
năm2015 (đợt 2)
- Văn bản số 205/KH-UBNDQuân 3 ngày 09 thang
11năm2015Về đầu tư trunghan 5 năm2016-2020.
- Văn bản số 2404/SKHĐT-TH ngày 30/3/2016 của
Sở Kế hoach và Đầu tư về danh muc dự an nhóm C
sư dung nguồn vốnUỷ ban nhân dân Thành phố giao
choQuân 3 quản lý giai đoan 2016-2020

Tiến độ: Đã trình hồ sơ đề xuât chủ trường
đầu tư cho Sở KHĐT (phần tu bổ phuc hồi
di tích). Đã lâp, trình lai sở KHĐT đề xuât
chủ trương đầu tư theo chỉ đao của UBND
(nhâp dự anBồi thườngvà tubổ)
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

4

Mở rộngcải tao
hẻm85cốnghộp
rachBùngBinh (2
Trườnghợp chưa
hiến đâtmở rộng
cải tao hẻm85
cốnghộp rach
BùngBinh (nhà
83và 85Cống
hộp rachBùng
Binh))

Banquản lý
dự an đầu tư
xây dựngkhu
vựcQuân 3

0,005 Phường9

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố;
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
- Nghị quyết số 24/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư công trunghan giai đoan 2016-2020;

Tiến độ:Đã đầu tư xây dựng, còn phần diện
tích đầu hẻm chưa thực hiện được do vướng
công tac giải phóngmặt bằng,
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

5

Khudân cư -
Thươngmai tai
khuvực chợ
NguyễnVănTrỗi,
phường13, quân 3

UBNDQuân
3 2,34 Phường13

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố
- Văn bản số 6135/UBND-DA ngày 06/10/2017 của
UBND Thành phố về dự an đầu tư xây dựng Khu
dân cư - Thương mai tai khu vực chợ Nguyễn Văn
Trỗi, quân 3 và thay thế 09 chung cư nguy hiểm, hư
hỏngnặng trên địa bàn quân 3;
- Văn bản số 5577/UBND-ĐT ngày 07/9/2017 của
UBND Thành phố về dự an đầu tư xây dựng Khu
dân cư - Thương mai tai khu vực chợ Nguyễn Văn
Trỗi, quân 3;
- Văn bản số 1362/UBND ngày 21/8/2017 của
UBND Quân 3 về chỉ tiêu quy hoach kiến trúc để
thực hiện dự an đầu tư xây dựng Khu dân cư -
Thương mai tai khu vực chợ Nguyễn Văn Trỗi,
phường13.

Tiếnđộ:Đangđối thoai với dân
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

II Dựanđăngkýnăm2018 (06dựan)

1

Mở rộngmầm
non1 cơ sở 3
(hoan đổi nhà 410
NguyễnThịMinh
Khai - P5)

UBNDQuân
3

0,12 Phường1

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm 2017 của hội đồng nhân dân TPHCM về điều
chỉnh và bổ sung danhmuc cac dự an cần thu hồi đât;
dự an có sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ
trên địa bànThànhphố;
- Công văn số 1394/UBND Quân 3, ngày 21 thang
112013V/vhoan đổi địa chỉ nhà, đât số 611/8DĐiện
Biên Phủ, Phường 1, Quân 3 với địa chỉ nhà, đât số
410NguyễnThịMinhKhai,Phường5,Quân 3

Tiến độ: Đã phê duyệt Bao cao nghiên cứu
khả thi dự an
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

Hoanđổi nhà để
Mở rộngmầm
non1 cơ sở 3
(611/8D-10-12
ĐiệnBiênPhủ)

0,03 Phường5

- Kế hoach số 205/KH-UBND ngày 09/11/2015 của
UBNDQuân 3 về đầu tư công trung han 5 năm 2016
–2020;
- Côngvăn số 8285/STC-CSTPHCMngày 11 thang
9 năm 2014 về hoan đổi giữa nhà đât số 410Nguyễn
Thị Minh Khai phường 5, Quân 3 với nhà đât số
611/8DĐiệnBiênPhủphường1,Quân 3

2

Mở rộngTrường
Mầmnon3 (Hoan
đổi nhà số 38
NguyễnThịDiệu) UBNDQuân

3

0,06 Phường3

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm 2017 của hội đồng nhân dân TPHCM về điều
chỉnh và bổ sung danhmuc cac dự an cần thu hồi đât;
dự an có sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ
trên địa bànThànhphố;
- Văn bản số 4981/STC-CS UBND TP.Hồ Chí
Minh ngày 6 thang 7 năm 2015 về kiến nghị được
thực hiện hoan đổi để mở rộng trường mầm non tai
số 202ANguyễnThiệnThuât phường3Quân 3

Tiến độ: Đã phê duyệt Bao cao nghiên cứu
khả thi dự an
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

Hoanđổi đểmở
rộngTrường
Mầmnon3 (200-
202ANguyễn
ThiệnThuât)

0,04 PhườngVõThị Sau
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

3

TrườngMầmnon
Quân3 (Hoan đổi
và chuyểnmuc
đích sư dungđât
số 32BisNguyễn
ThịDiệu với 13
TrươngQuyền;
Hoan đổi và
chuyểnmuc đích
sư dungđât số 32
NguyễnThịDiệu
với 192Nguyễn
ĐìnhChiểu)

UBNDQuân
3

0,16

PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm 2017 của hội đồng nhân dân TPHCM về điều
chỉnh và bổ sung danhmuc cac dự an cần thu hồi đât;
dự an có sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ
trên địa bànThànhphố;

Tiến độ: Hiện Quân đang lâp thủ tuc điều
chỉnh cuc bộ quy hoach1/2000, xin câpGiây
phép quy hoach Giai đoan 1 dự an, Đang
trình thẩm định bao cao nghiên cứu khả thi.
Đồng thời đang thực hiện cac thủ tuc đề xuât
hoan đổi để mở rộng thêm diện tích Trường
tai giai đoan 2
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

Hoanđổi và
chuyểnmuc đích
sư dungđât số 32
BisNguyễnThị
Diệu với 13
TrươngQuyền

0,04
- Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 05/7/2017
của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư
xây dựngmới trườngMầmnonQuân3;

Hoan đổi và
chuyểnmuc đích
sư dungđât số 32
NguyễnThịDiệu
với 192Nguyễn
ĐìnhChiểu

0,02
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

4 HồbơiKỳĐồng

Banquản lý
dự an đầu tư
xây dựngkhu
vựcQuân 3

0,37 Phường9

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm 2017 của hội đồng nhân dân TPHCM về điều
chỉnh và bổ sung danhmuc cac dự an cần thu hồi đât;
dự an có sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ
trên địa bànThànhphố;
- Văn bản số 175/TB-VP ngày 15/8/2017 của Văn
phòng UBNDQuân 3 Thông bao kết luân của đồng
chí Võ Khắc Thai - CT UBND Quân 3 tai buổi làm
việc với Ban Bồi thường GPMB Quân 3 về cac
nhiệmvu trọng tâmcủa đơnvị

Tiến độ: Hiện đang kêu gọi xã hội hóa để
thực hiện. Đã trình hồ sơ đề xuât chủ trương
đầu tư chosở kế hoachvà đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

5 KhoTrung tâm
lưu trữ

UBNDQuân
3 0,26 PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm 2017 của hội đồng nhân dân TPHCM về điều
chỉnh và bổ sung danhmuc cac dự an cần thu hồi đât;
dự an có sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ
trên địa bànThànhphố;
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐNDngày 20/12/2019 của
Hội đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
- Văn bản số 175/TB-VP ngày 15/8/2017 của Văn
phòng UBNDQuân 3 Thông bao kết luân của đồng
chí Võ Khắc Thai - CT UBND Quân 3 tai buổi làm
việc với Ban Bồi thường GPMB Quân 3 về cac
nhiệmvu trọng tâmcủa đơnvị.

Tiến độ:Đang thực hiện công tac giải phóng
mặt bằng.
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

6

Nhàvăn hóa và
Trung tâmhọc tâp
cộngđồng
Phường4 (Tên cũ:
Trung tâm sinh
hoat cộngđồng
Phường4)

UBNDQuân
3 0,03 Phường4

- Văn Bản 2378/UBND-KT của UBND TP ngày
28/5/2018 về thay đổi phương na xưu lý đối với nhà
đât số 01 đường Nguyễn Hiền và nhà đât số 377
đườngĐiệnBiênPhủ, Phường4 ,Quân 3
- Văn bản số 205/KH-UBNDQuân 3 ngày 09 thang
11năm2015Về đầu tư trunghan 5 năm2016-2020

Tiến độ: Đã giải trình với Sở KHĐT lý do,
làmcơ sởđể đượcbố trí vốn
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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Bảng 6: Danh muc 19 công trình, dự án sư dung nguồn vốn ngoài ngân sách đã đăng ký 3 năm nhưng chưa hoàn thành

TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

I Dựanđăngkýnăm2015 (0dựan)
II Dựanđăngkýnăm2016 (01dựan)

1
KhuphứchợpDV
TM,văn phòngvà
chungcư

Công tyCP
Thươngmai
vàĐTHồng

Hà

0,22 PhườngVõThị Sau

- Văn bản số 960/UBND-ĐTMT TPHCM ngày 10
thang 3 năm 2016 về điêu chỉnh chỉ tiêu quy hoach
kến trúc tai địa chỉ 194B-196-196B-198-200-202Nam
KỳKhởiNghĩa, phường6, quân 3
- Văn bản số 1504/HiTC-2016 Tp. HCM ngày 15
thang 4 năm 2016 đăng ký câp nhât dự an khu chỉnh
trang đô thị tai địa chỉ 194B-196-196B-198-200-202
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quân 3 vào quy
hoachkế hoachsư dungđât của quân 3 năm2016

Tiến độ: Thủ tuc mua lai phần diện tích sư
dung chung theo Nghị định 167 hiện nay
chưa có hướngdân thực hiện.
Kiến nghị: Không chuyển tiếp sang
KHSDĐ2021

II Dựanđăngkýnăm2017 (11dựan)

1
Khu hỗn hợp (nhà
ở, khach san, văn
phòng)

Công tyCP
ĐTHNSViệt

Nam
Công tyCP
ĐTVănPhú -

Invest
Công tyCP
TVĐTXD
BacÁi

0,09 Phường9

Công văn số 100/CV-LD Hà Nội ngày 22 thang 11
năm 2016 V/v Đăng ký câp nhât vào danh muc quy
hoach sư dung đât và kế hoach sư dung đât quân 3
năm 2017 cho dự an khu đât số 42 Trương Định và
số 12KỳĐồng -Dự an đối ứng của dự an đầu tư xây
dựng đoan tuyến kết nối từ đường Pham Văn Đồng
đến nút giao thông Gò Dưa theo hình thức hợp đồng
BT

Tiến độ: Vướng mắc về thủ tuc hoàn đổi,
thanh toan hợp đồng BT, do không phù hợp
quyhoachphân khu.
Kiến nghị: Không chuyển tiếp sang
KHSDĐ2021

2

Chỉnh trang đô thị
xây mới chung cư
số 57 - 59 Pham
Ngọc Thach
(chung cư cũ sắp
sâp)

Công tyCP
TM&ĐT
HồngHà

0,28 PhườngVõThị Sau

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố
Văn bản số 5143/SQHKT-QHKTT TPHCM ngày
04 thang 11 năm 2016 bao cao chỉ tiêu quy hoach
kiến trúc để thực hiện dự an chỉnh trang đô thị, xây
mới chung cư sắp sâp tai số 57-59 đườngPhamNgọc

Tiến độ:Docông tac đối thoai, di dời cac hộ
dân kéo dài, chưa có châp thuân chủ trương
đầu tư.
Kiến nghị: Không chuyển tiếp sang
KHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

Thach, P6,Q3
Văn bản số 1419/UBND Q3 ngày 25 thang 10 năm
2016 V/v cung câp chỉ tiêu quy hoach kiến trúc cho
dự an chỉnh trang đô thị, xâymới chungcư sắp sâp tai
số 57-59PhamNgọcThach,P6,Q3

3

Cao ốc thương
mai dịch vu,
officetel và căn hộ
ở

Công ty
TNHHBĐS
Thế kỷ

HoàngKim

0,14 PhườngVõThị Sau

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố
Thỏa thuân mua ban 34 căn hộ chung cư tai số 134A
Lý Chính Thắng phường 7, quân 3, TPHCM ngày
02/10/2016

Tiến độ: Thủ tuc mua lai phần diện tích sư
dung chung theo Nghị định 167 hiện nay
chưa có hướngdân thực hiện.
Kiến nghị: Không chuyển tiếp sang
KHSDĐ2021

4 Chungcư73Cao
Thắng

Kêugọi đầu
tư 0,15 Phường3

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố
- Văn bản số 4743/UBND-DAcủaỦy ban nhân dân
Thành phố ngày 30 thang 8 năm 2016 về lâp đề xuât
dự anXây dựng chung cư 73 đường Cao Thắng theo
hình thức đối tacCông tư (PPP)

Tiến độ:Đang đối thoai với người dân, tổng
hợpýkiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

5 Chungcư sô 02
NguyễnGiaThiều

Kêugọi đầu
tư 0,15 PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố
- Văn bản số 707/UBND-DAngày 31 thang 10 năm
2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lâp đề xuât
dự an xây dựng chung cư số 02 Nguyễn Gia Thiều,
phường6, quân 3 vàChungcư72/8TrầnQuốcToản,
P8,Q3 theohình thứcPPP

Tiến độ:Đang đối thoai với người dân, tổng
hợpýkiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

6 Chungcư30Ngô
ThờiNhiệm

Kêugọi đầu
tư 0,28 PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố
- Văn bản số 668/UBND-DAngày 20 thang 10 năm
2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lâp đề xuât
xây dựng chung cư số 30 Ngô Thời Nhiệm, phường
7, quân 3 theohình thứcPPP

Tiến độ:Đang đối thoai với người dân, tổng
hợpýkiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

7 Chungcư72/8
TrầnQuốcToản

Kêugọi đầu
tư 0,13 PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố
- Văn bản số 707/UBND-DAngày 31 thang 10 năm
2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lâp đề xuât
dự an xây dựng chung cư số 02 Nguyễn Gia Thiều,
phường6, quân 3 vàChungcư72/8TrầnQuốcToản,
phường8, quân 3 theohình thứcPPP

Tiến độ:Đang đối thoai với người dân, tổng
hợpýkiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

8 Khu trung tâm
thươngmai căn hộ

Công ty
QuangThuân 0,29 PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về danh
muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư dung đât
trồng lúa, đât rừngphònghộ trên địa bànThànhphố

Tiến độ: Đang xin ý kiến UBND TP về
hoan đổi
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

9
Xâymới chungcư
67PhamNgọc
Thach

Công tycổ
phần đầu tư
XâyDựng
PhúSơn
Thuân

0,11 PhườngVõThị Sau

- Văn bản số 58/UBND-MQuân 3 ngày 04 thang 11
năm 2016 Về đầu tư xây dựng mới chung cư số 67
PhamNgọc Thach, phường 6, Quân 3 theo hình thức
đối tac công tư (PPP) và giao nhà đầu tư lâp đề xuât
dự an
- Văn bản số 48/TB-VP-M Quân 3 ngày 21 thang 9
năm 2016 Kết luân của đồng chí Võ Khắc Thai -
CTUBNDQuân 3 tai buổi làm việc với Công ty Cổ
phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuân về việc đề
xuât đầu tư xây dựng mới chung cư số 67 Pham
NgọcThach,Phường6,Quân 3

Tiến độ:Đang đối thoai với người dân, tổng
hợpýkiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

10

Caoốc chungcư
(42TrầnCaoVân
và 8-8BisCông
TrườngQuốcTế)

Công tycổ
phầnTrường
ThịnhPhat

0,16 PhườngVõThị Sau

-Văn bản số 57/UBND-MQuân 3, ngày 03 thang 11
năm 2016Về đầu tư xây dựngmới Cao cố chung cư
tai số 42 Trần Cao Vân và số 8-8Bis Công trường
Quốc Tế, Phường 6, Quân 3 theo hình thức đối tac
công ty (PPP)và giaonhà đầu tư lâp đềxuât dự an
-Văn bản số 126/CV-TTPThành phốVinh, ngày 27
thang 10 năm 2016 V/v thực hiện dự an tai số 42
TrầnCaoVânvà 8-8BisCTQT

Tiến độ:Đang đối thoai với người dân, tổng
hợpýkiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

11
Khuhỗnhợp (nhà
ở, khach san, văn
phòng)

Công tyCP
ĐTHNSViệt

Nam
Công tyCP
ĐTVănPhú -

Invest
Công tyCP
TVĐTXD
BacÁi

0,08 PhườngVõThị Sau

- Công văn số 100/CV-LDHà Nội ngày 22 thang 11
năm 2016 V/v Đăng ký câp nhât vào danh muc quy
hoach sư dung đât và kế hoach sư dung đât quân 3
năm 2017 cho dự an khu đât số 42 Trương Định và
số 12KỳĐồng -Dự an đối ứng của dự an đầu tư xây
dựng đoan tuyến kết nối từ đường Pham Văn Đồng
đến nút giao thông Gò Dưa theo hình thức hợp đồng
BT

Tiếnđộ:Đangchờ duyệt gia
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

II Dựanđăngkýnăm2018 (07dựan)
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

1

Chỉnh trangđô thị
liên phườngVõ
Thị Sau (phường7
cũ) - 9

Kêugọi đầu
tư 18,99 PhườngVõThị Sau – 9

Văn bản số 64/TB-VP-M Quân 3, ngày 28 thang 12
năm 2016 kết luân chỉ đao của đồng chí Võ Khắc
Thai - Chủ tịch UBNDQ3 tai cuộc họp tiến độ thực
hiện cac dự an chỉnh trang đô thị tai phường 7-
phường9và lâp đồ an điều chỉnh cac quyhoachphân
khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bànQuân

Tiến độ: Ha tầng khu vực phường Võ Thị
Sau, 9 chưa được đồng bộ. Thực hiện
chương trình chỉnh trang đô thị, Quân có tiến
hành đối thoai với người dân, tổng hợp ý
kiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư. Tuy
nhiên, đến nay vân chưa kêu gọi được đầu
tư.
Kiến nghị: Không chuyển tiếp sang
KHSDĐ2021

2
ChungcưNguyễn
ThiệnThuât và cư
xa đường sắt

Kêu gọi đầu
tư 8,24 Phường1

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐNDngày 06 thang 7 năm
2017 của hội đồng nhân dân TPHCM về điều chỉnh
và bổ sung danhmuc cac dự an cần thu hồi đât; dự an
có sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa
bànThànhphố;
- Văn bản số 4115/UBND-ĐTMT ngày 20/7/2015
của UBND Tp về châp thuân chủ trưng cho phép
công ty cổ phần NOVA nghiên cứu, khảo sat, lâp
phươngan đầu tư dự an

Tiếnđộ:Đang lâp phươngan đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

3

Dựan tai khuđât
rapNamQuang
(133-141A,B
CachMangThang
8)

Kêugọi đầu
tư 0,33 Phường5

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm 2017 của hội đồng nhân dân TPHCM về điều
chỉnh và bổ sung danhmuc cac dự an cần thu hồi đât;
dự an có sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ
trên địa bànThànhphố;
-Văn bản số 39/TB-VP-MKết luân của đồng chíVõ
Khắc Thai - CTUBNDQ3 tai buổi làm việc với công
tyCổ phầnĐầu tư Phat trểnHoaLâmvề tiến độ thực
hiện cac dự an đề xuât đầu tư trên địa bàn Quân 3
theohình thức đối tac công tư (PPP)

Tiến độ:Đang đối thoai với người dân, tổng
hợpýkiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

4
Chungcư218
NguyễnĐình
Chiểu

Kêugọi đầu
tư 0,15 PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm 2017 của hội đồng nhân dân TPHCM về điều
chỉnh và bổ sung danhmuc cac dự an cần thu hồi đât;
dự an có sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ
trên địa bànThànhphố;
- Văn bản số 1107/SKHDT-PPP ngày 10/02/2017
của sở Kế hoach và Đầu tư về Hồ sơ Đề xuât dự an
đầu tư cải tao xây dựng mới chung cư sắp sâp tai số
13C Kỳ Đồng, phường 9, Q3 theo hình thức đối tac
công tư (Hợp đồng BT) của liên doanh Ct ĐT Tài
chínhNhà nướcTp.HCM-CTCPBĐSCT(lần 2);
- Văn bản số 7682/UBND-QLDA ngày 10/12/2015
của UBND TP về đầu tư chỉnh trang đô thị, cải tao
XD mới chung cư sắp sâp trên địa bàn Quân 3 theo
hình thức đối tac công tư (HợpĐồngBT)

Tiến độ:Đang đối thoai với người dân, tổng
hợpýkiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

5 Chungcư230
ĐiệnBiênPhủ

Kêugọi đầu
tư 0,08 PhườngVõThị Sau

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm 2017 của hội đồng nhân dân TPHCM về điều
chỉnh và bổ sung danhmuc cac dự an cần thu hồi đât;
dự an có sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ
trên địa bànThànhphố;
- Văn bản số 1107/SKHDT-PPP ngày 10/02/2017
của sở Kế hoach và Đầu tư về Hồ sơ Đề xuât dự an
đầu tư cải tao xây dựng mới chung cư sắp sâp tai số
13C Kỳ Đồng, phường 9, Q3 theo hình thức đối tac
công tư (Hợp đồng BT) của liên doanh Ct ĐT Tài
chínhNhà nướcTp.HCM-CTCPBĐSCT(lần 2);
- Văn bản số 7682/UBND-QLDA ngày 10/12/2015
của UBND TP về đầu tư chỉnh trang đô thị, cải tao
XD mới chung cư sắp sâp trên địa bàn Quân 3 theo
hình thức đối tac công tư (HợpĐồngBT)

Tiến độ:Đang đối thoai với người dân, tổng
hợpýkiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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TT Hạngmục Chủđầu tư Diện
tích (ha) Địađiểm Căncứphap lý Tiếnđộ -Kiếnnghị

6 Chungcư13CKỳ
Đồng

Kêugọi đầu
tư 0,20 Phường9

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm 2017 của hội đồng nhân dân TPHCM về điều
chỉnh và bổ sung danhmuc cac dự an cần thu hồi đât;
dự an có sư dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ
trên địa bànThànhphố;
- Văn bản số 1107/SKHDT-PPP ngày 10/02/2017
của sở Kế hoach và Đầu tư về Hồ sơ Đề xuât dự an
đầu tư cải tao xây dựng mới chung cư sắp sâp tai số
13C Kỳ Đồng, phường 9, Q3 theo hình thức đối tac
công tư (Hợp đồng BT) của liên doanh Ct ĐT Tài
chínhNhà nướcTp.HCM-CTCPBĐSCT(lần 2);
- Văn bản số 7682/UBND-QLDA ngày 10/12/2015
của UBND TP về đầu tư chỉnh trang đô thị, cải tao
XD mới chung cư sắp sâp trên địa bàn Quân 3 theo
hình thức đối tac công tư (HợpĐồngBT)

Tiến độ:Đang đối thoai với người dân, tổng
hợpýkiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021

7
Khu tai định cư
đường sắt giao
đoan 2 (Lô11-07)

Kêugọi đầu
tư 0,82 Phường11

- Văn bản số 39/TB-VP-MKết luân của đồng chí Võ
Khắc Thai - CTUBNDQ3 tai buổi làm việc với công
tyCổ phầnĐầu tư Phat trểnHoaLâmvề tiến độ thực
hiện cac dự an đề xuât đầu tư trên địa bàn Quân 3
theohình thức đối tac công tư (PPP)

Tiến độ:Đang đối thoai với người dân, tổng
hợpýkiến, xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư
Kiếnnghị:Chuyển tiếp sangKHSDĐ2021
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Căn cứ theo quy định tai khoản 3, Điều 49, Luât Đât đai: “Diện tích đât ghi
trong kế hoach sư dung đât hàng năm của câp huyện đã được công bố phải thu
hồi để thực hiện dự an hoặc phải chuyển muc đích sư dung đât mà sau 03 năm
chưa có quyết định thu hồi đât hoặc chưa được phép chuyển muc đích sư dung
đât thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoach sư dung đât phải
điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc
chuyển muc đích đối với phần diện tích đât ghi trong kế hoach sư dung đât.”

Căn cứ theo Thông bao số 524/TB-VP ngày 27/8/2019 của Văn phòng
UBND Thành phố về kết luân của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành
Phong tai Hội nghị công bố Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/6/2019 của Chính
phủ về điều chỉnh quy hoach sư dung đât đến năm 2021 và kế hoach sư dung đât
kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó chỉ đao xư lý cac dự an
(diện tích đât) đã ghi trong quy hoach sư dung đât, kế hoach sư dung đât theo
khoản 3, Điều 49, Luât Đât đai (nay là Khoản 8, Điều 49 sưa đổi bổ sung Luât
Đât đai của Luât Sưa đổi, bổ sung một số điều của 37 luât liên quan đến quy
hoach).

Việc triển khai cac dự an trong Kế hoach sư dung đât năm 2015, 2016,
2017 và 2018 còn châm: do kế hoach sư dung đât năm 2015, 2016, 2017, 2018
châm triển khai và phê duyệt so với quy định (Quyết định số 5579/QĐ-UBND
ngày 02 thang 11 năm 2015 của UBND TPHCM về phê duyệt KHSDĐ năm
2015 của Quân 3; Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 27 thang 6 năm 2016 của
UBND TPHCM về phê duyệt KHSDĐ năm 2016 của Quân 3). Bên canh một số
ít chủ đầu tư chưa cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự an và gặp cac khó
khăn vướng mắc như đã nêu trên.

Quân cũng phối hợp làm việc cac chủ đầu tư dự an rà soat, đanh gia
nguyên nhân châm tiến độ của cac dự an và đề xuât như sau:

Đề xuât đăng ký chuyển tiếp vào KHSDĐ năm 2021 đối với 35 dự án: đã
hoàn tât phap lý về thu hồi đang thực hiện công tac bồi thường cho cac hộ dân;
cac dự an đang chờ phê duyệt gia; cac dự an đã nộp hồ sơ xin giao đât và cac dự
an trọng điểm về phat triển ha tầng trên địa bàn Quân cần thu hồi đât nhưng chưa
ban hành thông bao thu hồi đât.

Đề xuât không đăng ký chuyển tiếp vào KHSDĐ năm 2021 đối với 05 dự
án:

(1) Khu phức hợp DV TM, văn phòng và chung cư – Công ty CP Thương
mại và ĐT Hồng Hà – đăng ký thực hiện trong KHSDĐ năm 2016: thủ tuc mua
lai phần diện tích sư dung chung theo Nghị định 167 hiện nay chưa có hướng dân
thực hiện. Do đó, tam thời không tiếp tuc đưa vào KHSDĐ năm 2021, chờ có văn
bản hướng dân thực hiện sẽ bổ sung vào KHSDĐ cac năm sau;
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(2) Khu hỗn hợp (nhà ở, khách sạn, văn phòng) - Công ty CP TV ĐT XD
Bác Ái – đăng ký thực hiện trong KHSDĐ năm 2017: vướng mắc về thủ tuc hoan
đổi, thanh toan hợp đồng BT, do không phù hợp quy hoach phân khu;

(3) Chỉnh trang đô thị xây mới chung cư số 57 - 59 Phạm Ngọc Thạch
(chung cư cũ sắp sập) - Công ty CP Thương mại và ĐT Hồng Hà – đăng ký thực
hiện trong KHSDĐ năm 2017: do công tac đối thoai, di dời cac hộ dân kéo dài
nhiều năm, đến nay vân chưa hoàn tât;

(4) Cao ốc thương mại dịch vụ, officetel và căn hộ ở - Công ty TNHH BĐS
Thế kỷ Hoàng Kim – đăng ký thực hiện trong KHSDĐ năm 2017: thủ tuc mua lai
phần diện tích sư dung chung theo Nghị định 167 hiện nay chưa có hướng dân
thực hiện. Do đó, tam thời không tiếp tuc đưa vào KHSDĐ năm 2021, chờ có văn
bản hướng dân thực hiện sẽ bổ sung vào KHSDĐ cac năm sau;

(5) Chỉnh trang đô thị liên phường Võ Thị Sáu (phường 7 cũ) và phường 9
– đăng ký thực hiện trong KHSDĐ năm 2018: ha tầng khu vực phường Võ Thị
Sau (phường 7 cũ), 9 chưa được đồng bộ. Thực hiện chương trình chỉnh trang đô
thị, năm 2108, Quân có tiến hành đối thoai với người dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, đến nay vân chưa kêu gọi được đầu tư.

3.3. Đề xuất chuyển tiếp 4 dự an đã đăng ký KHSDĐ năm 2019, 2020
nhưng chưa hoàn thành:

Đối với 04 dự an đăng ký kế hoach năm 2019, 2020 cac dự an chưa đến
han 3 năm đề xuât chuyển tiếp Kế hoach sư dung đât năm 2021 để tiếp tuc thực
hiện
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III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Phương an Điều chỉnh Quy hoach sư dung đât đến năm 2021, Kế hoach sư
dung đât 5 năm (2016 – 2020) Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành. Tuy nhiên,
phân khai chỉ tiêu sư dung đât cho câp quân, huyện (văn bản số 3652/UBND-ĐT
ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố) là phân khai đến năm 2020,
không tiến hành phân khai kế hoach từng năm cho cac quân, huyện. Do đó, cơ sở
xac định chỉ tiêu sư dung đât của Quân 3 trong năm 2021 dựa vào kết quả thực
hiện kế hoach sư dung đât năm 2020 và nhu cầu sư dung đât của cac tổ chức, hộ
gia đình, ca nhân trên địa bàn Quân 3 trong năm 2021, có cân đối phù hợp với
điều kiện phat triển kinh tế - xã hội của Quân 3 và có cân đối chỉ tiêu phân khai
của kế hoach sư dung đât Thành phố 5 năm (2016 - 2020) cho Quân 3.

Bảng 7: Chỉ tiêu phân khai kế hoach sư dung đât đến năm 2020
của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quân 3

STT Mã
Chỉ tiêu
KHđến
năm2020

Chỉ tiêu sửdụngđất

I LOẠIĐẤT
1 Đất nôngnghiệp NNP

Trongđó:
1.1 Đât trồng lúa LUA

Trongđó:Đất chuyên trồng lúa nước LUC
1.2 Đât trồng cây hàng nămkhac HNK
1.3 Đât trồng cây lâu năm CLN
1.4 Đât rừng phònghộ RPH
1.5 Đât rừng đặc dung RDD
1.6 Đât rừng sản xuât RSX
1.7 Đât nuôi trồng thuỷ sản NTS
1.8 Đât làmmuối LMU
2 Đất phi nôngnghiệp PNN 492

Trongđó:
2.1 Đât quốc phòng CQP 2
2.2 Đât an ninh CAN 2
2.3 Đât khu côngnghiệp SKK
2.4 Đât khu chế xuât SKT
2.5 Đât cum côngnghiệp SKN
2.6 Đât thươngmai, dịch vu TMD 26
2.7 Đât cơ sở sản xuât phi nông nghiệp SKC 3
2.8 Đât sư dung cho hoat động khoang sản SKS
2.9 Đât phat triển ha tầng câp quốc gia, câp tỉnh DHT 188
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STT Mã
Chỉ tiêu
KHđến
năm2020

Chỉ tiêu sửdụngđất

Trongđó:
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 6
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 26
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 3

2.10 Đât có di tích lịch sư - văn hóa DDT 2
2.11 Đât danh lam thắng cảnh DDL
2.12 Đât bãi thải, xư lý chât thải DRA
2.13 Đât ở tai nông thôn ONT
2.14 Đât ở tai đô thị ODT 215
2.15 Đât xây dựng tru sở cơ quan TSC 27
2.16 Đât xây dựng tru sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1
2.17 Đât xây dựng cơ sở ngoai giao DNG 3
2.18 Đât cơ sở tôn giao TON 11

2.19 Đât làmnghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà
hỏa tang NTD

3 Đất chưa sửdụng CSD
4 Đất khu côngnghệ cao* KCN
5 Đất khukinh tế* KKT
6 Đất đô thị* KDT 492
Chỉ tiêu phân khai của quy hoach sư dung đât của Thành phố tương đối

phù hợp với nhu cầu sư dung đât trên địa bàn quân. Tuy nhiên, đối với chỉ tiêu
đât xây dựng tru sở cơ quan nhà nước phân khai cho quân là: 27 ha. Nhưng thực
tế triển khai lâp kế hoach sư dung đât cac dự an: Khu tru sở cac ban đảng TW
phía Nam và Cuc quản trị T.78; Khu hành chính tâp trung cac cơ quan đảng của
Thành ủy TP.HCM; Trung ương Hội Liên hiệp Phu nữ Việt Nam; Tru sở làm
việc của Chi cuc Quản lý thị trường Thành Phố chưa đủ phap lý để đưa vào kế
hoach sư dung đât hàng năm nên dự kiến chỉ tiêu kế hoach sư dung đât năm 2021
của quân chưa đat được chỉ tiêu này và tương tự chỉ tiêu đât thương mai dịch vu
cũng không giảm bằng chỉ tiêu phân khai (26 ha). Đối với đât phat triển ha tầng
thhif dự an Trường THCS Lê Văn Nghề không thực hiện được, nên chỉ tiêu đât
giao duc không thể đat được 26 ha như chỉ tiêu phân khai; đât giao thông thì vốn
và phap lý của việc mở rộng hẻm chưa đủ để đưa vào kế hoach sư dung đât, nên
tổng thể chỉ tiêu đât phat triển ha tầng không đat 188ha như chỉ tiêu phân khai.
2. Nhu cầu sử dụng đất của cac tổ chức, hộ gia đình ca nhân

Thực hiện cac chương trình hành động đột pha thực hiện Nghị quyết Đai
hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, chương trình số: 13-CTrHĐ/TU,
14-CTrHĐ/TU, 15-CTrHĐ/TU, 16-CTrHĐ/TU, 17-CTrHĐ/TU, 18-CTrHĐ/TU,
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19-CTrHĐ/TU và cac kế hoach thực hiện cac chương trình hành động của Ủy
ban nhân dân Thành phố giai đoan 2016 – 2020. Năm 2020, Ủy ban nhân dân
Quân 3 cũng đã xây dựng nhiệm vu và giải phap trọng tâm trong năm 2020:

- Đối với Chương trình nâng cao chât lượng tăng trưởng, năng lực canh
tranh của kinh tế, trên địa bàn Quân 3 đề ra nhiệm vu: Phat triển kinh tế bền
vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng,
phân đâu khu vực thương mai - dịch vu có tốc độ tăng trưởng chiếm tỷ trọng cao
nhât trong cơ câu kinh tế của Quân. Tiếp tuc nâng cao hiệu quả kinh tế tâp thể,
phat huy vai trò Liên hiệp hợp tac xã thương mai Quân, cac hợp tac xã phường,
liên phường. Tâp trung cac biện phap gắn tăng trưởng với đẩy manh cac biện
phap phòng ngừa lam phat, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chât lượng và
hành vi đầu cơ tích trữ nâng gia; phối hợp thực hiện chương trình bình ổn thị
trường, gắn với việc triển khai hiệu quả cac nhóm giải phap trong cuộc vân động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức tốt cac cuộc đối thoai
với doanh nghiệp nhằm thao gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và
cac cơ sở sản xuât. Tăng cường cung câp thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đơn
giản hóa cac thủ tuc hành chính, tiếp tuc tăng cường ứng dung công nghệ thông
tin trong giải quyết cac thủ tuc hành chính nhằm tao thuân lợi cho doanh nghiệp.
Thực hiện đồng bộ việc giam sat của cac cơ quan quản lý chuyên ngành về hoat
động của doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh. Tâp trung mọi nguồn thu vào
ngân sach Nhà nước và ngân sach Quân, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không lam
thu và chống thât thu. Đồng thời đẩy manh thực hiện sắp xếp nhà, đât thuộc sở
hữu Nhà nước theo phương an được duyệt để bổ sung nguồn vốn cho thực hiện
cac chương trình kinh tế - xã hội của Quân. Hoàn thành cổ phần hóa Công ty
TNHH Một thành viên Dịch vu công ích Quân 3.

Để thực hiện nhiệm vu kế hoach sư dung đât trong năm sẽ đôn đốc cac chủ
đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện cac dự an: Khu dân cư - Thương mai tai khu
vực chợ Nguyễn Văn Trỗi, Phường 13, Quân 3; Tổ hợp TTTM, Dịch vu, Khach
san, Văn phòng,...

- Đối với Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nan giao thông.
Muc tiêu của Quân: Nâng cao công tac quản lý nhà nước đối với cac công trình
xây dựng trên địa bàn, tăng cường lâp lai trât tự kỷ cương trong quản lý đô thị,
xây dựng, an toàn giao thông. Hoàn thành danh muc công trình đầu tư xây dựng
cơ bản theo kế hoach, đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoach vốn đầu tư được giao
hàng năm; hoàn thành việc bồi thường, thu hồi mặt bằng Dự an Tuyến tàu điện
ngầm số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

- Đối với Chương trình giảm ngâp nước, ứng phó với biến đổi khí hâu,
nước biển dâng. Muc tiêu của Quân: Tăng cường công tac tuyên truyền, nâng
cao nhân thức và ý thức trach nhiệm của toàn xã hội trong gìn giữ và bảo vệ môi
trường. Có giải phap nâng cao khả năng phòng, tranh và han chế tac động xâu
của thiên tai, sự biến đổi khí hâu bât lợi đối với môi trường; ứng cứu kịp thời và
khắc phuc hâu quả do thiên tai gây ra. Phối hợp với trung tâm chống ngâp Thành
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phố, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự an: Tuyến đường hệ thống thoat nước Kênh
Bao Ngan.

- Đối với Chương trình giảm ô nhiêm môi trường: Giải quyết cơ bản tình
trang ô nhiễm môi trường trong cac khu dân cư, tăng cường kiểm soat và xư lý
triệt để cac cơ sở sản xuât gây ô nhiễm môi trường và chât thải nguy hai, chât thải
y tế; có những giải phap cu thể để thực hiện chủ trương về thu phí vệ sinh và phí
môi trường.

- Đối với Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị: Xây dựng kế
hoach đầu tư phat triển ha tầng đô thị trong đó tâp trung ở lĩnh vực giao thông,
cải tao nâng câp vỉa hè, vân động nhân dân mở rộng hẻm, chống ngâp, bổ sung
mảng xanh cac điểm sinh hoat công cộng và cac tuyến đường trọng điểm, nâng
câp hệ thống câp thoat nước, cải tao và nâng câp cac chung cư cũ hư hỏng, xuống
câp. Tâp trung vào cac dự an trọng điểm như: Chung cư cao câp - Công ty CP
DV Dầu khí Sài Gòn; Chung cư 73 Cao Thắng; Chung cư số 02 Nguyễn Gia
Thiều; Xây dựng mới Chung cư cũ tai số 239 Cach Mang Thang Tam, Phường 4,
Quân 3; Xây mới chung cư 67 Pham Ngọc Thach;…

Căn cứ vào kết quả thực hiện cac dự an năm 2020 và nhu cầu sư dung đât
của cac tổ chức, hộ gia đình ca nhân trong năm 2021. Dự kiến kế hoach sư dung
đât trong năm 2021 trên địa bàn Quân thực hiện 39 dự an với tổng diện tích là
19,69 ha và chuyển muc đích sư dung đât của hộ gia đình, ca nhân với tổng diện
tích là 0,14 ha. Trong đó: có 39 dự an chuyển tiếp từ năm 2015, 2016, 2017, 2019,
2020 chuyển sang và 0 dự an mới đăng ký thực hiện trong năm 2021 (Thực tế
Quân có nhu cầu đưa 02 dự an: Mở rộng hẻm 443 Điện Biên Phủ - Phường 3; Mở
rộng hẻm 252 Lý Chính Thắng - Phường 9 vào danh muc thu hồi đât của kế
hoach sư dung đât năm 2021. Tuy nhiên, dự an không được Hội đồng nhân dân
Thành phố thông qua danh muc thu hồi đât). Cu thể như sau:

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất
(Xac định cac chỉ tiêu sư dung đât trong kế hoach sư dung đât năm trước

chưa thực hiện nhưng phù hợp với điều kiện phat triển kinh tế của địa phương
tiếp tuc đưa vào kế hoach thực hiện)

Trên cơ sở đanh gia kết quả thực hiện cac dự an năm 2020 ở muc II cho
thây 44/45 dự an sư dung đât trong kế hoach sư dung đât năm trước chưa thực
hiện bao gồm:

- Đât ở kết hợp thương mai dịch vu: 21 dự an;
- Đât xây dựng tru sở cơ quan: 05 dự an;
- Đât giao duc: 04 dự an;
- Đât thể duc, thể thao: 01 dự an;
- Đât sinh hoat cộng đồng: 01 dự an;
- Đât giao thông: 06 dự an;
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- Đât y tế: 01 dự an;
- Đât cơ sở văn hóa: 02 dự an;
- Đât di tích, lịch sư: 01 dự an;
- Đât cơ sở tín ngưỡng: 01 dự an;
- Chỉnh trang đô thị: 01 dự an.
Trong 44 dự an đăng ký kế hoach sư dung đât năm 2020 chưa thực hiện,

dự kiến có 39 dự an chuyển tiếp sang năm 2021; 05 dự an không tiếp tuc thực
hiện.
Bảng 8: Danh muc các công trình kế hoach sư dung đât năm 2020 chưa thực
hiện nhưng không đưa vào chuyển tiếp kế hoach sư dung đât thực hiện năm

2021

STT Hạng
mục Chủđầu tư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,
MĐSDĐ
theoKH
(ha)

Lýdo

1
Khuhỗn
hợp (nhàở,
khachsan,
vănphòng)

C tyCPĐT
HNSViệtNam
CtyCPĐTVăn
Phú - Invest

C tyCPTVĐT
XDBacÁi

Phường9 0,09TMD 0,09 ODT +
TMD

Vướng mắc về thủ tuc
hoan đổi, thanh toan hợp
đồng BT, do không phù
hợpquyhoachphânkhu

2

Chỉnh
trangđô thị
liên
phườngVõ
Thị Sau -9

Kêugọi đầu tư

PhườngVõ
ThịSau

0,35
1,82
0,11
0,002
0,20
7,48
0,03
0,22
1,53
0,27

DGD
DGT
DKV
DSH
DYT
ODT
TIN
TMD
TON
TSC

0,35
2,20
1,80
0,01
0,20
5,40
0,03
0,22
1,53
0,27

DGD
DGT
DKV
DSH
DYT
ODT
TIN
TMD
TON
TSC

Ha tầng khu vực phường
Võ Thị Sau, 9 chưa được
đồng bộ. Thực hiện
chương trình chỉnh trang
đô thị, năm2108,Quân có
tiến hành đối thoai với
người dân, tổng hợp ý
kiến, xây dựng tiêu chí
kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên,
đến nay vân chưa kêu gọi
đượcđầu tư.Phường9

2,03
0,01
4,37
0,55
0,03

DGT
DXH
ODT
TMD
TON

2,21
0,01
3,14
1,05
0,55
0,03

DGT
DXH
ODT
DKV
TMD
TON

3

Khuphức
hợpDV
TM,văn
phòngvà
chungcư

Công tyCP
Thươngmai và
ĐTHồngHà

PhườngVõ
ThịSau

0,21
0,002
0,001

ODT
TMD
TSC

0,22 ODT
TMD

Thủ tuc mua lai phần diện
tích sư dung chung theo
Nghị định 167 hiện nay
chưa có hướng dân thực
hiện. Do đó, tam thời
không tiếp tuc đưa vào
KHSDĐ năm 2021, chờ
có văn bản hướng dân
thực hiện sẽ bổ sung vào
KHSDĐcacnămsau
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STT Hạng
mục Chủđầu tư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,
MĐSDĐ
theoKH
(ha)

Lýdo

4

Chỉnh
trangđô thị
xâymới
chungcư
số57- 59
Pham
Ngọc
Thach

Công tyCPTM
&ĐTHồngHà

PhườngVõ
ThịSau 0,28 ODT 0,28 ODT

Do công tac đối thoai, di
dời cac hộ dân kéo dài
nhiều năm, đến nay vân
chưahoàn tât;

5

Caoốc
thươngmai
dịchvu,
officetelvà
cănhộở

Công tyTNHH
BĐSThếkỷ
HoàngKim

PhườngVõ
ThịSau 0,14 ODT 0,14 ODT

TMD

Thủ tuc mua lai phần diện
tích sư dung chung theo
Nghị định 167 hiện nay
chưa có hướng dân thực
hiện. Do đó, tam thời
không tiếp tuc đưa vào
KHSDĐ năm 2021, chờ
có văn bản hướng dân
thực hiện sẽ bổ sung vào
KHSDĐcacnămsau

Bảng 9: Danh muc các công trình kế hoach sư dung đât năm 2020 chuyển
tiếp sang kế hoach sư dung đât năm 2021

STT Hạngmục Tênchủ
đầu tư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

I Dựanchuyển tiếpnăm2015sang

1
TuyếnMetrosố2
(BếnThành-
ThamLương)

BanQL
Đườngsắt
đô thịTP

Phường4 0,11
0,17

CAN
DGT

2,57 DGT

Quân đã ban hành cac
Quyết định thu hồi đât,
Quyết định bồi thường cho
111/113 đối tượng; đang
vân động cac hộ dân châp
hành, nhân tiền bồi thường
và bàn giaomặt bằng. Hiện
đã có 79 trường hợp nhân
tiền bồi thường hỗ trợ với
tổng số tiền 492 tỷ đồng, 32
hộ dân tam giữ tiền bồi
thường tai Kho bac. Bàn
giao mặt bằng được 33
trường hợp (13 tổ chức, 20
hộdân).Đang thựchiện cac
thủ tuc hủy bỏ hoặc điều
chỉnh lai cac GCQ nhà đât
của cac hộ đã ký Biên bản
bàn giao mặt bằng. Đồng
thời, Quân đang làm việc
với ĐVTVđể thẩmđịnh lai
đơn gia đât bồi thường hỗ
trợ tai thời điểm hiện nay,
đề xuât TP duyệt để hỗ trợ
thêm cho cac hộ bị ảnh
hưởng.

Phường5 0,006
0,10

DTS
DGT

Phường
VõThị
Sau

0,10 DGT

Phường
VõThị
Sau

0,02
0,39
0,05

DGD
DGT
DVH

Phường9 0,05 DGT

Phường
10

0,001
0,01
0,04
0,23
0,01
0,03
0,76
0,01

DNL
DVH
DYT
ODT
TMD
TON
DGT
TSC

Phường
11

0,34
0,16

DGT
ODT
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STT Hạngmục Tênchủ
đầu tư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

2 Dựan tai địnhcư
khuđườngsắt

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
11 0,70 DGT 0,70 ODT

Về công tac thu hồi đât, bồi
thường hỗ trợ di dời: Hiện
đang chờ ý kiến châp thuân
của Bộ Giao thông vân tải
trước khi Quân và Tổng
Công ty Đường sắt Việt
Nam ký kết Văn bản thỏa
thuân về mức bồi thường
vàbàngiaođât;
Về đầu tư xây dựng Khu
Tai định cư: Ủy ban nhân
dânThành phố đãbanhành
Quyết định điều chỉnh cuc
bộ QH 1/2000; Quân cũng
đã phê duyệt Thỏa thuân
tổng mặt bằng dự an; hiện
Bộ Xây dựng đang thẩm
định thiết kế cơ sở

II Dựanchuyển tiếpnăm2016sang

1 MởrộngBệnh
việnQuân3

Bệnhviện
Q3

Phường
VõThị
Sau

0,06 TMD 0,06 DYT Đã xây dựng xong (đang
hoàn thiệnphần thô)

2
Mởrộngkhuôn
viên tru sởQuân
ỦyQuân3

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
VõThị
Sau

0,02 TMD 0,02 TSC

Đã ban hành thông bao thu
hồi đât;
Hiện đang đôn đốc Sở Xây
dựng hướng dân Quân thủ
tuc giải quyết trình tự bồi
thường hỗ trợ, cũng như đề
xuât bố trí quỹ nhà cho thuê
tai nơi khac để xây dựng
phương an bồi thường hỗ
trợ thích hợp. Quân cũng
đang thực hiện bao cao đề
xuât điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự an này (về kinh
phí, về quy mô), trình
Thànhphốphêduyệt

3
Mởrộnghẻm62
(số lẻ)LýChính
Thắng

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
VõThị
Sau

0,0004
0,11
0,07

TON
DGT
ODT

0,18 DGT

Đang thi công (thao dỡmặt
bằng)
Đã trình duyệt chủ trương
đầu tư ngày 03/7/2017,
15/11/2017,26/4/2019.

4

Bồi thường,hỗ trợ
di đời, tai địnhcư
vàxâydựngmới
TrườngMầmnon
10

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
10

0,05
0,08
0,01

ODT
TMD
DGT

0,15 DGD Đã ban hành thông bao thu
hồi đât;
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STT Hạngmục Tênchủ
đầu tư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

5
Tuyếnđườnghệ
thống thoat nước
KênhBaoNgan

Trung tâm
chống
ngâpTP

Phường
14

0,07
0,10

ODT
DGT

0,17 DGT

Quân đã tổ chức trao cac
Thông bao thu hồi đât cho
cac hộdân.Đãniêmyết cac
Thông bao thu hồi đât; đã
chuyểnbảnvẽhiện trangđể
cac cơ quan chức năng
kiểm tra ranh quy hoach; tổ
chức thẩm định đơn gia đât
để tính bồi thường. Ngoài
ra, Quân đang thực hiện
bao cao đề xuât điều chỉnh
chủ trương đầu tư dự an
này (về thời gian và kinh
phí dự an), trình Thành phố
phêduyệt

6 Mởrộnghẻm205
TrầnVănĐang UBNDP7 Phường

11
0,02
0,04

ODT
DGT 0,06 DGT Đang thi công

7 Mởrộnghẻm266
CMT8

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
10

0,01
0,02

ODT
DGT 0,03 DGT

Đã ban hành thông bao thu
hồi đât đối với cac hộ dân
thuộc ranhxây dưng trường
Mầmnon10

8 Đội quản lý trât tự
đô thị quân3

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường9 0,009 ODT 0,009 TSC

Đã duyệt chủ trương đầu tư
tai quyết định số 358/QĐ-
UBND ngày 24/7/2018,
chờ bố trí vốn để lâp Bao
caokinh tếkỹ thuât

III Dựanđăngkýnăm2017chuyển tiếpsang

1

Mởrộngcải tao
hẻm85cốnghộp
rachBùngBinh(2
Trườnghợpchưa
hiếnđâtmở rộng
cải taohẻm85
cốnghộp rach
BùngBinh(nhà83
và85Cốnghộp
rachBùngBinh))

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường9 0,005 ODT 0,005 DGT

Đã đầu tư xây dựng, còn
phần diện tích đầu hẻm
chưa thực hiện được do
vướng công tac giải phóng
mặtbằng

2

Xâydựngmới
Trung tâmVăn
hóa (cơ sở2)Rap
ĐaiĐồng (Tên
cũ:Bồi thườnghỗ
trợ didời 03hộ
trongkhuônviên
rapĐaiĐồng)

BanBT
GPMB
Q3

Phường4 0,06 DVH 0,06 DVH

Thành phố đã thống nhât
chính sach bồi thường hỗ
trợ đối với cac hộ dân hiện
cư ngu trong khuôn viên
rap. Hiện Quân đang đề
xuât Thành phố duyệt chủ
trương đầu tư, bố trí vốn
thực hiện, hoặc sẽ vay kích
cầu để thực hiện công tac
bồi thường
Đã trình hồ sơ đề xuât chủ
trương đầu tư cho sở kế
hoach và đầu tư ( đề xuât
nguồn NSTP) ; Dự kiến
thựchiệnPPP
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STT Hạngmục Tênchủ
đầu tư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

3
Mởrộngkhudi
tíchBiệtĐộng
Thành

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường5 0,02 ODT 0,02 DDT

Thành phố đã phê duyệt
chủ trương đầu tư dự an và
giaoBanQuản lýdự anđầu
tư xây dựng công trình
Quân 3 làm Chủ đầu tư dự
an

4 Giải tỏa 3hộĐình
XuânHòa

UBND
Q3

Phường
VõThị
Sau

0,01
0,05

ODT
TIN 0,06 TIN

Đã trình hồ sơ đề xuât chủ
trương đầu tư cho Sở KH
&ĐT (phần tu bổ phuc hồi
di tích);
Đã lâp, trình lai sở KHĐT
đề xuât chủ trương đầu tư
theo chỉ đao của UBND
(nhâp dự an Bồi thường và
tubổ)

5 Chungcư73Cao
Thắng

Kêugọi
đầu tư Phường3 0,15 ODT 0,15 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêugọi đầu tư

6 Chungcư sô02
NguyễnGiaThiều

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,15 ODT 0,15 ODT
Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêugọi đầu tư

7 Chungcư30Ngô
ThờiNhiệm

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,28 ODT 0,28 ODT
Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêugọi đầu tư

8 Chungcư72/8
TrầnQuốcToản

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,13 ODT 0,13 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

9 Khutrung tâm
thươngmai cănhộ

Công ty
Quang
Thuân

Phường
VõThị
Sau

0,29 ODT 0,29 ODT Đangxin ý kiếnUBNDTP
vềhoanđổi

10

Khudâncư -
Thươngmai tai
khuvực chợ
NguyễnVănTrỗi,
phường13,quân3

UBND
Q3

Phường
13

1,23
0,43
0,02
0,002
0,01
0,02
0,62

ODT
DCH
DVH
DNL
TON
TMD
DGT

1,23
0,42
0,14
0,54

ODT
TMD
DVH
DGT

Đangđối thoai với dân

11
Xâymới chungcư
67PhamNgọc
Thach

CTcổ
phầnđầu
tưXây

DựngPhú
Sơn
Thuân

Phường
VõThị
Sau

0,11 ODT 0,11 ODT
Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêugọi đầu tư

12

Caoốcchungcư
(42TrầnCaoVân
và8-8BisCông
TrườngQuốcTế)

Công ty
cổphần
Trường
Thịnh
Phat

Phường
VõThị
Sau

0,16 ODT 0,16 ODT

Đan Đang đối thoai với
người dân, tổng hợp ý kiến,
xây dựng tiêu chí kêu gọi
đầu tư
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STT Hạngmục Tênchủ
đầu tư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

13
Khuhỗnhợp (nhà
ở, khachsan,văn
phòng)

Công ty
CPĐT
HNSViệt
Nam
Côngty
CPĐT
VănPhú -
Invest
Công ty

CPTVĐT
XDBacÁi

Phường
VõThị
Sau

0,08 TMD 0,08 ODT
TMD Đangchờduyệt gia

IV Dựanđăngkýnăm2018

1
ChungcưNguyễn
ThiệnThuât và cư
xađườngsắt

Kêugọi
đầu tư Phường1

5,61
0,02
0,01
0,01
0,04
0,03
0,07
0,19
0,01
2,25

ODT
DNL
TMD
DKV
TON
DVH
TSC
DGD
DYT
DGT

3,71
0,02
0,01
1,24
0,04
0,03
0,07
0,19
0,01
2,92

ODT
DNL
TMD
DKV
TON
DVH
TSC
DGD
DYT
DGT

Đang lâpphươnganđầu tư

2

Dựan tai khuđât
rapNamQuang
(133-141A,B
CachMangThang
8)

Kêugọi
đầu tư Phường5

0,19
0,07
0,08
0,002

ODT
TMD
DVH
DGT

0,33 DVH
Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêu gọi đầu
tư

3
Chungcư 218
NguyễnĐình
Chiểu

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,15 ODT 0,15 ODT
Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêugọi đầu tư

4 Chungcư 230
ĐiệnBiênPhủ

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,08 ODT 0,08 ODT
Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêugọi đầu tư

5 Chungcư13CKỳ
Đồng

Kêugọi
đầu tư Phường9 0,20 ODT 0,20 ODT

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêugọi đầu tư

6 HồbơiKỳĐồng
BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường9
0,04
0,33

ODT
DTT 0,37 DTT Hiện đang kêu gọi xã hội

hóađể thựchiện

7

Mởrộngmầmnon
1cơ sở3 (hoanđổi
nhà410Nguyễn
ThịMinhKhai -
P5) UBND

Q3

Phường1 0,01
0,11

ODT
DGD 0,12 DGD

Đã phê duyệt Bao cao
nghiêncứukhả thidự anHoanđổi nhàđể

Mởrộngmầmnon
1cơ sở3
(611/8D-10-12Đ,
BiênPhủ)

Phường5 0,03 ODT 0,03 ODT
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STT Hạngmục Tênchủ
đầu tư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

8

MởrộngTrường
Mầmnon3 (Hoan
đổi nhà số38
NguyễnThịDiệu) UBND

Q3

Phường3 0,05
0,01

ODT
DGD 0,06 DGD

Đã phê duyệt Bao cao
nghiêncứukhả thidự anHoanđổi đểmở

rộngTrườngMầm
non3 (200-202A
NguyễnThiện
Thuât)

Phường
VõThị
Sau

0,04 TSC 0,04 ODT

9

TrườngMầmnon
Quân3 (Hoanđổi
và chuyểnmucđích
sưdungđât số32
BisNguyễnThị
Diệuvới 13Trương
Quyền;Hoanđổi
và chuyểnmucđích
sưdungđât số32
NguyễnThịDiệu
với 192Nguyễn
ĐìnhChiểu) UBND

Q3

Phường
VõThị
Sau

0,06
0,10

DGD
ODT 0,16 DGD

Hiện Quân đang lâp thủ tuc
điều chỉnh cuc bộ quy
hoach 1/2000, xin câp Giây
phép quy hoach Giai đoan
1 dự an, để có cơ sở lâp
Bao cao nghiên cứu khả thi.
Đồng thời đang thực hiện
cac thủ tuc đề xuât hoan đổi
để mở rộng thêm diện tích
Trường tai giaiđoan2

Hoanđổi vàchuyển
mucđích sưdung
đât số32Bis
NguyễnThịDiệu
với 13Trương
Quyền

Phường
VõThị
Sau

0,04 DGD 0,04 ODT

Hoanđổi vàchuyển
mucđích sưdung
đât số32Nguyễn
ThịDiệuvới 192
NguyễnĐình
Chiểu

Phường
VõThị
Sau

0,02 TSC 0,02 ODT

10 KhoTrung tâm
lưu trữ

UBND
Quân3

Phường
VõThị
Sau

0,15
0,11

ODT
DGD 0,26 TSC

11
Khutai địnhcư
đườngsắt giao
đoan2 (Lô11-07)

Kêugọi
đầu tư

Phường
11

0,76
0,06

ODT
DGT 0,82 ODT

Vềcông tac thuhồi đât, bồi
thường hỗ trợ di dời: Hiện
đang chờ ý kiến châp thuân
của Bộ GTVT trước khi
Quân và TổngCTyĐường
sắt Việt Nam ký kết Văn
bản thỏa thuân về mức bồi
thường và bàn giao đât;Về
đầu tư xây dựng Khu Tai
định cư: UBNDTP đã ban
hànhQuyết định điều chỉnh
cuc bộ QH 1/2000; Quân
cũng đã phê duyệt Thỏa
thuân tổngmặt bằng dự an;
hiện Bộ Xây dựng đang
thẩmđịnh thiết kế cơ sở.
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STT Hạngmục Tênchủ
đầu tư Địađiểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Ghichú

12
Trung tâmsinh
hoat cộngđồng
phường4

UBND
Quân3 Phường4 0,03 TSC 0,03 DSH

Đã giải trình với SởKHĐT
lý do, làm cơ sở đểđược bố
trí vốn

V Dựanđăngkýnăm2019

1

Chuyểnđổi công
năng09chung
cư:

Kêugọi
đầu tư 0,56 TMD

Đang đối thoai với người
dân, tổng hợp ý kiến, xây
dựng tiêu chí kêugọi đầu tư

Chungcư16/6
NguyễnThiệnThuât Phường2 0,03 ODT

Chungcư450
NguyễnThịMinh
Khai

Phường5 0,06 ODT

Chungcư72
TrươngQuyền

Phường
VõThị
Sau

0,03 ODT

Chungcư86
TrươngQuyền

Phường
VõThị
Sau

0,03 ODT

Chungcư 67Võ
VănTần

Phường
VõThị
Sau

0,07 ODT

Chungcư8Bà
HuyệnThanhQuan

Phường
VõThị
Sau

0,07 ODT

Chungcư70Bà
HuyệnThanhQuan

Phường
VõThị
Sau

0,09 ODT

Chungcư284/9A
LêVănSỹ

Phường
14 0,05 ODT

Chungcư302/5
LêVănSỹ

Phường
14 0,12 ODT

2

Xâydựngmới tru
sởĐảngủy,
UBNDvàkhối
đoàn thểphường4

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường4 0,02 CQP 0,02 TSC Quân đang xét đầu tư chủ
trươngđầu tư công

3
XâydựngTru sở
CônganPhường
10

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
10 0,01 DGD 0,01 TSC

Duyệt chủ trương đầu tư tai
QĐ 133/QĐ-UBND ngày
04/4/2019

II.6 Dựánđăngkýnăm2020

1

Xâydựngmới
Chungcư cũ tai số
239CachMang
ThangTam,
Phường4,Quân3

Công ty
Cổphần
Đầu tư
Thương
maiDịch
vuAKYN

Phường4 ODT 0,35
ODT
DKV
DGT

0,35

2.2. Nhu cầu sử dụng đất của cac tổ chức, hộ gia đình ca nhân
- Căn cứ vào nhu cầu sư dung đât của cac tổ chức, hộ gia đình và ca nhân

trên địa bàn 12 phường thuộc địa bàn Quân 3 và cac công trình dự kiến câp trên
triển khai thực hiện trên địa bàn Quân 3. Kế hoach sư dung đât năm 2021 trên địa
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bàn Quân 3 dự kiến thực hiện đưa vào 02 dự an nâng câp, mở rộng hẻm. Tuy
nhiên, 02 dự an nâng câp, mở rộng hẻm chưa được thông qua kỳ Họp Hội đồng
nhân dân Thành phố kỳ cuối năm. Nên không đủ phap lý đưa vào kế hoach sư
dung đât năm 2021. Do đó, trong năm 2021 dự kiến thực hiện 0 dự an mới và nhu
cầu đăng ký chuyển muc đích sư dung đât của hộ gia đình ca nhân là 0,04 ha: Hộ
ông Vũ Đức Tiến – bà Uông Vân Hanh đăng ký chuyển 437,9 m2 đât cơ sở sản
xuât kinh doanh sang đât ở tai đô thị.
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3. Tổng hợp và cân đối cac chỉ tiêu sử dụng đất
Trên cơ sở nhu cầu đăng ký cac công trình của cac tổ chức, hộ gia đình và ca nhân trên địa bàn 12 phường thuộc Quân 3,

Kế hoach sư dung đât năm 2021 dự kiến thực hiện 39 dự an của cac tổ chức với diện tích là 19,69 ha. Tổng hợp chỉ tiêu sư dung
đât năm 2021 trên địa bàn Quân 3 như sau:

Bảng 10: Kế hoach sư dung đât năm 2021 phân bổ đến từng phường
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã Tổngdiện
tích

Diện tíchphân theođơnvị hànhchính

P. 1 P. 2 P.3 P. 4 P.5 P.VTS
(P.6-7-8cũ) P. 9 P. 10 P.11 P.12 P. 13 P.14

(1) (2) (3) (4)=
(5)+...+(18) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Đấtnôngnghiệp NNP
2 Đấtphinôngnghiệp PNN 492,27 14,76 15,31 15,48 30,75 24,81 219,75 44,38 16,01 47,73 16,34 16,43 30,53
2.1 Đât quốc phòng CQP 2,59 0,01 0,04 1,97 0,11 0,47
2.2 Đât anninh CAN 1,41 0,55 0,05 0,74 0,07
2.3 Đât khu côngnghiệp SKK
2.4 Đât khu chế xuât SKT
2.5 Đât cumcôngnghiệp SKN
2.6 Đât thươngmai, dịchvu TMD 29,45 0,06 0,70 0,42 1,56 1,31 21,70 1,28 0,01 1,25 0,26 0,52 0,38

2.7 Đât cơ sở sản xuât phi nông
nghiệp SKC 2,71 0,001 0,05 0,01 0,89 1,02 0,71 0,03

2.8 Đât sư dungchohoat động
khoang sản SKS

2.9 Đât phat triển ha tầng câp quốc
gia, câp tỉnh, câp huyện, câp xã DHT 185,10 5,85 5,39 4,62 10,78 8,14 86,91 19,19 5,16 20,49 5,04 5,03 8,50

2.10 Đât có di tích lịch sư - văn hóa DDT 2,35 0,02 2,33
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STT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã Tổngdiện
tích

Diện tíchphân theođơnvị hànhchính

P. 1 P. 2 P.3 P. 4 P.5 P.VTS
(P.6-7-8cũ) P. 9 P. 10 P.11 P.12 P. 13 P.14

2.11 Đât danh lam thắng cảnh DDL
2.12 Đât bãi thải, xư lý chât thải DRA
2.13 Đât ở tai nông thôn ONT
2.14 Đât ở tai đô thị ODT 217,94 7,30 8,84 10,25 17,13 14,55 71,25 18,52 10,53 22,49 9,84 8,94 18,29
2.15 Đât xây dựng tru sở cơ quan TSC 23,06 0,18 0,09 0,10 0,14 0,13 20,96 1,07 0,10 0,06 0,06 0,05 0,12

2.16 Đât xây dựng tru sở của tổ chức
sự nghiệp DTS 0,95 0,01 0,06 0,07 0,45 0,29 0,05 0,02

2.17 Đât xây dựngcơ sở ngoai giao DNG 2,94 2,90 0,03
2.18 Đât cơ sở tôn giao TON 10,59 0,09 0,10 0,07 0,37 0,03 6,35 1,55 0,23 0,42 0,68 0,03 0,66

2.19 Đât làmnghĩa trang, nghĩa địa,
nhà tang lễ, nhà hỏa tang NTD 0,26 0,26 0,01

2.20 Đât sản xuât vât liệu xây dựng,
làmđồgốm SKX

2.21 Đât sinhhoat cộngđồng DSH 0,23 0,01 0,03 0,02 0,029 0,02 0,08 0,01 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01

2.22 Đât khuvui chơi, giải trí công
cộng DKV 2,04 1,25 0,12 0,18 0,49

2.23 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,51 0,04 0,06 0,10 0,10 0,01 0,02 0,19
2.24 Đât sông, ngòi, kênh, rach, suối SON 10,17 2,90 1,55 2,10 0,45 1,28 1,89
2.25 Đât cómặt nước chuyên dùng MNC
2.26 Đât phi nôngnghiệp khac PNK
3 Đất chưa sửdụng CSD
4 Đấtkhucôngnghệ cao* KCN
5 Đấtkhukinh tế* KKT
6 Đấtđô thị* KDT* 492,27 14,76 15,31 15,48 30,75 24,81 219,75 44,38 16,01 47,73 16,34 16,43 30,53

Ghi chú: *: không tổng hợp vào tổng diện tích tự nhiên
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3.1 Đât nông nghiệp:
Trên địa bàn Quân 3 không có đât nông nghiệp.

3.2 Đât phi nông nghiệp
- Đât quốc phòng:
Hiện trang năm 2020 là 2,61 ha
Chu chuyển giảm 0,02 ha do chuyển sang đât xây dựng tru sở cơ quan

0,02 ha
Cân đối tăng, giảm: giảm 0,02 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 2,59 ha;
(Cu thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)
- Đât an ninh:
Hiện trang năm 2020 là 1,52 ha
Chu chuyển giảm: giảm 0,11 ha do chuyển sang đât giao thông
Cân đối tăng, giảm: giảm 0,11 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 1,41 ha;
(Cu thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)
- Đât thương mai, dịch vu:
Hiện trang năm 2020 là 29,60 ha
Chu chuyển tăng: 1,27 ha lây từ đât phat triển ha tầng chuyển sang 0,42 ha,

đât ở 0,84 ha
Chu chuyển giảm: 1,41 ha chuyển sang đât phat triển ha tầng 0,23 ha, đât

ở 1,16 ha và đât xây dựng tru sở cơ quan 0,02 ha
Cân đối tăng, giảm: giảm 0,14 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 29,45 ha;
(Cu thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 11: Danh muc các công trình đât thương mai, dịch vu

STT Hạngmục Địa
điểm

Diện tích,
MĐSDĐ
theoHT
(ha)

Diện tích,
MĐSDĐ

theoKH(ha)
Địa chỉ

1

Chuyển đổi công năng 09 chung
cư (Chung cư 16/6 Nguyễn Thiện
Thuât, Chung cư 450Nguyễn Thị
Minh Khai, Chung cư 72 Trương
Quyền, Chung cư 86 Trương
Quyền, Chung cư 67 Võ Văn

Phường
2, 5,

VTS, 7,
14

ODT:0,56 TMD:0,56

16/6 Nguyễn Thiện
Thuât, 450 Nguyễn
Thị Minh Khai, 72
Trương Quyền, 86
Trương Quyền, 67
Võ Văn Tần, 8 Bà
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STT Hạngmục Địa
điểm

Diện tích,
MĐSDĐ
theoHT
(ha)

Diện tích,
MĐSDĐ

theoKH(ha)
Địa chỉ

Tần, Chung cư 8 Bà Huyện
Thanh Quan, Chung cư 70 Bà
Huyện Thanh Quan, Chung cư
284/9A Lê Văn Sỹ, Chung cư
302/5LêVănSỹ)

Huyện Thanh Quan,
70 Bà Huyện Thanh
Quan, 284/9A Lê
Văn Sỹ, 302/5 Lê
VănSỹ

- Đât cơ sở sản xuât phi nông nghiệp:
Hiện trang năm 2020 là 2,71 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2021: 2,71 ha,

không thay đổi so với hiện trang năm 2020
- Đât phát triển ha tầng:
Hiện trang năm 2020 là 183,77 ha
Chu chuyển tăng: 2,63 ha lây từ đât an ninh 0,11 ha, đât thương mai dịch

vu 0,23 ha, đât ở đô thị 2,23 ha, đât xây dựng tru sở cơ quan: 0,14 ha; đât tôn
giao 0,01 ha, đât nghĩa trang, nghĩa địa 0,04 ha.

Chu chuyển giảm: 1,30 ha chuyển sang đât thương mai dịch vu 0,42 ha,
chuyển sang đât ở 0,95 ha, đât xây dựng tru sở 0,02 ha

Cân đối tăng, giảm: tăng 1,26 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 185,10 ha. Trong đó:
+ Đất cơ sở văn hóa:
Hiện trang năm 2020 là 5,94 ha
Chu chuyển tăng: 0,39 ha lây từ đât thương mai dịch vu 0,09 ha, đât giao

thông 0,09 ha, đât chợ 0,01 ha, đât ở đô thị 0,19 ha,; đât tôn giao 0,01 ha
Chu chuyển giảm: 0,07 ha chuyển sang đât giao thông 0,05 ha, 0,02 ha

chuyển sang đât xây dựng tru sở cơ quan
Cân đối tăng, giảm: tăng 0,32 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 6,26 ha.
+ Đất cơ sở y tế:
Hiện trang năm 2020 là 7,01 ha
Chu chuyển tăng: 0,06 ha lây từ đât thương mai dịch vu;
Cân đối tăng, giảm: tăng 0,06 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 7,07 ha.
+ Đất cơ sở giáo dục:
Hiện trang năm 2020 là 25,09 ha
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Chu chuyển tăng: 0,26 ha lây từ đât thương mai dịch vu 0,06 ha, đât ở
0,19 ha, đât xây dựng tru sở cơ quan 0,01 ha

Chu chuyển giảm 0,18 ha do chuyển sang đât giao thông 0,02 ha, đât ở
0,04 ha, đât xây dựng tru sở cơ quan 0,12 ha;

Cân đối tăng, giảm: tăng 0,08 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 25,17 ha.
+ Đất cơ sở thể dục – thể thao:
Hiện trang năm 2020 là 2,44 ha
Chu chuyển tăng: 0,04 ha lây từ đât ở;
Cân đối tăng, giảm: tăng 0,04 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 2,48 ha
(Cu thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 12: Danh muc các công trình đât phát triển ha tầng

STT Hạngmục Địa
điểm

Diện tích,MĐ
SDĐ theoHT

(ha)

Diện tích,
MĐSDĐ

theoKH(ha)
Địa chỉ

1 Mở rộngBệnhviệnQuân 3
Phường
VõThị
Sau

TMD:0,22 DYT:0,22 118TrầnQuốc
Thảo

2 Mở rộnghẻm62 (số lẻ) Lý
ChínhThắng

Phường
VõThị
Sau

TON:0,0004
ODT:0,07
DGT:0,11

DGT:0,18

3
Bồi thường, hỗ trợ di đời,
tai định cưvà xây dựng
mớiTrườngMầmnon10

Phường
10

ODT:0,05
TMD:0,08
DGT:0,01

DGD:0,15 266/4 (274)
CMTT

4 Mở rộnghẻm266CMT8 Phường
10

ODT:0,01
DGT:0,02 DGT:0,03 hẻm266CMT8

5 Mở rộnghẻm205Trần
VănĐang

Phường
11

ODT:0,02
DGT: 0,04 DGT:0,06 hẻm205Trần

VănĐang

6
Tuyến đườnghệ thống
thoat nước
KênhBaoNgan

Phường
14

ODT:0,07
DGT:0,10 DGT:0,17

7 TuyếnMetro số 2 (Bến
Thành - ThamLương)

Phường4,
5, 6, 7, 9,
10, 11

CAN:0,11
DGD:0,02
DNL:0,001
DTS: 0,01
DVH:0,05
DYT:0,04
ODT:0,39
TMD:0,01
TON:0,03
TSC:0,01
DGT:1,90

DGT:2,57 Dọcđường
CMT8



-70-

STT Hạngmục Địa
điểm

Diện tích,MĐ
SDĐ theoHT

(ha)

Diện tích,
MĐSDĐ

theoKH(ha)
Địa chỉ

8

XâydựngmớiTrung tâm
văn hoa (cơ sở 2)RapĐai
Đồng (Tên cũ:Bồi thường
hỗ trợ di dời 03hộ trong
khuôn viênRapĐaiĐồng)

Phường4 DVH:0,06 DVH:0,06 130CaoThắng

9

Mở rộngcải tao hẻm85
cốnghộp rachBùngBinh
(2Trườnghợp chưa hiến
đâtmở rộngcải tao hẻm85
cốnghộp rachBùngBinh
(nhà 83và 85Cốnghộp
rachBùngBinh))

Phường9 ODT:0,005 DGT:0,005 Tờ13 thưa 72
Tờ26 thưa 15

10

Mở rộngmầmnon1 cơ sở
3 (hoan đổi nhà 410
NguyễnThịMinhKhai -
P5)

Phường1 ODT:0,01
DGT:0,11 DGD:0,12 611/8DĐiệnBiên

Phủ

Hoan đổi nhà đểMở rộng
mầmnon1 cơ sở 3
(611/8D-10-12ĐiệnBiên
Phủ)

Phường5 DGD:0,03 ODT:0,03 410NguyễnThị
MinhKhai

11

Mở rộngTrườngMầmnon
3 (Hoan đổi nhà số 38
NguyễnThịDiệu)

Phường3 ODT:0,05 DGD:0,05 202ANguyễn
ThiệnThuât

Hoan đổi đểmở rộng
TrườngMầmnon3 (202A
NguyễnThiệnThuât)

Phường
VõThị
Sau

TSC:0,04 ODT:0,04 38NguyễnThị
Diệu

12

TrườngMầmnonQuân3
(Hoan đổi và chuyểnmuc
đích sư dungđât số 32Bis
NguyễnThịDiệu với 13
TrươngQuyền;Hoan đổi
và chuyểnmucđích sư
dungđât số 32NguyễnThị
Diệu với 192NguyễnĐình
Chiểu)

Phường
VõThị
Sau

DGD:0,06
ODT:0,10 DGD:0,16 32BisNguyễn

ThịDiệu

Hoan đổi và chuyểnmuc
đích sư dungđât số 32Bis
NguyễnThịDiệu với 13
TrươngQuyền

DGD:0,04 ODT:0,04 173BisNguyễn
ĐìnhChiểu

Hoan đổi và chuyểnmuc
đích sư dungđât số 32
NguyễnThịDiệu với 192
NguyễnĐìnhChiểu

TSC:0,02 ODT:0,02 32NguyễnThị
Diệu

13 HồbơiKỳĐồng Phường9 DTT:0,33
ODT:0,04 DTT:0,37

Tờ29,Thưa114,
134, 135147đến
166 (cac nhàmặt
tiền nhỏởmặt
NguyễnThông)
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- Đât có di tích lịch sư - văn hóa:
Hiện trang năm 2020 là 2,33 ha
Chu chuyển tăng: 0,02 ha lây từ đât ở
Cân đối tăng, giảm: tăng 0,02 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 2,35 ha
(Cu thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)
Bảng 13: Danh muc các công trình đât có di tích lịch sư - văn hóa

STT Hạngmục Địađiểm
Diện tích,
MĐSDĐ

theoHT(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Chủđầu tư

1 Mở rộng khu di tích Biệt
ĐộngThành Phường5 ODT:0,02 DDT:0,02 BanBTGPMB

Quân3

- Đât ở đô thị:
Hiện trang năm 2020 là 220,44 ha
Chu chuyển tăng: 1,99 ha lây từ đât thương mai dịch vu 1,16 ha, đât phat

triển ha tầng 0,74 ha, đât xây dựng tru sở cơ quan 0,09 ha;
Chu chuyển giảm: 4,50 ha do chuyển sang đât thương mai dịch vu 0,84 ha,

đât phat triển ha tầng 2,23 ha, đât có di tích lịch sư - văn hóa 0,02 ha, đât xây
dựng tru sở cơ quan 0,16 ha, đât sinh hoat cộng đồng 0,003 ha, đât khu vui chơi,
giải trí công cộng 1,24 ha, đât cơ sở tín ngưỡng 0,01 ha

Cân đối tăng, giảm: giảm 2,51 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 217,94 ha
(Cu thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 14: Danh muc nhu cầu thực hiện các công trình đât ở

STT Hạngmục Tên chủđầu tư Địađiểm
Diện tích,MĐ
SDĐ theoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐ theoKH

(ha)

1 Dựan tai định cưkhu
đường sắt

BQLĐTXDCTKV
Q3 Phường 11 0,70 DGT 0,70 ODT

2 Khuphức hợpTTTM
cănhộ cao câp

270NamKỳKhởi
Nghĩa

PhườngVõ
Thị Sau 0,04 TMD 0,04 ODT,

TMD

3 Chungcư73Cao
Thắng Kêugọi đầu tư Phường3 0,15 ODT 0,15 ODT

4 Chungcư sô 02
NguyễnGiaThiều Kêugọi đầu tư PhườngVõ

Thị Sau 0,15 ODT 0,15 ODT

5 Chungcư30Ngô
ThờiNhiệm Kêugọi đầu tư PhườngVõ

Thị Sau 0,28 ODT 0,28 ODT

6 Chungcư72/8Trần
QuốcToản Kêugọi đầu tư PhườngVõ

Thị Sau 0,13 ODT 0,13 ODT
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STT Hạngmục Tên chủđầu tư Địađiểm
Diện tích,MĐ
SDĐ theoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐ theoKH

(ha)

7 Khu trung tâm thương
mai căn hộ

Công tyQuang
Thuân

PhườngVõ
Thị Sau 0,29 ODT 0,29 ODT

8

Khudân cư - Thương
mai tai khuvực chợ
NguyễnVănTrỗi,
phường13, quân 3

UBNDQ3 Phường13

1,23
0,43
0,02
0,002
0,01
0,02
0,62

ODT
DCH
DVH
DNL
TON
TMD
DGT

1,23
0,42
0,14
0,54

ODT
TMD
DVH
DGT

9 Xâymới chungcư67
PhamNgọcThach

Công tycổ phần đầu
tưXâyDựngPhú

SơnThuân

PhườngVõ
Thị Sau 0,11 ODT 0,11 ODT

10

Caoốc chungcư (42
TrầnCaoVânvà 8-
8BisCôngTrường
QuốcTế)

Công ty cổ phần
TrườngThịnhPhat

PhườngVõ
Thị Sau 0,16 ODT 0,16 ODT

11 Khuhỗnhợp (nhàở,
khach san, văn phòng)

Công tyCPĐTHNS
ViệtNam

Công tyCPĐTVăn
Phú - Invest

Công tyCPTVĐT
XDBacÁi

PhườngVõ
Thị Sau 0,08 TMD 0,08 ODT

12
ChungcưNguyễn
ThiệnThuât và cư xa
đường sắt

Kêu gọi đầu tư Phường1

5,61
0,02
0,01
0,01
0,04
0,03
0,07
0,19
0,01
2,25

ODT
DNL
TMD
DKV
TON
DVH
TSC
DGD
DYT
DGT

3,71
0,02
0,01
1,24
0,04
0,03
0,07
0,19
0,01
2,92

ODT
DNL
TMD
DKV
TON
DVH
TSC
DGD
DYT
DGT

13 Chungcư218Nguyễn
ĐìnhChiểu Kêugọi đầu tư PhườngVõ

Thị Sau 0,15 ODT 0,15 ODT

14 Chungcư230Điện
BiênPhủ Kêugọi đầu tư PhườngVõ

Thị Sau 0,08 ODT 0,08 ODT

15 Chungcư13CKỳ
Đồng Kêugọi đầu tư Phường9 0,20 ODT 0,20 ODT

16
Khu tai định cư đường
sắt giai đoan 2 (Lô11-
07)

Kêugọi đầu tư Phường11 0,76
0,06

ODT
DGT 0,82 ODT

17

XâydựngmớiChung
cư cũ tai số 239Cach
MangThangTam,
Phường4,Quân 3

CtyCPĐầu tưThương
maiDịchvuAKYN Phường4 0,35 ODT 0,35

ODT
DKV
DGT

18 Hộgiađình ca nhân VũĐứcTiến –Uông
VânHanh

PhườngVõ
Thị Sau 0,04 TMD 0,04 ODT



-73-

- Đât xây dựng tru sở cơ quan:
Hiện trang năm 2020 là 22,85 ha
Chu chuyển tăng: 0,34 ha lây từ đât quốc phòng 0,02 ha, đât thương mai

dịch vu 0,02 ha, đât phat triển ha tầng 0,14 ha, đât ở 0,16 ha
Chu chuyển giảm: 0,13 ha do chuyển sang đât thương mai dịch vu 0,001

ha, đât phat triển ha tầng 0,01 ha, đât ở 0,09 ha, đât sinh hoat cộng đồng 0,03 ha
Cân đối tăng, giảm: giảm 0,21 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 23,06 ha
(Cu thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 15: Danh muc nhu cầu thực hiện các công trình đât xây dựng tru sở

STT Hạngmục Địa
điểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐtheoKH

(ha)
Địa chỉ

1 Mở rộng khuôn viên tru sở
QuânỦyQuân3

Phường
VõThị
Sau

TMD: 0,02 TSC:0,02 115TrầnQuốc
Thảo

2 Đội quản lý trât tự đô thị Quân
3 Phường9 ODT:0,009 TSC:0,009 9/18BKỳđồng

3 KhoTrung tâm lưu trữ
Phường
VõThị
Sau

DGD: 0,11
ODT: 0,15 TSC:0,26 391NamKỳKhởi

Nghĩa

4
Xây dựngmới tru sởĐảngủy,
UBND và khối đoàn thể
phường4

Phường4 CQP:0,02 TSC:0,02 292/20CMT8

5 Xây dựng Tru sở Công an
Phường10

Phường
10 DGD:0,01 TSC:0,01 Số933HoàngSa

- Đât xây dựng tru sở của tổ chức sự nghiệp:
Hiện trang năm 2020 là 0,95 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 0,95 ha, không thay đổi so với hiện trang
- Đât xây dựng cơ sở ngoai giao:
Hiện trang năm 2020 là 2,94 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2021: 2,94 ha,

không thay đổi so với hiện trang.
- Đât cơ sở tôn giáo:
Hiện trang năm 2020 là 10,60 ha
Chu chuyển giảm: 0,01 ha do chuyển sang đât phat triển ha tầng
Cân đối tăng, giảm: giảm 0,01 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 10,59 ha
- Đât làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lê, nhà hỏa táng:
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Hiện trang năm 2020 là 0,27 ha
Chu chuyển giảm: 0,04 ha do chuyển sang đât phat triển ha tầng
Cân đối tăng, giảm: giảm 0,04 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 0,23 ha
- Đât sinh hoat cộng đồng:
Hiện trang năm 2020 là 0,20 ha
Chu chuyển tăng: 0,03 ha lây từ đât xây dựng tru sở cơ quan 0,03 ha và

đât ở đô thị 0,003 ha;
Cân đối tăng, giảm: tăng 0,03 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 0,23 ha

Bảng 16: Danh muc các công trình đât sinh hoat cộng đồng

STT Hạngmục Địa
điểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐ theoQH

(ha)
Địa chỉ

1

Nhà văn hóa và Trung tâm
học tâp cộng đồng Phường
4(Tên cũ: Trung tâm sinh
hoat cộngđồngPhường4)

Phường4 TSC:0,03 DSH:0,03 337ĐiệnBiên
Phủ

- Đât khu vui chơi, giải trí công cộng:
Hiện trang năm 2020 là 0,80 ha.
Chu chuyển tăng: 1,24 ha lây từ đât ở
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 2,04 ha
- Đât cơ sở tín ngưỡng:
Hiện trang năm 2020 là 0,50 ha
Chu chuyển tăng: 0,01 ha lây từ đât ở
Cân đối tăng, giảm: tăng 0,01 ha
Diện tích dự kiến đến năm 2021: 0,51 ha

Bảng 17: Danh muc các công trình đât cở sở tín ngưỡng

STT Hạngmục Địa
điểm

Diện tích,MĐ
SDĐtheoHT

(ha)

Diện tích,MĐ
SDĐ theoQH

(ha)
Địa chỉ

1 Giải toả 3 hộ Đình Xuân
Hoà

Phường
VõThị
Sau

ODT:0,01
TIN:0,05 TIN:0,06

- Đât sông, ngòi, kênh, rach, suối:
Hiện trang năm 2020 là 10,17 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2021: 10,17

ha, không thay đổi so với hiện trang năm 2020.
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3.3 Đât chưa sư dung
Diện tích đât chưa sư dung trên địa bàn Quân 3 không có.

Bảng 18: Kế hoach sư dung đât năm 2021 trên địa bàn Quân 3

STT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã

Kếhoạch
năm 2021

Hiện trạng
năm2020 So sanh

Diện
tích
(ha)

Tỷ lệ (%)
Diện
tích
(ha)

Tỷ lệ (%)
Diện
tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)*
100/492,27 (6) (7)=(6)*

100/492,27
(8)=(4)-
(6)

(9)=(5)-
(7)

1 Đấtnôngnghiệp NNP
2 Đấtphinôngnghiệp PNN 492,27 100,00 492,27 100,00
2.1 Đât quốc phòng CQP 2,59 0,53 2,61 0,53 -0,02 0,00
2.2 Đât anninh CAN 1,41 0,29 1,52 0,31 -0,11 -0,02
2.3 Đât khu côngnghiệp SKK
2.4 Đât khu chế xuât SKT
2.5 Đât cumcôngnghiệp SKN
2.6 Đât thươngmai, dịchvu TMD 29,45 5,98 29,60 6,01 -0,14 -0,03

2.7 Đât cơ sở sản xuât phi
nôngnghiệp SKC 2,71 0,55 2,71 0,55

2.8 Đât sư dungchohoat
độngkhoang sản SKS

2.9
Đât phat triển ha tầng câp
quốc gia, câp tỉnh, câp
huyện, câp xã

DHT 185,10 37,60 183,77 37,33 1,33 0,27

2.10 Đât có di tích lịch sư -
văn hóa DDT 2,35 0,48 2,33 0,47 0,02 0,00

2.11 Đât danh lam thắng cảnh DDL

2.12 Đât bãi thải, xư lý chât
thải DRA

2.13 Đât ở tai nông thôn ONT

2.14 Đât ở tai đô thị ODT 217,94 44,27 220,44 44,78 -2,51 -0,51

2.15 Đât xây dựng tru sở cơ
quan TSC 23,06 4,68 22,85 4,64 0,21 0,04

2.16 Đât xây dựng tru sở của
tổ chức sự nghiệp DTS 0,95 0,19 0,95 0,19

2.17 Đât xây dựngcơ sở ngoai
giao DNG 2,94 0,60 2,94 0,60

2.18 Đât cơ sở tôn giao TON 10,59 2,15 10,60 2,15 -0,01 0,00

2.19
Đât làmnghĩa trang,
nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà
hỏa tang

NTD 0,26 0,05 0,27 0,05 0,00 0,00

2.20 Đât sản xuât vât liệu xây
dựng, làmđồgốm SKX
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STT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã

Kếhoạch
năm 2021

Hiện trạng
năm2020 So sanh

Diện
tích
(ha)

Tỷ lệ (%)
Diện
tích
(ha)

Tỷ lệ (%)
Diện
tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

2.21 Đât sinhhoat cộngđồng DSH 0,23 0,05 0,20 0,04 0,03 0,01

2.22 Đât khuvui chơi, giải trí
công cộng DKV 2,04 0,41 0,80 0,16 1,24 0,25

2.23 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,51 0,10 0,50 0,10 0,01 0,00

2.24 Đât sông, ngòi, kênh,
rach, suối SON 10,17 2,07 10,17 2,07

2.25 Đât cómặt nước chuyên
dùng MNC

2.26 Đât phi nôngnghiệp khac PNK
3 Đất chưa sửdụng CSD
4 Đấtkhucôngnghệ cao* KCN
5 Đấtkhukinh tế* KKT
6 Đấtđô thị* KDT 492,27 100,00 492,27 100,00
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4. Diện tích cac loại đất cần chuyển mục đích

Bảng 19: Diện tích các loai đât cần chuyển muc đích năm 2021 phân bổ đến từng phường
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã
Tổng
diện
tích

Diện tíchphân theođơnvị hànhchính

P.1 P.2 P.3 P.4 P. 5 P.VTS
(P. 6-7-8cũ) P. 9 P.10 P.11 P.12 P. 13 P. 14

(1) (2) (3)

(4)=
(5)+(6)
+…+
(18)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Đất nôngnghiệp chuyển
sangphinôngnghiệp NNP/PNN

2
Chuyểnđổi cơ cấu sửdụng
đất trongnội bộđất nông
nghiệp,phinôngnghiệp

1,27 0,01 0,03 0,50 0,07 0,70

Trongđó:

2.1 Đât trồng lúa chuyển sangđât
trồng cây lâu năm LUA/CLN

2.2 Đât trồng lúa chuyển sangđât
trồng rừng LUA/LNP

2.3 Đât trồng lúa chuyển sangđât
nuôi trồng thủy sản LUA/NTS

2.4 Đât trồng lúa chuyển sangđât
làmmuối LUA/LMU

2.5
Đât trồng cây hàngnămkhac
chuyển sangđât nuôi trồng
thủy sản

HNK/NTS

2.6 Đât trồng cây hàngnămkhac
chuyển sangđât làmmuối HNK/LMU
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STT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã
Tổng
diện
tích

Diện tíchphân theođơnvị hànhchính

P.1 P.2 P.3 P.4 P. 5 P.VTS
(P. 6-7-8cũ) P. 9 P.10 P.11 P.12 P. 13 P. 14

2.7
Đât rừngphònghộ chuyển
sangđât nôngnghiệp không
phải là rừng

RPH/NKR(a)

2.8
Đât rừngđặc dungchuyển
sangđât nôngnghiệp không
phải là rừng

RDD/NKR(a)

2.9
Đât rừng sản xuât chuyển sang
đât nôngnghiệp khôngphải là
rừng

RSX/NKR(a)

2.10 Đât phi nôngnghiệp không
phải là đât ở chuyển sangđât ở PKO/OCT 1,27 0,01 0,03 0,50 0,07 0,70

Diện tích cac loai đât cần chuyển muc đích quy định tai cac điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luât Đât đai trong
năm kế hoach năm 2021 trên địa bàn Quân 3: đât nông nghiệp chuyển sang đât phi nông nghiệp: không có; đât phi nông nghiệp
không phải là đât ở chuyển sang đât ở: 1,27 ha.



-79-

5. Diện tích đất cần thu hồi

Bảng 20: Diện tích các loai đât cần thu hồi năm 2021 phân bổ đến từng phường

STT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã
Tổng
diện
tích

Diện tíchphân theođơnvị hànhchính (ha)

P.1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P.VTS
(P.6-7-8 cũ) P. 9 P.10 P.11 P.

12 P.13 P. 14

(1) (2) (3) (4)=
(5)+...+(18) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Đấtnôngnghiệp NNP
2 Đấtphinôngnghiệp PNN 12,79 6,00 0,03 0,20 0,44 0,40 2,16 0,25 0,47 0,88 1,71 0,24
2.1 Đât quốc phòng CQP
2.2 Đât anninh CAN 0,11 0,11
2.3 Đât khu côngnghiệp SKK
2.4 Đât khu chế xuât SKT
2.5 Đât cumcôngnghiệp SKN
2.6 Đât thươngmai, dịchvu TMD 0,27 0,01 0,07 0,08 0,09 0,02
2.7 Đât cơ sở sản xuât phi nôngnghiệp SKC

2.8 Đât sư dungchohoat độngkhoang
sản SKS

2.9 Đât phat triển ha tầng câp quốc gia,
câp tỉnh, câp huyện, câp xã DHT 1,58 0,25 0,05 0,08 0,05 0,70 0,45

2.10 Đât có di tích lịch sư - văn hóa DDT
2.11 Đât danh lam thắng cảnh DDL
2.12 Đât bãi thải, xư lý chât thải DRA
2.13 Đât ở tai nông thôn ONT
2.14 Đât ở tai đô thị ODT 10,58 5,62 0,03 0,20 0,28 0,32 1,94 0,25 0,29 0,18 1,23 0,24
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STT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã
Tổng
diện
tích

Diện tíchphân theođơnvị hànhchính (ha)

P.1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P.VTS
(P.6-7-8 cũ) P. 9 P.10 P.11 P.

12 P.13 P. 14

2.15 Đât xây dựng tru sở cơ quan TSC 0,15 0,07 0,01 0,06 0,01

2.16 Đât xây dựng tru sở của tổ chức sự
nghiệp DTS

2.17 Đât xây dựngcơ sở ngoai giao DNG
2.18 Đât cơ sở tôn giao TON 0,08 0,04 0,0004 0,03 0,01

2.19 Đât làmnghĩa trang, nghĩa địa, nhà
tang lễ, nhà hỏa tang NTD

2.20 Đât sản xuât vât liệu xây dựng, làm
đồgốm SKX

2.21 Đât sinhhoat cộngđồng DSH

2.22 Đât khuvui chơi, giải trí công cộng DKV 0,01 0,01

2.23 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN

2.24 Đât sông, ngòi, kênh, rach, suối SON

2.25 Đât cómặt nước chuyên dùng MNC

2.26 Đât phi nôngnghiệp khac PNK

6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Trên địa bàn Quân 3 không có đât chưa sư dung.
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7. Danh mục cac công trình, dự an trong năm kế hoạch

Bảng 21: Danh muc các công trình, dự án trong kế hoach năm 2021
ST
T Hạngmục Tên chủ

đầu tư
Địa
điểm

Dtich
(ha) Căncứphap lý

I Dựanchuyển tiếpnăm2015 sang

1
TuyếnMetro số
2 (BếnThành -
ThamLương)

BanQL
Đường
sắt đô
thị TP

Phường
4, 5, 6, 7,
9, 10, 11

2,57

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố;
Nghị quyết số 09/NQ-HĐNDngày 26/8/2015 của
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có
chuyển muc đích sư dung đât trồng lúa, đât rừng
phòng hộ, đât rừng đặc dung trên địa bàn Thành
phốHồChíMinh;
QĐ số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của
UBND TP giao vốn đầu tư xây dựng năm 2015
(đợt 1) (NguồnvốnODA);
NQ số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;

2 Dựan tai định cư
khuđường sắt

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
11 0,70

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố
QĐ số 2426/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của
UBNDTPvề duyệt đề xuât đầu tư khu tai định cư
tai khu vực xí nghiệp dầu may Sài Gòn, Phường
11, Quân 3 theo hình thức đối tac công tư (hợp
đồngBT);
VB số 2162/UBND-ĐTMT ngày 21/4/2015 của
UBNDTPvề thu hồi đât, giao đât để thực hiện dự
an khu tai định cư taiXí nghiệpĐầumaySàiGòn;

II Dựanchuyển tiếpnăm2016 sang

1 Mở rộngBệnh
việnQuân 3

Bệnhviện
Q3

Phường
VõThị
Sau

0,06

-Nghị quyết số 122/NQ-HĐNDngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố;
- QĐ 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Uỷ
BanNhân dân Thành phố về giao kế hoach đầu tư
công năm2018 (đợt 1) nguồn vốn hỗ trợ phat triển
chính thức (ODA);
NQ số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
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ST
T Hạngmục Tên chủ

đầu tư
Địa
điểm

Dtich
(ha) Căncứphap lý

2
Mở rộngkhuôn
viên tru sởQuân
ỦyQuân3

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
VõThị
Sau

0,02

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố;
Văn bản số 2404/SKHĐT-TH TPHCM ngày 30
thang 3 năm2016 về danhmuc cac dự an nhómC
sư dung nguồn vốn UBNDTP giao cho quân 3
quản lý giai đoan 2016-2020;
Văn bản số 825/UBNDQuân 3 ngày 09 thang 9
năm 2015 về chủ trương và kinh phí di dời 2 hộ
dân tai 115C Trần Quốc Thảo phường Võ Thị
Sau, quân 3;
Văn bản số 205/KH-UBND Quân 3 ngày 09
thang 11 năm 2015 Về đầu tư trung han 5 năm
2016-2020.

3
Mở rộnghẻm62
(số lẻ)
LýChínhThắng

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
VõThị
Sau

0,18

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố;
NQ số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
NQ số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
NQ số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư công trunghan giai đoan 2016-2020;
Quyết định 391/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của
UBND Quân 3 về phê duyệt phương an hỗ trợ
thao dỡ, di dời và hoàn thiện vât kiến trúc phuc vu
mở rộng hẻm 62 Lý Chính Thắng (số lẻ), Phường
VõThị Sau,Quân 3
Văn bản số 205/KH-UBND Quân 3 ngày 09
thang 11 năm 2015 Về đầu tư trung han 5 năm
2016-2020.

4 Mở rộnghẻm
266CMT8

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
10 0,03

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
TP;.
- QĐ 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Uỷ
BanNhân dân Thành phố về giao kế hoach đầu tư
công năm2018 (đợt 1) nguồn vốn hỗ trợ phat triển
chính thức (ODA);
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ST
T Hạngmục Tên chủ

đầu tư
Địa
điểm

Dtich
(ha) Căncứphap lý

5

Bồi thường, hỗ
trợ di đời, tai
định cưvà xây
dựngmới
TrườngMầm
non10

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
10 0,15

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
TP.
- QĐ 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Uỷ
BanNhân dân Thành phố về giao kế hoach đầu tư
công năm2018 (đợt 1) nguồn vốn hỗ trợ phat triển
chính thức (ODA);
NQ số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;

6
Tuyến đườnghệ
thống thoat nước
KênhBaoNgan

Trung tâm
chống
ngâpTP

Phường
14 0,17

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
TP;
NQ số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
QĐ số 6821/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của
UBNDTPvềQuyết định chủ trương đầu tư dự an
côngnhómC
Văn bản số 205/KH-UBND Quân 3 ngày 09
thang 11 năm 2015 Về đầu tư trung han 5 năm
2016-2020.

7 Đội quản lý trât
tự đô thị quân 3

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
9 0,009

NQ số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
NQ số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
NQ số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư công trunghan giai đoan 2016-2020;
QĐ số 03/QĐ-UBND Quân 3 ngày 22 thang 4
năm 2016 về việc giao địa chỉ nhà, đât số 9/1BKỳ
Đồng, phường 9, quân 3 cho phòng Quản Lý Đô
Thị Quân 3 quản lý, sư dung làm tru sở làm việc
ĐộiQuảnLýTrât TựĐôThịQuân 3
Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của
UBND Quân 3 về giao nhiệm vu, chỉ tiêu thực
hiện công tac năm2018
Văn bản số 754/UBND Quân 3 ngày 18 thang 8
năm 2015 V/v bố trí sư dung nhà số 9/19B Kỳ
Đồng, phường9,Quân 3
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đầu tư
Địa
điểm

Dtich
(ha) Căncứphap lý

8
Mở rộnghẻm
205TrầnVăn
Đang

UBNDP7 Phường
11 0,06

NQ số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
NQ số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư công trunghan giai đoan 2016-2020
QĐsố 79/QĐ-UBNDngày 08/4/2015 củaUBND
quân 3 về giao kế hoach vốn đầu tư xây dựng năm
2015 (đợt 2)
Văn bản số 205/KH-UBND Quân 3 ngày 09
thang 11 năm 2015 Về đầu tư trung han 5 năm
2016-2020.

III Dựanđăngkýnăm2017chuyển tiếp sang

1 Chungcư73
CaoThắng

Kêugọi
đầu tư

Phường
3 0,15

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố
Văn bản số 4743/UBND-DA của Ủy ban nhân
dân Thành phố ngày 30 thang 8 năm 2016 về lâp
đề xuât dự an Xây dựng chung cư 73 đường Cao
Thắng theohình thức đối tacCông tư (PPP)

2

Xâydựngmới
Trung tâmVăn
hóa (cơ sở 2)
RapĐaiĐồng
(Tên cũ:Bồi
thườnghỗ trợ di
dời 03hộ trong
khuôn viên rap
ĐaiĐồng)

Ban
BTGPMB

Q3

Phường
4 0,06

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố;
NQ số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
Văn bản số 205/KH-UBND Quân 3 ngày 09
thang 11 năm 2015 Về đầu tư trung han 5 năm
2016-2020.

3
Mở rộngkhudi
tíchBiệtĐộng
Thành

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
5 0,02

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố;
NQ số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
Văn bản số 205/KH-UBND Quân 3 ngày 09
thang 11 năm 2015 Về đầu tư trung han 5 năm
2016-2020.
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đầu tư
Địa
điểm

Dtich
(ha) Căncứphap lý

4 Giải tỏa 3 hộ
ĐìnhXuânHòa

UBND
Q3

Phường
VõThị
Sau

0,06

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
TP;
NQ số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
NQ số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
NQ số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư công trunghan giai đoan 2016-2020;
QĐ số 79/QĐ-UBNDngày 08/4/2015 củaUBND
quân 3 về giao kế hoach vốn đầu tư xây dựng năm
2015 (đợt 2)
Văn bản số 205/KH-UBND Quân 3 ngày 09
thang 11 năm 2015 Về đầu tư trung han 5 năm
2016-2020.
VB số 2404/SKHĐT-TH ngày 30/3/2016 của Sở
Kế hoach và Đầu tư về danh muc dự an nhóm C
sư dung nguồn vốn Uỷ ban nhân dân Thành phố
giaochoQuân 3 quản lý giai đoan 2016-2020

5

Mở rộngcải tao
hẻm85cống
hộp rachBùng
Binh (2Trường
hợp chưa hiến
đâtmở rộngcải
tao hẻm85cống
hộp rachBùng
Binh (nhà 83và
85Cốnghộp
rachBùng
Binh))

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
9 0,005

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố;
NQ số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về thực hiện vốn đầu tư
côngnăm2019Kếhoachđầu tư côngnăm2020;
NQ số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư côngnăm2019;
NQ số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội
đồng nhân dân Quân 3 về điều chỉnh Kế hoach
đầu tư công trunghan giai đoan 2016-2020;

6
Chungcư sô 02
NguyễnGia
Thiều

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,15

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố
Văn bản số 707/UBND-DA ngày 31 thang 10
năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lâp
đề xuât dự an xây dựng chung cư số 02 Nguyễn
Gia Thiều, phường Võ Thị Sau, quân 3 và Chung
cư 72/8 Trần Quốc Toản, P8,Q3 theo hình thức
PPP
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Dtich
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7
Chungcư30
NgôThời
Nhiệm

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,28

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố
Văn bản số 668/UBND-DA ngày 20 thang 10
năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lâp
đề xuât xây dựng chung cư số 30 Ngô Thời
Nhiệm, phường Võ Thị Sau, quân 3 theo hình
thứcPPP

8 Chungcư72/8
TrầnQuốcToản

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,13

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố
Văn bản số 707/UBND-DA ngày 31 thang 10
năm2016 củaUBNDTPvề lâp đề xuât dự an xây
dựng chung cư số 02 Nguyễn Gia Thiều, phường
Võ Thị Sau, quân 3 và Chung cư 72/8 Trần Quốc
Toản, phường Võ Thị Sau, quân 3 theo hình thức
PPP

9
Khu trung tâm
thươngmai căn
hộ

Công ty
Quang
Thuân

Phường
VõThị
Sau

0,29

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
TP

10

Khudân cư -
Thươngmai tai
khuvực chợ
NguyễnVăn
Trỗi, phường13,
quân 3

UBND
Q3

Phường
13 2,34

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 thang 12
năm 2016 của hội đồng nhân dân TPHCM về
danh muc cac dự an cần thu hồi đât; dự an có sư
dung đât trồng lúa, đât rừng phòng hộ trên địa bàn
Thànhphố
Văn bản số 6135/UBND-DA ngày 06/10/2017
của UBND Thành phố về dự an đầu tư xây dựng
Khudân cư - Thươngmai tai khuvực chợNguyễn
Văn Trỗi, quân 3 và thay thế 09 chung cư nguy
hiểm, hưhỏngnặng trên địa bàn quân 3;
VB số 5577/UBND-ĐT ngày 07/9/2017 của
UBNDThành phố về dự an đầu tư xây dựngKhu
dân cư - Thươngmai tai khuvực chợNguyễnVăn
Trỗi, quân 3;
VB số 1362/UBND ngày 21/8/2017 của UBND
Quân 3 về chỉ tiêu quy hoach kiến trúc để thực
hiện dự an đầu tư xây dựngKhu dân cư - Thương
mai tai khuvực chợNguyễnVănTrỗi, phường13.
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đầu tư
Địa
điểm

Dtich
(ha) Căncứphap lý

11
Xâymới chung
cư67Pham
NgọcThach

Công ty
cổ phần
đầu tư

XâyDựng
PhúSơn
Thuân

Phường
VõThị
Sau

0,11

Văn bản số 58/UBND-M Quân 3 ngày 04 thang
11năm2016Vềđầu tư xây dựngmới chungcư số
67 Pham Ngọc Thach, phườngVõ Thị Sau, Quân
3 theo hình thức đối tac công tư (PPP) và giao nhà
đầu tư lâp đề xuât dự an
Văn bản số 48/TB-VP-MQuân 3 ngày 21 thang 9
năm 2016 Kết luân của đồng chí Võ Khắc Thai -
CTUBND Quân 3 tai buổi làm việc với Công ty
Cổ phầnĐầu tưXây dựngPhú SơnThuân về việc
đềxuât đầu tư xây dựngmới chungcư số 67Pham
NgọcThach,PhườngVõThị Sau,Quân 3

12

Caoốc chungcư
(42TrầnCao
Vânvà 8-8Bis
CôngTrường
QuốcTế)

Công ty
cổ phần
Trường
Thịnh
Phat

Phường
VõThị
Sau

0,16

Văn bản số 57/UBND-M Quân 3, ngày 03 thang
11 năm 2016 Về đầu tư xây dựng mới Cao cố
chung cư tai số 42 Trần Cao Vân và số 8-8Bis
Công trườngQuốc Tế, PhườngVõThị Sau, Quân
3 theo hình thức đối tac công ty (PPP) và giao nhà
đầu tư lâp đề xuât dự an
Văn bản số 126/CV-TTP Thành phố Vinh, ngày
27 thang 10 năm 2016 V/v thực hiện dự an tai số
42TrầnCaoVânvà 8-8BisCTQT

13
Khuhỗnhợp
(nhàở, khach
san, văn phòng)

CTYCP
ĐTHNS
ViệtNam;
CTYCP
ĐTVăn
Phú–
Invest;
CTYCP
ĐTXD
BacÁi

Phường
VõThị
Sau

0,08

Công văn số 100/CV-LD Hà Nội ngày 22 thang
11 năm 2016V/vĐăng ký câp nhât vào danhmuc
quy hoach sư dung đât và kế hoach sư dung đât
quân 3 năm 2018 cho dự an khu đât số 42 Trương
Địnhvà số 12KỳĐồng -Dự an đối ứng của dự an
đầu tư xây dựng đoan tuyến kết nối từ đường
PhamVăn Đồng đến nút giao thôngGòDưa theo
hình thức hợpđồngBT

IV Dựanđăngkýnăm2018chuyển tiếp sang

1

Chungcư
NguyễnThiện
Thuât và cư xa
đường sắt

Kêu gọi
đầu tư

Phường
1 8,24

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 thang 7
năm2017của hội đồng nhân dânTPHCMvề điều
chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có sư dungđât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ trên địa bànThànhphố;
Văn bản số 4115/UBND-ĐTMT ngày 20/7/2015
của UBND Tp về châp thuân chủ trưng cho phép
công ty cổ phần NOVA nghiên cứu, khảo sat, lâp
phươngan đầu tư dự an
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đầu tư
Địa
điểm

Dtich
(ha) Căncứphap lý

2

Mở rộngmầm
non1 cơ sở 3
(hoan đổi nhà
410NguyễnThị
MinhKhai - P5)

UBND
Q3

Phường
1 0,11

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm2017của hội đồng nhân dânTPHCMvề điều
chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có sư dungđât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ trên địa bànThànhphố;
Công văn số 1394/UBNDQuân 3, ngày 21 thang
11 2013 V/v hoan đổi địa chỉ nhà, đât số 611/8D
Điện Biên Phủ, Phường 1, Quân 3 với địa chỉ nhà,
đât số 410 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5,
Quân 3
Kế hoach số 205/KH-UBND ngày 09/11/2015
của UBND Quân 3 về đầu tư công trung han 5
năm2016–2020;
Công văn số 8285/STC-CS TPHCM ngày 11
thang 9 năm 2014 về hoan đổi giữa nhà đât số 410
Nguyễn ThịMinhKhai phường5,Quân 3 với nhà
đât số 611/8DĐiệnBiênPhủphường1,Quân 3

Hoan đổi nhà để
Mở rộngmầm
non1 cơ sở 3
(611/8D-10-12
Đ,BiênPhủ)

Phường
5 0,03

3

Mở rộngTrường
Mầmnon3
(Hoan đổi nhà số
38NguyễnThị
Diệu)

UBND
Q3

Phường
3 0,06

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm2017của hội đồng nhân dânTPHCMvề điều
chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có sư dungđât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ trên địa bànThànhphố;
Văn bản số 4981/STC-CS UBND TP.Hồ Chí
Minh ngày 6 thang 7 năm 2015 về kiến nghị được
thực hiện hoan đổi để mở rộng trường mầm non
tai số 202ANguyễn Thiện Thuât phường 3 Quân
3

Hoan đổi đểmở
rộngTrường
Mầmnon3
(200-202A
NguyễnThiện
Thuât)

Phường
VõThị
Sau

0,04

4

Dựan tai khuđât
rapNamQuang
(133-141A,B
CachMang
Thang8)

Kêugọi
đầu tư

Phường
5 0,33

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm2017của hội đồng nhân dânTPHCMvề điều
chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có sư dungđât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ trên địa bànThànhphố;
Văn bản số 39/TB-VP-M Kết luân của đồng chí
Võ Khắc Thai - CTUBND Q3 tai buổi làm việc
với công tyCổ phầnĐầu tư Phat trểnHoaLâmvề
tiến độ thực hiện cac dự an đề xuât đầu tư trên địa
bànQuân 3 theohình thức đối tac công tư (PPP)
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đầu tư
Địa
điểm

Dtich
(ha) Căncứphap lý

5
Chungcư218
NguyễnĐình
Chiểu

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,15

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm2017của hội đồng nhân dânTPHCMvề điều
chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có sư dungđât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ trên địa bànThànhphố;
Văn bản số 1107/SKHDT-PPP ngày 10/02/2017
của sởKế hoach vàĐầu tư vềHồ sơĐề xuât dự an
đầu tư cải tao xây dựngmới chung cư sắp sâp tai số
13CKỳĐồng, phường9,Q3 theo hình thức đối tac
công tư (Hợp đồng BT) của liên doanh Ct ĐT Tài
chính Nhà nước Tp.HCM - CT CP BĐS CT (lần
2); VB số 7682/UBND-QLDA ngày 10/12/2015
của UBNDTP về đầu tư chỉnh trang đô thị, cải tao
XDmới chung cư sắp sâp trên địa bànQuân 3 theo
hình thức đối tac công tư (HợpĐồngBT)

6

TrườngMầm
nonQuân3
(Hoan đổi và
chuyểnmuc đích
sư dungđât số
32BisNguyễn
ThịDiệu với 13
TrươngQuyền;
Hoan đổi và
chuyểnmuc đích
sư dungđât số
32NguyễnThị
Diệu với 192
NguyễnĐình
Chiểu) UBND

Q3
Phường
VõThị
Sau

0,22

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm2017của hội đồng nhân dânTPHCMvề điều
chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có sư dungđât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ trên địa bànThànhphố;
Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 05/7/2017
của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu
tư xây dựngmới trườngMầmnonQuân3

-Hoan đổi và
chuyểnmuc đích
sư dungđât số
32BisNguyễn
ThịDiệu với 13
TrươngQuyền

-Hoan đổi và
chuyểnmuc đích
sư dungđât số
32NguyễnThị
Diệu với 192
NguyễnĐình
Chiểu
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ST
T Hạngmục Tên chủ

đầu tư
Địa
điểm

Dtich
(ha) Căncứphap lý

7 Chungcư230
ĐiệnBiênPhủ

Kêugọi
đầu tư

Phường
VõThị
Sau

0,08

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm2017của hội đồng nhân dânTPHCMvề điều
chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có sư dungđât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ trên địa bànThànhphố;
Văn bản số 1107/SKHDT-PPP ngày 10/02/2017
của sở Kế hoach và Đầu tư về Hồ sơ Đề xuât dự
an đầu tư cải tao xây dựng mới chung cư sắp sâp
tai số 13CKỳĐồng, phường 9, Q3 theo hình thức
đối tac công tư (Hợp đồngBT) của liên doanhCT
ĐT Tài chính Nhà nước Tp.HCM - CT CP BĐS
CT (lần 2); VB số 7682/UBND-QLDA ngày
10/12/2015 của UBND TP về đầu tư chỉnh trang
đô thị, cải tao XD mới chung cư sắp sâp trên địa
bànQuân 3 theohình thức đối tac công tư.

8 Chungcư13C
KỳĐồng

Kêugọi
đầu tư

Phường
9 0,20

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm2017của hội đồng nhân dânTPHCMvề điều
chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có sư dungđât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ trên địa bànThànhphố;
Văn bản số 1107/SKHDT-PPP ngày 10/02/2017
của sở Kế hoach và Đầu tư về Hồ sơ Đề xuât dự
an đầu tư cải tao xây dựng mới chung cư sắp sâp
tai số 13CKỳĐồng, phường 9, Q3 theo hình thức
đối tac công tư (Hợp đồng BT) của liên doanh Ct
ĐT Tài chính Nhà nước Tp.HCM - CT CP BĐS
CT(lần 2);
VB số 7682/UBND-QLDA ngày 10/12/2015 của
UBNDTPvề đầu tư chỉnh trangđô thị, cải taoXD
mới chung cư sắp sâp trên địa bàn Quân 3 theo
hình thức đối tac công tư (HợpĐồngBT)

9 HồbơiKỳĐồng
BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
9 0,37

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm2018của hội đồng nhân dânTPHCMvề điều
chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có sư dungđât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ trên địa bànThànhphố;
Văn bản số 175/TB-VP ngày 15/8/2017 của Văn
phòng UBND Quân 3 Thông bao kết luân của
đồng chí Võ Khắc Thai - CT UBND Quân 3 tai
buổi làm việc với BanBồi thườngGPMBQuân 3
về cac nhiệmvu trọng tâmcủa đơnvị
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ST
T Hạngmục Tên chủ

đầu tư
Địa
điểm

Dtich
(ha) Căncứphap lý

10 KhoTrung tâm
lưu trữ

UBND
Quân3

Phường
VõThị
Sau

0,26

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm2018của hội đồng nhân dânTPHCMvề điều
chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có sư dungđât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ trên địa bànThànhphố;
Văn bản số 175/TB-VP ngày 15/8/2017 của Văn
phòng UBND Quân 3 Thông bao kết luân của
đồng chí Võ Khắc Thai - CT UBND Quân 3 tai
buổi làm việc với BBT GPMB Quân 3 về cac
nhiệmvu trọng tâmcủa đơnvị

11

Khu tai định cư
đường sắt giao
đoan 2 (Lô11-
07)

Kêugọi
đầu tư

Phường
11 0,82

Văn bản số 39/TB-VP-M Kết luân của đồng chí
Võ Khắc Thai - CTUBND Q3 tai buổi làm việc
với công tyCổ phầnĐầu tư Phat trểnHoaLâmvề
tiến độ thực hiện cac dự an đề xuât đầu tư trên địa
bànQuân 3 theohình thức đối tac công tư (PPP)

12

Nhàvăn hóa và
Trung tâmhọc
tâp cộngđồng
Phường4

UBND
Quân3

Phường
4 0,03

Văn Bản 2378/UBND-KT của UBND TP ngày
28/5/2018 về thay đổi phương na xưu lý đối với
nhà đât số 01 đường Nguyễn Hiền và nhà đât số
377đườngĐiệnBiênPhủ, Phường4 ,Quân 3
Văn bản số 205/KH-UBNDQuân 3 9/11/2015Về
đầu tư trunghan 5 năm2016-2020

V Dựanđăngkýnăm2019chuyển tiếp sang

1

Chuyểnđổi
côngnăng09
chungcư:
- Chungcư16/6
NgThiệnThuât;
- Chungcư450
NgThịMinh
Khai;
-Chungcư72
TrươngQuyền;
-Chungcư86
TrươngQuyền;
-Chungcư 67
VõVănTần;
-Chungcư8Bà
HuyệnThanh
Quan;
-Chungcư70
BàHuyệnThanh
Quan;
-Chungcư
284/9ALêVăn
Sỹ;
-Chungcư
302/5LêVăn
Sỹ.

UBND
Quân3
Kêugọi
đầu tư

Phường
2, 5,6,
7,14

0,56

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 thang 12
năm2018của hội đồng nhân dânTPHCMvề điều
chỉnh và bổ sung danh muc cac dự an cần thu hồi
đât; dự an có sư dungđât trồng lúa, đât rừng phòng
hộ trên địa bànThànhphố;
Văn bản số 6135/UBND-DA ngày 06/10/2017
của UBND Thành phố về dự an đầu tư xây dựng
Khudân cư - Thươngmai tai khuvực chợNguyễn
Văn Trỗi, quân 3 và thay thế 09 chung cư nguy
hiểm, hưhỏngnặng trên địa bàn quân 3;
Văn bản số 5577/UBND-ĐT ngày 07/9/2017 của
UBNDThành phố về dự an đầu tư xây dựngKhu
dân cư - Thươngmai tai khuvực chợNguyễnVăn
Trỗi, quân 3;
Văn bản số 1304/UBND ngày 21/8/2017 của
UBNDQuân 3 về chỉ tiêu quy hoach kiến trúc để
thực hiện dự an đầu tư xây dựng Khu dân cư -
Thương mai tai khu vực chợ Nguyễn Văn Trỗi,
phường13.
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ST
T Hạngmục Tên chủ

đầu tư
Địa
điểm

Dtich
(ha) Căncứphap lý

2

Xâydựngmới
tru sởĐảngủy,
UBNDvàkhối
đoàn thể phường
4

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
4 0,02

Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của
UBND Quân 3 về giao nhiệm vu, chỉ tiêu thực
hiện công tac năm2019

3
XâydựngTru sở
CônganPhường
10

BQLĐT
XDCT
KVQ3

Phường
10 0,01

Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của
UBND Quân 3 về giao nhiệm vu, chỉ tiêu thực
hiện công tac năm2019

VI Dựanđăngkýnăm2020chuyển sang

1

Xâydựngmới
Chungcư cũ tai
số 239Cach
MangThang
Tam,Phường4,
Quân 3

Cty CP
Đầu tư
Thương
mai Dịch
vuAKYN

Phường
4 0,35

Văn bản số 23710/UBND ngày 30/12/2019 của
UBNDQuân 3 về việc châp thuân chủ trương đầu
tư và công nhân Công ty Cổ phầnĐầu tư Thương
mai Dịch vu AKYN làm chủ đầu tư dự an Xây
dựng mới chung cư cũ tai số 239 Cach Mang
ThangTam,Phường4,Quân 3

VII Hộgiađìnhcanhân
Phường
VõThị
Sau

0,04 Giây chứngnhân sốCT02364ngày 11/9/2010

8. Dự kiến cac khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử
dụng đất

8.1 Cơ sở tính toan cac nguồn thu từ đất
Luât đât đai 2013;
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 thang 5 năm 2014 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luât Đât đai;
Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 thang 5 năm 2014 của Chính phủ quy

định về gia đât;
Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 thang 5 năm 2014 của Chính phủ quy

định về thu tiền sư dung đât;
Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 thang 5 năm 2014 của Chính phủ quy

định về bồi thường, hỗ trợ, tai định cư khi Nhà nước thu hồi đât;
Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14 thang 11 năm 2014 của Chính phủ

quy định về khung gia đât;
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 thang 6 năm 2014 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương phap xac định gia đât; xây dựng
điều chỉnh bảng gia đât; định gia đât cu thể và tư vân xac định gia đât;

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 thang 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tai định cư khi Nhà
nước thu hồi đât;
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Thông tư số 76/2014/TT-BTNMT ngày 16 thang 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dân thực hiện một số điều của Nghị định
45/2014/NĐ-CP ngày 15 thang 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền
sư dung đât;

Kế hoach sư dung đât Quân 3;
Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 thang 01 năm 2020 của UBND

Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về Bảng gia đât trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoan 2020-2024.

8.2 Dự tính cac nguồn thu chi từ đất
- Dự kiến cac khoản thu từ đât: thu từ việc giao đât, cho thuê đât, chuyển

muc đích sư dung đât và lệ phí trước ba, thuế sư dung đât phi nông nghiệp.
- Dự kiến cac khoản chi: chi bồi thường khi thu hồi đât
Căn cứ vào diện tích, vị trí cac công trình, dự an dự kiến thực hiện trong

năm 2021 và khung gia đât năm 2021 ban hành kèm theo quyết định số
02/2020/QĐ-UBND ngày 16 thang 01 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí
Minh, ước tính trong năm kế hoach thu ngân sach từ đât được khoảng 2.370,37 tỷ
đồng. Cu thể như bảng sau:

STT Hạngmục Ước thu/chi
(tỷ đồng)

I Thungân sach 7,365.807
1.1 Các khoản thumột lần 5,204.160
1.1.1 Tiền giao, thuê đât 4,956.343
1.1.2 Lệ phí trước ba, thuế chuyển quyền sư dungđât 247.817
1.2 Thuế sư dungđât phi nôngnghiệp (0,02%) 2,161.648
II Chi ngân sachbồi thường 4,995.435
III Cân đối thu chi 2,370.372

(Chi tiết xem phụ lục khái toán thu chi từ thu hồi và giao đất, cho thuê đất
khi thực hiện khsdđ năm 2021)

Trong đó, cơ sở tính cac khoản bồi thường về đât (đât ở, đât cơ sở sản xuât
kinh doanh, đât thương mai dịch vu, đât nghĩa trang, nghĩa địa) là gia đât tai vị trí
thu hồi nhân với diện tích thu hồi.

Đối với khoản thu tiền giao đât, thuê đât (đât ở, đât cơ sở sản xuât kinh
doanh, đât thương mai dịch vu) là gia đât tai vị trí thu hồi nhân với diện tích thu
hồi.

Đối với đât phat triển ha tầng và đât tru sở khi thu hồi không tính gia trị
bồi thường về đât và giao đât phat triển ha tầng và đât tru sở không tính gia trị
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tiền sư dung đât. Đối với đât đâu gia tam tính tiền sư dung đât bằng gia đât tai vị
trí đâu gia nhân với diện tích.

Đối với lệ phí trước ba, thuế chuyển quyền sư dung đât được tam tính trên
cơ sở diện tích đât ở, đât thương mai dịch vu và đât cơ sở sản xuât phi nông
nghiệp tăng trong năm kế hoach nhân với đơn gia trung bình trên địa bàn quân
nhân cho tỷ lệ định mức quy định. Đối với thuế sư dung đât phi nông nghiệp
được tam tính trên cơ sở diện tích đât ở, đât thương mai dịch vu và đât cơ sở sản
xuât phi nông nghiệp dự kiến nhân với đơn gia trung bình trên địa bàn Quân nhân
cho tỷ lệ định mức quy định.

Trên đây là dự kiến thu chi ước tính dựa trên khung gia và cac văn bản
hướng dân hiện hành tai thời điểm lâp kế hoach sư dung đât. Thu chi thực tế phu
thuộc vào thời điểm triển khai dự an, kết quả đâu gia và gia đât trên thị trường tai
thời điểm triển khai dự an cũng như từng dự an cu thể.
9. So sanh phương an Kế hoạch sử dụng đất 2021 với chỉ tiêu phân khai kế
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 3

STT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã KHSDĐ
2021

CHỈTIÊU
PHÂN
KHAI
THEO
NQ80

SOSÁNH
tăng (+),
giảm (-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5)
1 Đất nôngnghiệp NNP
2 Đất phi nôngnghiệp PNN 492,27 492 0
2.1 Đât quốc phòng CQP 2,59 2 1
2.2 Đât anninh CAN 1,41 2 -1
2.3 Đât khu côngnghiệp SKK
2.4 Đât khu chế xuât SKT
2.5 Đât cum côngnghiệp SKN
2.6 Đât thươngmai, dịch vu TMD 29,45 26 3
2.7 Đât cơ sở sản xuât phi nôngnghiệp SKC 2,71 3 0
2.8 Đât sư dung chohoat độngkhoang sản SKS

2.9 Đât phat triển ha tầng câp quốc gia,
câp tỉnh, câp huyện, câp xã DHT 185,10 188 -3

Trongđó:
- Đất xây dựngcơ sở văn hóa DVH 6,26 6 0
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,07 7 0
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 25,17 26 -1
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 2,48 3 -1

2.10 Đât có di tích lịch sư - văn hóa DDT 2,35 2 0
2.11 Đât danh lam thắng cảnh DDL
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STT Chỉ tiêu sửdụngđất Mã KHSDĐ
2021

CHỈTIÊU
PHÂN
KHAI
THEO
NQ80

SOSÁNH
tăng (+),
giảm (-)

2.12 Đât bãi thải, xư lý chât thải DRA

2.13 Đât ở tai nông thôn ONT
2.14 Đât ở tai đô thị ODT 217,94 215 3
2.15 Đât xây dựng tru sở cơ quan TSC 23,06 27 -4

2.16 Đât xây dựng tru sở của tổ chức sự
nghiệp DTS 0,95 1 0

2.17 Đât xây dựng cơ sở ngoai giao DNG 2,94 3 0
2.18 Đât cơ sở tôn giao TON 10,59 11 0

2.19 Đât làmnghĩa trang, nghĩa địa, nhà
tang lễ, nhà hỏa tang NTD 0,26 0

2.20 Đât sản xuât vât liệu xây dựng, làm đồ
gốm SKX

2.21 Đât sinh hoat cộng đồng DSH 0,23 0
2.22 Đât khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,04 2
2.23 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,51 1
2.24 Đât sông, ngòi, kênh, rach, suối SON 10,17 10
2.25 Đât cómặt nước chuyên dùng MNC
2.26 Đât phi nôngnghiệp khac PNK
3 Đất chưa sửdụng CSD
4 Đất khu côngnghệ cao* KCN
5 Đất khukinh tế* KKT
6 Đất đô thị* KDT 492,27

Ghi chú: *Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
Cơ sở xac định chỉ tiêu sư dung đât của Quân 3 trong năm 2021 dựa vào

kết quả thực hiện kế hoach sư dung đât năm 2020 và nhu cầu sư dung đât của cac
tổ chức, hộ gia đình, ca nhân trên địa bàn Quân trong năm 2021, có cân đối phù
hợp với điều kiện phat triển kinh tế - xã hội của Quân và có cân đối chỉ tiêu phân
khai của kế hoach sư dung đât Thành phố 5 năm (2016 - 2020) cho Quân.

Tuy nhiên, chỉ tiêu phân khai đât phi nông nghiệp theo quy định Thành phố
chỉ phân khai cho câp quân 19 chỉ tiêu, 07 chỉ tiêu còn lai gồm: Đât sản xuât vât
liệu xây dựng, làm đồ gốm; Đât sinh hoat cộng đồng; Đât khu vui chơi, giải trí
công cộng; Đât cơ sở tín ngưỡng; Đât sông, ngòi, kênh, rach, suối; Đât có mặt
nước chuyên dung; Đât phi nông nghiệp khac do câp Quân xac định bổ sung.
Ngoài ra, việc lâp quy hoach là định hướng phat triển, kế hoach lâp cu thể để
triển khai thực hiện, việc chưa có dự an, dự an chưa đủ điều kiện đăng ký kế
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hoach sư dung đât thì chưa thể đưa vào kế hoach sư dung đât được. Nên chỉ tiêu
kế hoach sư dung đât năm 2021 của quân xây dựng không thể đảm bảo đúng
bằng số liệu phân khai theo Công văn số 3652/UBND-ĐT ngày 16 thang 8 năm
2019 mà chỉ đảm bảo phù hợp theo định hướng của quy hoach Thành phố. Cu thể
như sau:

- Đât thương mai, dịch vu: kế hoach sư dung đât năm 2021 cao hơn chỉ
tiêu phân khai 03 ha (làm tròn số). Lý do: Hiện trang sư dung đât thương mai,
dịch vu cao hơn so với chỉ tiêu phân khai do một dự an có sư dung đât thương mai,
dịch vu để chuyển muc đích thì chưa đủ điều kiện để đưa vào kế hoach như: mở
rộng đường Cach mang thang 8; khu hành chính khu I; mở rộng trường THPT Lê
Quý Đôn…

- Đât phat triển ha tầng: kế hoach sư dung đât năm 2021 thâp hơn chỉ tiêu
phân khai 03 ha (làm tròn số). Lý do: cac dự an Mở rộng hẻm 16/93 Nguyễn
Thiện Thuât; Duy tu, Nâng câp, mở rộng hẻm 443 Điện Biên Phủ; Duy tu, Nâng
câp, mở rộng hẻm 359 Lê Văn Sỹ;… chưa đủ điều kiện để đưa vào kế hoach sư
dung đât 2021.

- Đât xây dựng tru sở cơ quan: kế hoach sư dung đât năm 2021 thâp hơn
chỉ tiêu phân khai 04 ha (làm tròn số). Lý do: một số dự an có trong quy hoach
nhưng chưa đủ điều kiện để đưa vào kế hoach như: khu hành chính khu I; Tru sở
ban chỉ huy quân sự phường Võ Thị Sau; Ban chỉ huy Quân sự phường 7; Tru sở
ban chỉ huy quân sự phường 10…;

- Đât ở tai đô thị: kế hoach sư dung đât năm 2021 cao hơn chỉ tiêu phân
khai 03 ha (làm tròn số). Lý do: một số dự an ha tầng giao thông có sư dung đât ở
để thực hiện trong quy hoach nhưng chưa đủ điều kiện để đưa vào kế hoach như:
Mở rộng cac tuyến hẻm trên địa bàn Quân, Mở rộng trường trung học Đoàn Thị
Điểm,…;

- Đât bãi thải, xư lý chât thải ; Đât làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,
nhà hỏa tang; Đât sinh hoat cộng đồng; Đât khu vui chơi, giải trí công cộng; Đât
cơ sở tín ngưỡng; Đât sông, ngòi, kênh, rach, suối: kế hoach sư dung đât năm
2021 có chỉ tiêu nhưng chỉ tiêu phân khai không có. Lý do: theo quy định câp
Thành phố không có phân khai chỉ tiêu này cho câp quân.
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IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Xac định cac giải phap bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Tuân thủ quy định về cốt nền xây dựng cho Quân và quản lý xây dựng tuân
thủ quy hoach phat triển không gian đô thị, đảm bảo cảnh quan đô thị và khả
năng thoat nước, điều tiết nước vào mùa mưa của Quân cũng như toàn Thành phố
nói chung.

Đầu tư xây dựng hệ thống thoat nước cùng với công trình giao thông, đảm
bảo vệ sinh môi trường, khả năng thoat nước thải sinh hoat, sản xuât cũng như
nước vào mùa mưa, tranh tình trang ngâp úng.

- Giải phap bảo vệ môi trường vùng quản lý môi trường đô thị:
+ Thực hiện quy hoach đồng bộ hệ thống ha tầng kỹ thuât (giao thông, câp

điện, câp nước, thoat nước và vệ sinh môi trường đô thị) nhằm giảm thiểu khí
thải, tiếng ồn, đap ứng nhu cầu nước sach và thoat nước;

+ Cac bệnh viện, trung tâm y tế và cac cơ sở y tế tư nhân của Quân phải
đăng ký với cac đơn vị có chức năng thu gom xư lý chât thải y tế đảm bảo về mặt
môi trường;

+ Phân loai chât thải rắn tai nguồn và tổ chức hệ thống thu gom chât thải
rắn sinh hoat, dịch vu và du lịch; củng cố và duy trì cac dịch vu thu gom chât thải
rắn sinh hoat công cộng, vệ sinh đường phố.

- Giải phap bảo vệ môi trường vùng quản lý khu bảo tồn, di tích lịch sư,
văn hóa, mảng xanh đô thị:

+ Thực hiện công tac bảo vệ, tôn tao cac điểm văn hóa
+ Chăm sóc bảo vệ và nâng diện tích mảng xanh đô thị của Quân.
- Giải phap bảo vệ môi trường vùng quản lý môi trường khu xư lý chât thải

và cac công trình đầu mối ha tầng khac:
+ Thực hiện thu gom chuyển đến khu xư lý nước thải và chât thải rắn của

Thành phố;
+ Vệ sinh khu vực tâp trung rac, đảm bảo vệ sinh môi trường tai cac khu

vực này;
+ Tăng cường công tac thanh tra, kiểm tra, nghiệm thu và giam sat khu xư

lý nước thải tâp trung của khu chung cư, khu trung tâm thương mai...
2. Xac định cac giải phap tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
2.1. Nhóm giải pháp về chính sách:

Trong năm kế hoach năm 2021 dự kiến thực hiện 39 công trình dự an của
tổ chức với tổng diện tích 19,69 ha, diện tích cần thu hồi để thực hiện dự an 12,79
ha, ảnh hưởng đến lượng lớn chủ sư dung đât. Trong khi đó: công tac giải phóng
mặt bằng thường kéo dài, thường xảy ra khiếu kiện về gia bồi thường, về phương
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an bố trí tai định cư. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh trang đô thị trên
địa bàn Quân:

- Đối với các dự án vướng mắc trong công tác thực hiện thu hồi, bồi
thường, giải phóng mặt bằng: Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố cần đôn
đốc và ban hành quy chế phối kết hợp giữa Quân và cac sở, ban ngành trong việc
xây dựng phương an bồi thường, triển khai thực hiện phương an bồi thường, giải
phóng mặt bằng, đặc biệt là công tac phê duyệt gia bồi thường; Giải quyết phù
hợp về gia bồi thường, vân dung ap gia bồi thường hợp lý, hợp tình. (ví du: dự an
Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), đăng ký kế hoach sư dung đât
năm 2015 đến ngày 15 thang 01 năm 2020 mới duyệt được gia T2. Hiện nay, vân
đang thực hiện công tac bồi thường, giải phóng mặt bằng và vân phat sinh khiếu
nai không đồng thuân với phương an gia bồi thường)

- Đối với các dự án vướng mắc do trình tự thủ tục thực hiện dự án do liên
quan đến thẩm quyền của nhiều cơ quan các cấp, dẫn đến phải xin ý kiến và chờ
đợi, chưa tiến hành triển khai dự án được: Có văn bản kiến nghị cac Bộ liên quan
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. (Ví du: Dự an tai định cư khu đường sắt: Về công
tac thu hồi đât, bồi thường hỗ trợ di dời: Hiện đang chờ ý kiến châp thuân của Bộ
Giao thông vân tải trước khi Quân và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ký kết
Văn bản thỏa thuân về mức bồi thường và bàn giao đât; Về đầu tư xây dựng Khu
Tai định cư: Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định điều chỉnh cuc
bộ Quy hoach 1/2000; Quân cũng đã phê duyệt Thỏa thuân tổng mặt bằng dự an;
hiện Bộ Xây dựng đang thẩm định thiết kế cơ sở).

- Đối với dự án do chậm trong công tác lập dự án đầu tư, thẩm định phê
duyệt dự án, lựa chọn chủ đầu tư, đơn vị thi công hoặc xác định nguồn vốn thực
hiện (Mở rộng hẻm 62 (số lẻ) Lý Chính Thắng; Mở rộng hẻm 266 Cach Mang
Thang 8; Mở rộng di tích Biệt Động Thành; Đội Quản lý trât tự đô thị Quân 3,
Trung tâm sinh hoat cộng đồng phường 4, Xây dựng Tru sở Công an Phường
10…): rà soat lai quy trình, đẩy nhanh tiến độ ở những khâu còn châm.

- Đối với dự án do khó khăn trong việc xác định chính sách bồi thường,
phải chờ xin ý kiến hướng dẫn đối với dự án đặc thù (Ví du: dự an xây dựng mới
Trung tâm văn hóa (cơ sở 2: rap Đai Đồng): xin ý kiến hướng dân của sở Tư phap,
hiện đã có hướng dân và Quân cũng đang làm thủ tuc để thông bao thu hồi và xin
Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn thực hiện. Hoặc dự an giải
tỏa 3 hộ Đình Xuân Hòa: xin ý kiến hướng dân của sở Văn hóa và thể thao hiện
đã có hướng dân, Quân đang xac định lai chủ trương thực hiện…): phối hợp với
cac cơ quan chức năng liên quan xin ý kiến, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Đối với dự án do chưa kêu gọi, lựa chọn được chủ đầu tư: đối với các dự
án cải tạo xây dựng chung cư cũ: Chung cư 73 Cao Thắng; Chung cư sô 02
Nguyễn Gia Thiều; Chung cư 30 Ngô Thời Nhiệm; Chung cư 72/8 Trần Quốc
Toản… để kêu gọi nhà đầu tư cần phải xây dựng tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư,
phương thức thực hiện… Quân đã chỉ đao cac phường tổ chức cac Hội nghị tiếp
xúc dân cư khu vực chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quân
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nhằm định hướng lâp Đề xuât dự an để Ủy ban nhân dân Quân 3 thông qua, sau
đó trình bày tai Hội nghị nhà chung cư xin ý kiến lựa chọn Chủ đầu tư công trình.
2.2. Nhóm giải pháp về tuyên truyền

- Tăng cường công tac tuyên truyền, vân động nhân dân tuân thủ chính
sach đât đai, đồng thuân phương an bồi thường, nhân bồi thường và bàn giao mặt
bằng;
2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức

- Công bố công khai kế hoach sư dung đât.
- Tăng cường, thanh kiểm tra, giam sat việc thực hiện kế hoach sư dung đât

đã được phê duyệt. Kiểm soat chặt chẽ việc chuyển đổi muc đích sư dung đât
không đúng quy hoach, đặc biệt chuyển đât phat triển ha tầng sang đât ở và cac
loai đât khac. Một số biện phap cu thể:

+ Ủy ban nhân dân Quân 3 thành lâp tổ công tac kiểm tra tình hình
thực hiện cac dự an trên địa bàn Quân trong đó thành phần tổ công tac gồm: đai
diện Phòng Tài chanh kế hoach, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi
trường, đai diện Tổ thẩm định dự an của Quân. Hàng quý tổ chức đợt kiểm tra
hiện trường cac dự an (trong đó kiểm tra phap lý dự an, tiến độ đền bù, giải
phóng mặt bằng, tình hình thực hiện dự an….)

+ Hàng thang hoặc quý cac chủ đầu tư dự an trên địa bàn Quân gưi bao
cao về tiến độ thực hiện dự an, những khó khăn vướng mắc khi thực hiện dự an
về tổ công tac kiểm tra tình hình thực hiện dự an của Quân.

+ Thường trực Ủy ban nhân dân Quân chỉ đao Ủy ban nhân dân 12
phường theo dõi và hàng quý phải có bao cao về Phòng Tài nguyên và Môi
trường kết quả thực hiện kế hoach sư dung đât trên địa bàn phường quản lý (tình
hình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tình hình triển khai đầu tư xây dựng...) kế
hoach sư dung đât năm sau của địa phương.

+ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quân tích cực phối hợp với
cac phòng ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện cac dự an xây dựng tru sở, đường giao
thông và trường học đã đăng ký kế hoach sư dung đât từ năm 2015, 2016, 2017.

- Có sự phối hợp và tao điều kiện giữa cac cơ quan chức năng giúp chủ đầu
tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện cac thủ tuc phap lý để hoàn tât thủ tuc giao đât,
cho thuê đât.

- Tiếp tuc liên hệ Hội đồng thẩm định bồi thường Thành phố và Ủy ban
nhân dân Thành phố xin ý kiến thao gỡ những vướng mắc trong qua trình thực
hiện công tac bồi thường ở những dự an có tính đặc thù mà chính sach bồi thường,
hỗ trợ, tai định cư không có hoặc chưa có quy định cu thể, nhằm giảm bớt việc
khiếu kiện của người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tac bồi
thường, giải phóng mặt bằng.
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- Ra văn bản đôn đốc, nhắc nhở cac chủ dự an đăng ký kế hoach năm 2015,
2016, 2017 nhưng đến nay chưa hoàn thiện thủ tuc phap lý về đât đai, chưa có
quyết định giao, thuê đât như: Khu phức hợp DV TM, văn phòng và chung cư -
Công ty Cổ phần Thương mai và ĐT Hồng Hà,... Đồng thời cũng có giải phap,
hướng dân cac chủ đầu tư trong việc hoan đổi đối, thanh toan tiền sư dung đât
cho phần sư dung chung của chung cư cũ.
2.4. Nhóm giải pháp về nguồn vốn

Nguồn vốn để thực hiện 39 dự an trong năm kế hoach, trong đó có đến 11
dự an chưa có chủ đầu tư, hiện đang là bài toan khó đối với Quân. Kiến nghị
Thành phố xem xét bố trí vốn đúng tiến độ để thực hiện cac dự an công đã được
ghi vốn. Cũng như tao cơ chế để Quân huy động nguồn lực thực hiện xã hội hóa
việc chỉnh trang đô thị (đối với cac dự an PPP).

Phối hợp với cac sở ngành đẩy nhanh tiển độ xúc tiến tìm chủ đầu tư đối
với cac dự an phat triển ha tầng chỉnh trang đô thị hiện chưa có chủ đầu tư như:
Chung cư 73 Cao Thắng; Chung cư số 02 Nguyễn Gia Thiều; Chung cư 72/8
Trần Quốc Toản; Đât phức hợp (Xây dựng dự an cao ốc chung cư); Chung cư 30
Ngô Thời Nhiệm; Khu dân cư - Thương mai tai khu vực chợ Nguyễn Văn Trỗi,
Phường 13, Quân 3....

Xem xét lựa chọn chủ đầu tư có đầy đủ năng lực tài chính cũng như kinh
nghiệm thực hiện dự an.
2.5. Giải pháp về quy hoach

- Theo quy định tai khoản 5, Điều 40, Luât Đât đai 2013: thì cac quân
không tiến hành lâp quy hoach sư dung đât (do đã được phủ kín quy hoach đô thị)
mà sẽ căn cứ chỉ tiêu phân khai của quy hoach sư dung đât Thành phố Hồ Chí
Minh và quy hoach đô thị đã được duyệt, nếu quy hoach đô thị của quân không
phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoach sư dung đât câp tỉnh thì
phải điều chỉnh quy hoach đô thị cho phù hợp với quy hoach sư dung đât Thành
phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay quy định về công tac lâp quy hoach, kế
hoach sư dung đât và quy hoach đô thị còn chưa thống nhât:

+ Thời hạn lập quy hoạch:
 Quy hoach sư dung đât: được lâp cho kỳ 10 năm, và 5 năm điều

chỉnh một lần nhưng việc điều chỉnh phải tuân thủ Điều 46, Luât Đât đai.
 Quy hoach xây dựng: được lâp cho kỳ có thể 10, 15, 20, 30 năm và

quy hoach chi tiết xây dựng định kỳ 3 năm sẽ tiến hành đanh gia kết quả thực
hiện và tiến hành điều chỉnh.

+ Chỉ tiêu phân loại đất giữa 2 loại hình quy hoạch không thống nhất: đât
công trình công cộng trong quy hoach xây dựng và đât phat triển ha tầng trong
quy hoach sư dung đât là không tương đương; quy hoach xây dựng: chỉ tiêu đât
công viên cây xanh nhưng quy hoach sư dung đât lai gộp chung đât công viên
cây xanh vào đât khu vui chơi, giải trí công cộng...
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+ Quy hoạch sử dụng đất cấp quận, huyện theo Luật Đất đai 2003 trước
đây việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp quận, huyện là trách nhiệm của Ủy ban
nhân dân quận, huyện. Như vây, cac Quân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
đã thực hiện lâp quy hoach sư dung đât đến năm 2021, nhưng theo quy định của
Luât Đât đai 2003 sẽ không tiến hành lâp điều chỉnh quy hoach đến năm 2021.
Cac Quân đã cố gắng câp nhât cac thay đổi cần điều chỉnh vào điều chỉnh quy
hoach sư dung đât Thành phố. Nhưng do thời han lâp quy hoach, chỉ tiêu phân
loai đât khac nhau gây khó khăn cho công tac lâp kế hoach sư dung đât hàng
năm đang tiến hành.

- Theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 thang 6 năm 2014 quy
định chi tiết việc lâp, điều chỉnh quy hoach, kế hoach sư dung đât, hướng dân lâp
bản đồ kế hoach sư dung đât hang năm trên nền bản đồ quy hoach sư dung đât.
Nhưng năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiến hành lâp kế hoach sư
dung đât hàng năm trên địa bàn 24 quân, huyện. Quy hoach sư dung đât 19 quân
nội thành không lâp, quy hoach sư dung đât của 5 huyện ngoai thành đến năm
2020 mới được phê duyệt, bản đồ quy hoach sư dung đât lâp theo quy định Luât
đât Đai 2003 thì hệ thống chỉ tiêu phân loai đât thay đổi, hiện trang sư dung đât
làm nền để lâp quy hoach sư dung đât này cũng qua cũ không còn phù hợp. Nên
việc chọn bản đồ hiện trang sư dung đât để lâp kế hoach sư dung đât cho cac
năm 2015, 2016, 2017, 218, 2020, gặp không ít tranh cãi, làm châm phê duyệt kế
hoach sư dung đât cac năm này.

- Đến Luât số 21/2017/QH14, Luât số 35/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01
thang 01 năm 2020 đã hợp nhât quy hoach câp tỉnh, không còn quy định kế
hoach sư dung đât phải được xây dựng trên nền bản đồ quy hoach sư dung đât
nữa. Tuy nhiên, Quy hoach Thành phố Hồ Chí Minh theo Luât quy hoach chưa
tiến hành thực hiện, nên kế hoach sư dung đât năm 2021 triển khai thực hiện
cũng gặp khó khăn: còn tranh cãi giữa việc sư dung bản đồ quy hoach sư dung
đât lâp theo Luât Đât đai 2003 hay sư dung bản đồ hiện trang sư dung đât theo
kết quả thống kê, kiểm kê hiện hành làm bản đồ nền cho bản đồ kế hoach sư
dung đât năm 2021.

- Theo Luât Đât đai 2013 quy định: “trường hợp quy hoach đô thị của
quân không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoach sư dung đât
câp tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoach đô thị cho phù hợp với quy hoach sư dung
đât câp tỉnh”, Luât sưa, đổi bổ sung 37 luât có liên quan đến quy hoach (Luât số
35/2019/QH14) quy định: “trường hợp quy hoach đô thị của quân không phù
hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoach tỉnh thì phải điều chỉnh quy
hoach đô thị cho phù hợp với quy hoach tỉnh”. Nhưng hiện nay quy hoach
tỉnhThành phố chưa lâp, tam thời có thể lây chỉ tiêu trong quy hoach sư dung đât
Thành phố để triển khai. Nhưng như thế nào là chỉ tiêu quy hoach đô thị không
phù hợp với chỉ tiêu quy hoach sư dung đât Thành phố, vì vốn dĩ hai hệ thống
chỉ tiêu trong 2 loai hình quy hoach này là khac nhau.

Giải pháp để câp nhât quy hoach sư dung đât trong thời gian sắp tới:
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- Cần xây dựng khung phap lý quy định về thời han lâp và điều chỉnh 2
loai hình quy hoach sư dung đât và quy hoach đô thị thống nhât như nhau; Xây
dựng hệ thống chỉ tiêu phân loai giữa hai loai hình quy hoach là tương đồng.

- Cần sớm khai lâp Quy hoach Thành phố theo Luât Quy hoach để làm căn
cứ lâp kế hoach sư dung sư dung đât hàng năm cho quân...

- Rà soat quy hoach đô thị của Quân so với Quy hoach Thành phố, nếu chỉ
tiêu sư dung đât của quy hoach đô thị không cho phù hợp với Quy hoach Thành
phố phân khai thì xây dựng kế hoach và thực hiện việc lâp điều chỉnh lai quy
hoach đô thị.

- Trong trường hợp trong thời gian tới vân chưa xây dựng được khung
phap lý quy định về thời han lâp và điều chỉnh 2 loai hình quy hoach trên cùng
thống nhât và không xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân loai giữa hai loai hình quy
hoach là tương đồng thì kiến nghị tiếp tuc lâp quy hoach sư dung đât câp huyện
để làm cơ cở phap lý cũng như kỹ thuât cho công tac quản lý đât đai thực hiện có
hiệu quả.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Kế hoach sư dung đât năm 2021 Quân 3, Thành phố Hồ Chí Minh được
xây dựng trên cơ sở quy hoach sư dung đât đến năm 2021 của Quân, có tiến hành
đanh gia kết quả thực hiện kế hoach sư dung đât năm 2020 và tổng hợp cac thông
tin từ ngành, phòng ban cũng như của từng phường, có cân đối với kế hoach phat
triển kinh tế - xã hội của Quân và của từng phường, phù hợp muc tiêu phat triển
kinh tế xã hội của Quân cũng như của từng phường, đảm bảo tính hiệu quả trong
sư dung đât, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Kế hoach đã xư lý, tổng hợp nhu cầu sư dung đât của cac tổ chức, hộ gia
đình và ca nhân trên địa bàn Quân 3 và khả năng đap ứng về đât đai, khả năng
đăng ký ghi vốn đối với cac dự an công, điều hòa được quan hệ sư dung đât trong
xây dựng phat triển đô thị và phat triển cac ngành kinh tế, mang tính thực tiễn và
khả thi.
2. Kiến nghị

Đối với cac dự an phat triển ha tầng chỉnh trang đô thị hiện chưa có chủ
đầu tư như: Chung cư 73 Cao Thắng; Chung cư số 02 Nguyễn Gia Thiều; Chung
cư 72/8 Trần Quốc Toản; Đât phức hợp (Xây dựng dự an cao ốc chung cư);
Chung cư 30 Ngô Thời Nhiệm; Khu dân cư - Thương mai tai khu vực chợ
Nguyễn Văn Trỗi - Phường 13... Kiến nghị UBND Thành phố xem xét, xây dựng
cac tiêu chí, chính sach kêu gọi đầu tư, tao điều kiện để cac dự an được triển khai
thực hiện, góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Đối với dự an tai định cư khu đường sắt: kiến nghị Bộ Giao thông vân tải
phê duyệt chủ trương đầu tư; kiến nghị Bộ Xây dựng sớm thẩm định thiết kế cơ
sở.

Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoach sư dung đât, để Quân 3 có
cơ sở để triển khai cac công trình, dự an trên địa bàn quân, nhằm góp phần phat
triển kinh tế - xã hội và phuc vu công tac quản lý nhà nước về đât đai theo quy
định của phap luât.

Công tac thực hiện lâp kế hoach tiến hành vào cuối quý 3, đầu quý 4, tai
thời điểm này công tac thống kê đât đai chưa thực hiện. Do đó để có cơ sở đanh
gia việc triển khai thực hiện kế hoach, kiến nghị nên lây kết quả thực hiện quý 4
năm trước và quý 1, 2, 3 năm sau và số liệu đầu vào để thực hiện công tac lâp kế
hoach là số liệu chốt vào quý 3 hàng năm.
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